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LỜI NÓI ĐẦU CỦA SOẠN GIÁ 


Năm 2000 là năm Tập Kinh Hộ Trì 
(Paritta Pã|i hay Parittapä]li) của Ngài Cố Hòa 
Thượng Sayadaw U_ Sïlãnadãbhivamsa, 
Aggamahãpandita đã biên dịch và 1n ấn tại Đại 
Học Quốc Tế Hoằng Pháp Phật Giáo Thervãda 
(International Theravada Buddhist Missionary 
University) ở Yangon, Myanmar. Ngài là vị 
hiệu trưởng của trường từ khi mới thành lập 
năm 1998 cho đến 2005. Ngài đã viên tịch vào 
năm 2005. Đây là một tài liệu rất bổ ích và 
thiết thực cho sinh viên người Myanmar (Miễn 
Điện) cũng như Tăng sinh các nước khác để 
nghiên cứu và tụng đọc mỗi ngày. Những năm 
từ 2002 đến năm 2005, chúng tôi đã được làm 
quen với việc tụng đọc vào mỗi buổi chiều tại 
chánh điện của trường. 


Chúng tôi đã thêm phần I là phần lễ bái 
Tam Bảo đó là phần khai kinh mỗi ngày trong 
tuần. Phần này được chúng tôi tham khảo lại 
của Tỳ khưu Chánh Thân trong phần “Học 
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Pali Qua Kinh Tụng” đã được đăng tải trên 
mạng của Tiến Sĩ Bình An Sơn'. Phần III cũng 
được đưa vào tập kinh này như là phần kết của 
Kinh. Vì đây là tập Kinh khá phổ biến ở 
Myanmar nói riêng và những ai quan tâm 
truyền thống Myanmar nói chung, do vậy, 
trong quá trình biên soạn, chúng tôi thêm phần 
tiếng Anh phía sau để cho những ai muốn tìm 
hiểu thêm. 


Trong thời gian nghiên cứu sinh tại Đại 
Học Baranas Hindu (BHU - Banaras Hindu 
University) thành phố Vãrãnas, Ấn Độ. 
Chúng tôi lại có duyên gặp lại một vị Sư người 
Myanmar nghiên cứu đề tài về II bài Kinh 
Paritta theo truyền thống Myanmar. Chúng tôi 
cảm thấy hoan hỷ về công việc này. Với suy 
nghĩ đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu bản 
văn Pa|i của những bài Kinh Paritta này. Tập 


' http:/www.budsas.org/uni/u-palikinh/hocpali-02.htm 
hay http:/www.buddhanet.net/budsas/un/u- 
palikinh/hocpali-02.htm 
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Kinh này được phân chia theo bảy ngày trong 


tuần khá khoa học, 


không bị trùng lặp. Những 


bài Kinh được chia theo các ngày như sau: 


- Chủ Nhật Parittaparikamma & 


- Thứ Hai 
- Thứ Ba 
- Thứ Tư 


- Thứ Năm 
- Thứ Sáu 
- Thứ Bảy 


1. Mangalasutta 
2. Ratanasutta 

3. Metfäsutta 

4. Khandhasutta, 
5; 
6 
7 
S 
9 


Morasutfa & 


. Va{fasutta 

. DhaJaggasutta 

. Atãnãtiyasutta 

. Angulimälasutta, 


10. BoJjhagasutta & 
11. Pubbanhasutta 


Chính điểm này làm tôi hoan hỷ khi việc 
tụng đọc sẽ không theo cảm hứng của những 
người xướng Kinh. Phải nói rằng các nước 
Phật giáo theo hệ Pali, họ có những bản kinh 
để tụng đọc đã có sự truyền thừa lâu đời; còn 
Việt Nam chúng ta có “truyền thừa” mà không 
có “truyền thống' (mượn ý tưởng của một vị 
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Tăng đương thời). Hơn nữa, mỗi khi chúng tôi 
có địp về dưới cội Bồ Đề (Bodhi) ở Bodhgaya - 
Ấn Độ, chúng tôi lại nghe văng văng những 
bài Kinh Pã|i được tụng đọc lên. Đó cũng là 
động lực không nhỏ đề chúng tôi giới thiệu và 
biên soạn bản Kinh Paritta theo truyền thống 
Myanmar này. 

Mỗi bài Kinh Paritta nếu được tụng đọc 
hay niệm tưởng trong mọi oai nghĩ đi, đứng, 
nằm và ngồi thì sẽ đưa lại oai lực rất lớn. 

Tập Kinh Hộ Trì (Parittapäli) này không 
chỉ được biên soạn lại theo lối tụng kinh mà 
cũng được phân tích ngữ pháp rõ ràng giúp 
cho người học và tụng đọc dễ hiểu và tin 
tưởng hơn. 


Đây là công việc đóng góp vào việc 
nghiên cứu Pãli cho nền giáo dục Phật giáo 
Việt Nam nói chung và hệ phái Nguyên Thủy 
(Theravada) nói riêng. Đây là tài liệu cho 
những ai muốn tìm hiểu và tụng đọc mỗi ngày 
để được tránh xa những điều rủi ro, cho đặng 
thành tựu những hạnh phúc. 
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Được sự giúp đỡ của vị một vị Sư 
Myanmar, bạn học ngày xưa ở Yangon, chúng 
tôi mới có được tập Kinh Paritta này. Chúng 
tôi đã tiến hành phiên dịch từ tiếng Pãli và đối 
chiếu bảng tiếng Anh của Ngài Cố Hòa 
Thượng Hiệu Trưởng Sayadaw  U 
S1lãanandaäbhivamsa, Aggamahäpandlta. 


Về phần ngữ pháp, chúng con xin 
thành kính trí ân Tỳ khưu Ashin 
Dhammasilabhivamsa, là vị Sư Myanmar 
đang nghiên cứu sinh (Ph.D) tại trường Đại 
Học Banaras Hindu (BHU). Gặp vị này là cơ 
hội để chúng tôi được học hỏi và trau dồi 
thêm về ngữ pháp Pãl. Sư Ashin 
Dhammasilabhivamsa đã bỏ thời gian 3 tháng 
cùng chúng tôi để hoàn thiện phần phân tích 
và chiết tự Pã|i một cách kỹ lưỡng. Bên cạnh 
đó, chúng con thành kính tri ân Sư Ashin 
Sumangala (Myanmar), là vị sư vừa tốt 
nghiệp Tiến Sĩ tại Đại Học Banaras Hindu, 
người cung cấp cho chúng tôi nhiều tư liệu 
liên quan đến các bản Kinh Paritta. Phần công 
đức này chúng con xin ghi nhận và tri ân. 


1X 


ĐỀ cho bản thảo được hoàn thiện hơn, 
Thầy Ngộ Đạo (Upãsakã Maggabujjhano) đã 
giúp đỡ chúng tôi trong việc xem qua và đính 
chính lại những điểm Päli cần thiết. Chúng tôi 
xin chân thành ghi nhận và tri ân sự thiện tâm 
của Thầy. Bên cạnh đó, chúng tôi xin cảm ơn 
đến các Sư Cô của Chùa Kiều Đàm Di (Ấn 
Độ) đã động viên và ủng hộ tỉnh thần chúng 
tôi trong quá trình biên soạn này. Cũng không 
quên cảm ơn Sư Cô Quãng Châu đã bỏ ít thời 
gian xem qua phân tiếng Việt. 


Cuối cùng chúng con, chúng tôi thành 
kính tri ân Chư Tăng, Ni và Phật tử đã hùn góp 
tịnh tài để chỉ phí cho việc in ấn được thành tựu 
viên mãn. Do phần phước báu mà chúng con, 
chúng tôi đã tạo đây, xin chia đều cho tất cả. Với 
phước báu về trí tuệ, hãy là món duyên lành để 
hỗ trợ trong tiến trình đi đến giải thoát, Niết Bàn. 
Mong cho tất cả thành tựu như ý nguyện. 


Trong khi trình bày và phân tích phần 
nội dung của tập Kinh Paritta này, chúng tôi 
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không sao tránh khỏi những thiếu sót, kính 
mong các bậc trưởng lão, độc giả hiện trí chỉ 
giáo thêm. 


Mong cho người tụng Kinh Parittapäll 
lẫn người nghe đều tránh khỏi được những 
điều rủi ro, tai họa, và thành tựu những hạnh 
phúc! 


Đầu mùa hè, 

Tỳ Khưu Đức Hiền 

(Bhikkhu Mettägud) 
International House Complex, 
BHU, Varapasi INDLA 
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CÓ HÒA THƯỢNG SAYADAW 
USILÄNANDÄBHIVAMSA 


TIỂU SỬ CỦA CÓ 
HÒA THƯỢNG SAYADAW 
USILÃÄNANDABHIVAMSA 


Ngài Sayadaw U STlãnandaäbhivamsa đã 
được Ngài Hòa thượng Mahasr Sayadaw, 
Myanmar, đề cử, để thực hiện sứ mệnh cao 
quý truyền bá giáo Pháp sang phương Tây, 
hơn 30 năm trước đây. 


Ngày nay, Ngài Sayadaw là vị trụ trì của 
tu viện Dhammananda ở California và Trưởng 
Ban Tỉnh Thần của Hội Phật Giáo Nguyên 
Thủy (Theravada) của Mỹ, Trung Tâm 
Dhammachakka và Trung Tâm Thiền Viện 
Như Lai ở San Jose. Tại Myanmar, Ngài cũng 
là một trong ba vị Trưởng Ban Tinh Thần của 
Trung tâm Thiền Mahãsï ở Yangon. 

Sinh ra trong một gia đình Phật tử thuần 
thành ở Mandalay vào ngày l6 tháng 12, năm 
1927, Ngài Sayadaw đã nhận được sự giáo dục 
sớm tại một trường Truyền Giáo Cơ Đốc Hoa 
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Kỳ (American Baptist Mission School) dành cho 
con trai. Ngài đã được thọ giới Sadi (Sãmanera) 
và bắt đầu một đời sống tu học ở tuổi 16, thọ đại 
giới Tỳ khưu (Upasampadä) bốn năm sau đó. 


Ngài Sayadaw đã lấy được hai văn bằng 
Dhammäcariya và đã giảng dạy tại Đại học 
Athithokdayone Pä|I. Ngài là vị Ngoại Giám 
Khảo tại khoa Đông Phương Học (Department 
of Oriental Studies), Đại Học Nghệ Thuật và 
Khoa Học ở Mandalay, Myanmar. 


Ngài là vị Trưởng ban Biên soạn bộ Tự 
Điển Tam Tạng Pa|I — Miễn Điện (Tipttaka 
Pa|Ii - Myanmar Dictionary), là một trong 
những vị của Ban Hiệu Đính Kinh Tạng Päli 
và phụ khảo những bộ Chú Giải trong kỳ Kiết 
Tập Kinh Điển Lần Thứ Sáu (Sixth Buddhist 
Council) được tổ chức tại Kaba Aye Hlaing 
Gu (World Peace Cave) ở Rangoon (Yangon) 
từ năm 1954 đến 1956. 
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Ngài Sayadaw là tác giả của 7 cuốn sách 
Phật giáo Myanmar và 3 cuốn sách tiếng Anh 
là: "7 Niệm Xứ - The Four Foundatons oƒ 
Mindfulness”, “Tác ý - Giới thiệu về quy luật 
của Nghiệp - Volition - An Introduction to the 
Law oƒ Kammad” và “Không có lõi bên trong - 
Giới thiệu về Giáo lý vô ngã - No Inner Core - 
An Introduction to the Doctrine oƒ Anafđ`. 


Đáng kính trọng thay là vị thầy giàu lòng 
từ bi cùng với trí tuệ thâm sâu, Ngài Sayadaw 
đã hướng dẫn hành thiền Vipassanä, Vi Diệu 
Pháp (Abhidhamma) và các khía cạnh khác 
của Phật Giáo Theraväda bằng tiếng Anh, 
Myanmar, tiếng Pãli và Sankrit. Ngài đã dẫn 
dắt nhiều khóa tu thiền ở Mỹ, Nhật Bản, Châu 
Âu và Châu Á. 


Năm 1993, Ngài Sayadaw đã được vinh 
dự trao danh hiệu Aggamahapandita của Bộ 
Tôn giáo Liên bang Myanmar. Gần đây, vào 
năm 1999, Ngài đã được dâng tặng danh hiệu 
Aggamahasaddhamma Jotikadhaja cũng như 
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việc bổ nhiệm làm Hiệu trưởng mới của trường 
Đại Học Quốc Tế Truyền Bá Phật Giáo Nguyên 
Thủy (International Theraväada Buddhist 
Missionary University) tại Yangon, Myanmar. 


Trong năm 2000, Ngài Sayadaw đã được 
trao tặng bằng Tiến Sĩ Văn Học (D. Litt. - 
Honoris Causa) vào ngày 26 /10/ 2000 của Đại 
Học Yangon. 


Half Moon Bay, California (USA) — 
Ngài Hòa thượng Thiên sư U Sïilãnanda đã an 
nhiên viên tịch vào ngày 13 tháng § năm 2005, 
lúc 7 giờ 24 phút sáng (theo nguồn tin Pacifc 
Daylight Time, USA) vì bệnh bướu não. Ngài 
hưởng thọ 78 tuổi (1927 — 2005)”. 


* Phần này được chúng tôi thêm vào đề cập nhật thông 
tin mới nhât. 
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LỜI GIỚI THIỆU CỦA 
CÓ HIỆU TRƯỞNG 
SAYADAW U SĨILANANDABHIVAMSA 


“Ugganhatha, bhikkhave, đfãnãfiyd 
rakkham. Pariyaputtatha, bhikkhave, 
qfãnat)am rakkham. Dharetha, bhikkhave, 
q{fãnãfiyam rakkham. Afthasanthrra, 
bhikkhave, ä{ãndfiyä rakkhã bhikkhqnam 
bhikkhUHmaim pãsakãndm  Hpaãsikqndgm 
guttiyã rakkhäya qvihimsaya 
phãsuvihãrãyã tt. (Majjhimanikäya, 
Pãthikavagsapäli, bài kinh số 9, trang 
Myanmar 173). 


“Này các Tỳ khưu, hãy học Hộ Kinh 
Atanatiya!l Hãy học thuộc lòng Hộ Kinh 
Atänatiyal Hãy nắm giữ Hộ Kinh Ätänãtiyal 
Này các Tỳ khưu, liên quan đến lợi ích là Hộ 
Kinh Atanaliya cho các vị Tỳ khưu, các Tỳ 
khưu nỉ, các cận sự nam và các cận sự nữ 
được bảo vệ, được hộ trì, không có bị xâm hại, 
được sống an vui ”. 
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Những lời này được đức Phật sách tấn 
các hàng đệ tử hãy học Hộ Kinh Ätãnãtiya để 
được bảo vệ. Do vậy truyền thống tụng Kinh 
bắt đầu để được bảo vệ và mang lại kết quả tốt. 
Những bài kinh được tụng đọc gọi là Kinh Hộ 
Trì hay “Parittapäl|I”; có nghĩa là “Kinh Paritta 
sẽ hộ trì cho những ai tụng đọc và lắng nghe 
kinh này để tránh xa những sự nguy hiểm, nạn 
đói khát, ... tất cả mọi điều rủi ro”. Xuyên qua 
thời gian, những bài kinh Paritta được thêm 
vào thành “Kinh Tụng”. Do đó chúng ta có thê 
tìm thấy trong Kinh Milindapañha và các bản 
chú giải (Atthakathä) của Ngài Buddhaghosa 
(Phật Âm) có đề cập về 9 bài Kinh như sau: 
Ratanasutta, Mettäsutta, Khandhasutta, 
Morasutta, Dhajapgasutta  Atänatiyasutta, 
Angulimalasutta, BoJjhañgasutta and 
Isig1lisutta. 


Ở đây, tập kinh này được giới thiệu về § 
bài Kinh đầu tiên và ngoài ra được thêm vào 
những bài Kinh khác sau: Maigalasutta, 
'Vattasutta và Pubbanhasutta. Do vậy, tập Kinh 
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này được bao gồm 11 bài Kinh, vả lại ở mỗi 
bài Kinh đều có thêm phần giới thiệu. Đây là 
11 bài Kinh được tụng đọc mỗi ngày trong các 
tu viện và ni viện hay ở nhà của người Phật tử 
theo các nước Phật giáo Nguyên Thủy 
(Theraväda). Bộ sưu tập này được biết đến ở 
Myanmar là “Pa-ri-7i” hay “Pa-ye-j7¡”, nghĩa 
tiếng Việt là “Đại Kinh Hộ Trì”, đây không 
phải là những bài Kinh dài, nhưng là những 
bài Kinh có oai lực lớn; nêu được tụng đọc và 
lắng nghe một cách đúng đẫn thì sẽ tránh khỏi 
tất cả mọi nguy hiểm và mang lại kết quả tốt. 


VIỆC TỤNG ĐỌC VÀ LẮNG NGHE KINH: 

Kinh Hộ Trì (Paritapali) là Kinh bảo vệ 
và mang lại những kết quả tốt đẹp. Điều quan 
trọng là những bài Kinh này được tụng đọc hay 
lắng nghe một cách đúng đắn. Có một vài điều 
kiện đề thành tựu cả việc tụng đọc và lắng nghe 
nhằm mang lại những lợi ích của Kinh Paritta. 
Thật vậy, về người tụng đọc cần phải đầy đủ ba 
điều kiện và về người lắng nghe cũng có ba 
điều kiện sau: 
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# Ba điều kiện cho người tụng đọc là: 

1. Họ phải được học và tụng đọc những bài 
Kính Hộ Trì Ộ (Paritapali) này một cách 
chính xác và đây đủ mà không bỏ sót. 

2. Họ phải hiểu được ý nghĩa của các bài Kinh 
Hộ Trì (Parittapali) khi được tụng lên. 

3. Họ phải tụng đọc với tất cả trái tim đầy hoan 
hỷ và với từ tâm. 


# Ba điều kiện cho người lắng nghe Kinh 
là: 
1. Là người không phạm một trong năm trọng 
tỘI: 
- Giết mẹ (Mafughataka); 
- Giệt cha (Piughataka); 
- Giêt bậc A-la-hán (4rahantaghataka), 
- Làm chảy máu Phật (Lohifuppadaka). 
- Và chia rẽ Tăng chúng 
(Sanghabhedaka). 
2. Là người không có “Tà Kiến - 
Micchadifthi" như việc không tin Nghiệp 
(Kamma) và Nghiệp quả (Kammavipaka). 
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3. Là người lắng nghe những bài Kinh bằng sự 
tự tin ở kết quả từ việc nghe Kinh, thì sẽ 
tránh khỏi các sự nguy hiểm và mang lại kết 
quả tốt. (Khi họ nghe với niềm tin thì cũng 
đồng nghĩa với sự kính trọng và chú tâm là 
quan điểm của Ngài U Silãnandãbhivamsa 
được ám chỉ trong ý này). 


Chỉ khi những điều kiện này được đầy 
đủ, thì người này mới thành tựu những lợi ích 
của Kinh Paritta. Do vậy, điều quan trọng là 
khi Kinh Paritta được tụng đọc và mọi người 
nên lắng nghe với niềm tin, sự kính trọng và 
bằng sự chú tâm. Hơn nữa, việc tụng Kinh 
Paritta được phát sanh 2 lợi ích. Những ai tụng 
đọc như những người cho một cái gì đó; và 
những người lắng nghe giống như những 
người tiếp nhận một điều gì đó đã được cho. 
Nếu họ không nhận lãnh những gì đã được cho 
thì họ không nhận được gì. Nói rõ hơn, nếu 
người nào không lắng nghe việc tụng đọc, mặc 
cho những người khác tụng lên và người này 
làm các việc khác; thì họ chắc chắn không 
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nhận những gì đã được cho, do vậy họ sẽ 
không thành tựu được từ những lợi ích của 
việc nghe kinh. 


VẺ KINH ĐIÉN PALI: 

Ở đây, khi trình bày các văn bản Pãi của 
Kinh Paritta, chúng tôi đã không theo sự quy 
ước về các tập sách viết về Pã|i như phương 
Tây hiệu đính. Tập Kinh Hộ Trì (ParittapalI) 
này dành cho việc đọc và tụng đối với tất cả 
những ai quan tâm đến; và những người không 
quen thuộc với các quy ước đã đê cập ở trên sẽ 
cảm thấy khó khăn trong việc phát âm đúng 
như sau: efđ avoca, mangalam uffamam, 
sabbe 'p'ime và đỗi với bản khác thì những lời 
này được viết như sau: cfadavoca, 
mangalamuttamam, sabbe pửne, V.V... 


CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

Ngoại trừ những giới thiệu của các câu 
kệ, những bài Kinh Hộ Trì (Parittapäli) được 
tìm thây trong Pitaka (tạng) như sau: 

(Tham khảo số trang của Hội Trùng Tuyên 
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Tam Tạng Lân Thứ Sáu, ngoại trừ những 
JatakRa (Bồn sanh) được đặt số theo JataRa). 


1. Kinh Bố Cáo => sáng tác bởi 
các nhà biên soạn 
2. Mangalasutta => Khuddakapatha, 3-4; 
Suftanipata, 308-9. 
3. Ratatasutta 
đoạn giới thiệu => Dhammapada 
Atthakatha, 7/. 272 
hai câu kệ tiếp theo => sáng tác bởi các 
nhà biên soạn 
bản Kinh còn lại => Khuddakapatha, 4-7, 
Suttanipata, 312-5. 
4. Mettãsutta => Khuddakapätha, 10-12. 
Suftanipãta, 300-1. 
5. Khandhasutta => Vinaya, ?v. 245, 
Anguttaranikaya, ¡. 384, 


Jãtaka số 203. 
6. Morasutta => Jãtaka số 159. 
7. Va{fasutta => Cariyapitaka, 415. 
S. Dhajaggasutta => Samyuttanikäya, ¡. 
220-2. 
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9. Atãnäfiyasutta, 
câu kệ 104-109 => Dighanikäya, 111. 
159. 
câu kệ 102,103, 110-130 => sáng tác bởi 
các nhà biên soạn 


câu kệ 131 => Dhammapada, câu kệ 
109. 
10. Angulimälasutta => Majjhimanikäya, 
¡¡. 306. 


11. Bojjhangasutta 
bản Kinh gốc => Samyuttanikãya, 
l1. 1a 52: Tri 
câu kệ ở đây => sáng tác bởi các nhà 
biên soạn 
12. Pubbanhasutta, 
câu kệ 153 => Khuddakapatha, 5. 
Suttanipata, 312. 
câu kệ 162-4 => Anguttaranikäya, 
¡. 299, 
còn lại => sáng tác bởi các nhà 
biên soạn 
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VIỆC DỊCH THUẬT: 

Bản dịch này không hàm chứa sự phiên 
dịch mang tính thơ văn bóng bây; đây là một 
bản dịch trung thành với bản Kinh càng chính 
xác càng tốt. Các bản chú giải và các bản dịch 
khác của Myanmar (Miễn Điện) đã giúp chúng 
tôi liên tục tham khảo trong quá trình phiên 
dịch và mọi nỗ lực đã được thực hiện để mang 
lại một bản dịch phù hợp bằng lời giải thích 
cho một tác phẩm để đời này. (Một số bản 
dịch tiếng Anh cũng được tham khảo). 


VIỆC SỬ DỤNG CỦA KINH PARITTA: 

Mặc dù Kinh Paritta chỉ dành cho việc trì 
tụng nói chung, nhưng một số các bài Kinh 
Paritta vẫn được thực hành trong cuộc sống 
được tốt đẹp, Chỉ có Kinh Châu Báu 
(Ratanasutta), Kinh Con Công” (Morasutta), 
Kinh Chim Cút (Vattasutta), Kinh Atänäatiya” 
(Atanatiyasutta),, Kinh Ngài Angulimala 


3 Kinh Không Tước. 
* Ngài HT Minh Châu âm là: A-sá-năng-chi. 
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(Angulimälasuta) và Kinh Buổi Sáng 
(Pubbanhasutta) chỉ để cho việc trì tụng. Những 
bài Kinh khác thì dành cho cả việc trì tụng và 
thực hành. Có những bài Kinh được sử dụng 
đặc biệt trong những trường hợp cụ thể, mặc dù 
nhìn chung đều có nghĩa là đề được hộ trì và 
tránh khỏi những sự nguy hiểm. Việc sử dụng 
cụ thể từng bài Kinh có thể được tìm thấy trong 
phần giới thiệu của các câu kệ trong từng bài 
kinh. Tất cả được liệt kê ngắn gọn như sau: 


I.Mangalasutta => để được hạnh phúc 
(mangala) và sự thạnh 
lợi. 

2. Ratanasutta => đề được dứt khỏi các 
sự nguy hiểm do bệnh 
tật (roga), phi nhân 
(amanwssa) và sự đói 
khát (dubbhikkha). 

3. Mettäsutta => cho việc rải tâm từ đến 
tất cả chúng sanh và 
các phi nhân không 
hiện hình đáng sợ. 
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4. Khandhasutta 


5. Morasutta 


6. Vaffasutta 


7. Dhajaggasutta 


§. Atanätfiyasutta 


9. Angulimälasutta 


10. Bojjhangasutta 


11. Pubbanhasutta 


=> để được bảo vệ khỏi 
các loài rắn và các sinh 
vật khác xâm hại. 
=> đề được bảo vệ chống 
lại những cạm bẫy, 
được an toàn. 
=> để được bảo vệ khỏi 
lửa thiêu đốt. 
=> đề được bảo vệ chống 
lại sự sợ hãi, khiếp đảm 
và kinh dị. 
=> để được bảo vệ khỏi 
các phi nhân, được sức 
khỏe và hạnh phúc, 
=> đề cho những người 
mẹ sanh nở được dễ 
dàng, 
=> để được bảo vệ và 
dứt khỏi đau ốm cùng 
bệnh tật, 
=> đề bảo vệ khỏi những 
điềm xấu, và đạt được 
những hạnh phúc v.v... 
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RẢI TÂM TỪ: 

Chưa bao giờ trước đây, nhu cầu về lòng 
từ được cảm nhận nhiều như ngày nay. Bạo 
lực đang lan tràn khắp thế giới. Nếu chúng ta 
không thể và không làm giảm được bạo lực, 
thì thế giới sẽ là một địa ngục trần gian cho tất 
cả nhân loại. Vì vậy, đó là điều bắt buộc mà 
chúng ta phải làm một điều gì đó, ít ra để 
nhăm giảm đi bạo lực; cho dù chúng ta sẽ 
không thê xóa đi hết tất cả hận thù trên thê giới 
này. Việc thực hành lòng từ (Mettä) là sự may 
mãn để giúp cho chúng ta đạt được mục tiêu 
giải thoát; chúng ta có thể giúp suy giảm bạo 
lực bằng việc thực hành lòng từ và mang lại 
những sự tốt đẹp hơn cho tất cả chúng sanh. 
Phần “Tâm Từ” trong tập Kinh này là vì cho 
mục đích đó. 


CHIA PHƯỚC: 

Chia sẻ phước báu luôn là một việc làm 
hoan hỷ ngay khi chúng ta làm một công đức 
(Puñña) hay phước thiện (Kusala) nào đó. 
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Những câu kệ chia sẻ phước báu được đê cập 
đên sau phân rải tâm từ. 


Khi Kinh Paritta được tụng đọc trong âm 
hưởng rập ràng, và việc lắng nghe bằng tâm tín 
thành, thì những lợi ích trước mất của họ là 
việc mang lại sự thanh thản, an tịnh, bình an 
và hoan hỷ. Nhiều thế hệ đã hoan hỷ về những 
lợi ích này, nhiều bài Kinh Paritta và Lòng Từ 
(Mettä) đã có từ lâu. Nhiều lợi ích sẽ được 
mang lại cho chúng ta khi tụng đọc, lắng nghe 
và thực hành Kinh Paritta một cách đúng đắn. 
Cầu mong cho tất cả chúng sanh được những 
lợi ích của Kinh Paritta và bài Kinh Tâm Từ 
(Mettäsutta) đã được chỉ dẫn ở đây. 


Trong phần kết luận, tôi xin cảm ơn nhà 
xuất bản Inward Path và những Phật tử người 
Malaysia cho việc xuất bản và cúng dường chỉ 
phí việc ¡n ấn và phát hành tập Kinh này, như 
là một món quà Pháp thí vì 7ợ¡ ích và phúc lợi 
của nhiễu người”. Cầu mong cho các puñña 
(công đức) đã được thu hoạch xuyên qua công 
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việc cao quý này mang lại cho họ được hạnh 
phúc. Mong cho puñña (công đức) này hãy là 
nên tảng vững chắc cho việc thành tựu giải 
thoát tất cả đau khổ cuối cùng của họ. 


U Sitĩinandabhivarsa, 


Aggamahapandia 
S1, 1998 
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Sace tumhakam, bhikkhave, 
qraiiagatänart vã rukkharnHlagafãndrtut vã 
suiiãgqaragatãndrụ vã uppdajJjeyya bhaydrụ vã 
chambhitattamul vã loimahdrASö vũ, "ameva 
fqSIHLIN Sainaye anHssareyyatha: 

“Hipi so Bhagavä Araham 
Sammasambuddho VIjjãcardasampanno 
Sugato LokqavidH nuffaro 
purisadammasarathi Satthä 
devamanussanartmn Buddho Bhagavä tí 

(Dhajaggasutfa, verses 89-88 ) 


“Này các Tỳ khưu, nếu khi các ngươi đã 
được đi vào rừng, đã ấi đến gốc cây, hoặc đã 
ấi đến ngôi nhà trồng, thời sự sợ hãi, kinh 
khiếp hay lông tóc dựng ngược nào có thể khởi 
lên, thì các người hãy niệm tưởng đến Ta ngay 
lúc đó ”. 

Thật vậy, bậc đáng kính trọng ấy là: "A-la- 
hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Tuc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thể Tôn". 


- Đức Phật- Kinh Ngọn Cờ, kệ số 87-88 
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PHẢN I 


(Khai Kinh) 


Parittapäali Phân I: Khai Kinh 





1.NAMO BUDDHAYA! 


Namo tassa Bhagavato Arahato 
Sammäãsambuddhassa. (3 lân) 


2. TISARANAGAMANA 


Buddham saranam øacchãmi. 
Dhammam saranam øacchãmi. 
Sangham saranam øacchãmi. 


Dutiyampi Buddham saranam gacchãmi. 
Dutiyampi Dhammam saranam gøacchãmi. 
Dutiyampi Sangham saranam øgacchämi. 


Tatiyampi Buddham saranam øacchãmi. 
Tatiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 
Tatiyampi Sangham saranam øacchãmi. 


Tisaranavandana Lê Bái Tam Bảo 





1. KÍNH LỄ ĐỨC PHẬT! 


Kính lễ đến Ngài là đức Thế Tôn, bậc Ứng 
Cúng, đâng Chánh Đăng Chánh Giác. (Ba lân) 


2. QUY Y TAM BẢO 


Con xin quy y Phật. 

(Con đi đến nương nhờ đức Phật). 
Con xin quy y Pháp. 

(Con đi đến nương nhờ giáo Pháp). 
Con xin quy y Tăng. 

(Con đi đến nương nhờ chư Tăng). 


Lần thứ nhì, con xin quy y Phật. 
Lân thứ nhì, con xin quy y Pháp. 
Lân thứ nhì, con xin quy y Tăng. 


Lần thứ ba, con xin quy y Phật. 
Lân thứ ba, con xin quy y Pháp. 
Lân thứ ba, con xin quy y Tăng. 


Parittapäali Phân I: Khai Kinh 





3. BUDDHAGUNAÄ 


Itipi so Bhagavä, 

Araham Sammäsambuddho 
Vijjãcaranasampanno 

Sugato Lokavidu 

Anuttaro purisadammasärathi 

Satthã devamanussãänam Buddho Bhagavä. 


4. BUDDHAVANDANA 


Ye ca Buddhäã afi(ä ca, 

ve ca Buddhã anägatä, 
paccuppannä ca ye Buddhä, 
aham vandämi sabbadä. 


N?atthi me saranam aññam, 
buddho me saranam varam, 
efena saccavajjena, 

hotu me jayamangalam. 


Tisaranavandana Lê Bái Tam Bảo 





3. ÂN ĐỨC PHẬT 


Thật vậy, bậc đáng kính trọng ây là: "A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn". 


4. ĐÁNH LẺ ĐỨC PHẬT 


Con luôn luôn đảnh lễ chư Phật thời quá khứ, 
chư Phật thời vị lai, và chư Phật thời hiện tại. 


Con không nương nhờ một nơi nào khác 
(không có nơi nào khác là nơi nương nhờ của 
con), đức Phật là nơi nương nhờ cao quý của 
con. Do lời chân thật này, xin cho con được sự 
thắng lợi và sự hạnh phúc. 


Paritapali Phần 1: Khai Kinh 





Uttamangena vande°ham, 
pãdapamsum varˆuttamam, 
Buddhe yo khalito doso, 
Buddho khamatu tam mamam. 


5. DHAMMAGUNAÄ 


Sväakkhäãto Bhagavatä Dhammo, 
sandi(fhiko, akãliko, 

chipassiko, opaneyyiko', 
paccattam veditabbo viñññhi. 


6. DHAMMAVANDANA 


Ye ca dhammä afï(ä ca, 

ve ca dhammã anägatä, 
paccuppannä ca ye dhammä, 
aham vandämi sabbadä. 


Tisaranavandana Lê Bái Tam Bảo 





Con xin đê đầu đảnh lễ bụi bặm cao quý và tối 
thượng ở hai bàn chân (của đức Phật). Lỗi lầm 
nào của con đã xúc phạm đến chư Phật, xin 
đức Phật hãy tha thứ việc ấy. 


5. ÂN ĐỨC PHÁP 


Giáo Pháp được đức Thế Tôn khéo thuyết 
giảng, hoàn toàn hiển nhiên, có kết quả ngay 
lập tức”, hãy đến và hãy thấy, có khả năng dẫn 
dắt về hướng (Niết Bàn), và nên được hiểu biết 
tự cá nhân bởi các bậc trí có trí. 


6. ĐẢNH LẺ PHÁP 
Con luôn luôn đảnh lễ các giáo Pháp thời quá 


khứ, các giáo Pháp thời vị lai, và các giáo 
Pháp thời hiện tại. 


Paritapali Phần 1: Khai Kinh 





N?atthi me saranam aññam, 
dhammo me saranam varam, 
efena saccavajjena, 

hotu me jayamangalam. 


Uttamangena vande°ham, 
dhammañca tividham” varam, 
dhamme yo khalito doso, 
dhammo khamatu tam mamam. 


7. SANÑGHAGUNAÄ 


Supafipanno bhagavato sãvakasangho, 
ujupafipanno bhagavato sävakasangho, 
ñãäya?patipanno bhagavato sävakasangho, 
samTci?patipanno bhagavato sävakasangho, 
vadidam  caffri purisayugani a{fha 
purisapugsalä, 


Tisaranavandana Lê Bái Tam Bảo 





Con không nương nhờ một nơi nào khác, Pháp 
Bảo là nơi nương nhờ cao quý của con. Do lời 
chân thật này, xin cho con được sự thắng lợi 
và sự hạnh phúc. 


Con xin đê đầu đảnh lễ đức Pháp cao quý và 
có ba loại”. Lỗi lầm nào của con đã xúc phạm 
đên các Pháp, xin đức Pháp hãy tha thứ việc 
ây. 


7. ÂN ĐỨC TĂNG CHÚNG 


"Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã khéo 
được huấn luyện. Tăng chúng đệ tử của đức 
Thế Tôn đã được huấn luyện đúng đắn. Tăng 
chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã được huấn 
luyện có phương pháp. Tăng chúng đệ tử của 
đức Thế Tôn đã được huấn luyện làm tròn 
nhiệm vụ. Điều trên có nghĩa là thế này: bốn 
cặp hạng người (bốn đôi Đạo Quả), tám hạng 
người tính đơn (bốn Đạo và bốn Quả là tám). 


Paritapäali Phần 1: Khai Kinh 





esa bhagavato sävakasangho 
ãhuneyyo, pãhuneyyo, dakkhineyyo, 
añjalikaranTyo, 

anuttaram puññakkhettam lokassa. 


8. SAÑGHAVANDANA 


Ye ca sanghã afi(äã ca, 

ye ca sanghã anägatä, 
paccuppannä ca ye Sanghä, 
aham vandämi sabbadä. 


N?atthi me saranam aññam, 
sangho me saranam varam, 
efena saccavajjena, 

hotu me jayamangalam. 


Uttamangena vande°ham, 
Sanghañca duvidh°ottamam, 
Sanghe yo khalito doso, 
Sangho khamatu tam mamam. 
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Tisaranavandana Lê Bái Tam Bảo 





Tăng chúng đệ tử ấy của đức Thế Tôn đáng 
được cung kính, đáng được thân cận, đáng 
được cúng dường, đáng được lễ bái, là nơi để 
gieo nhân phước báu của thế gian không gì 
hơn được". 


8. ĐÁNH LỄ TĂNG CHÚNG 


Con luôn luôn đảnh lễ chư Tăng thời quá khứ, 
chư Tăng thời vị lai, và chư Tăng thời hiện tại. 


Con không nương nhờ một nơi nào khác 
(không có nơi nào khác là sự nương nhờ của 
con), Tăng Bảo là nơi nương nhờ cao quý của 
con. Do lời chân thật này, xin cho con được sự 
thắng lợi và sự hạnh phúc. 


Con xin đê đầu đảnh lễ đức Tăng tối thượng 
gồm có hai hạng (Phàm Tăng và Thánh Tăng). 
Lỗi lầm nào của con đã xúc phạm đến chư 
Tăng, xin đức Tăng hãy tha thứ việc ấy. 
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PHẢN II 


(Chánh Kinh) 


Chủ Nhật: Parittaparikamma & Mansalasutta 








Chủ Nhật: (1.2) 
PARITTAPARIKAMMA 


1. Samantä cakkavälesu, 
atragacchantu devatä, 
saddhammam Muniräjassa, 
sunantu sagøamokkhadam. 


2. Dhammassavanakälo ayam bhaddantä' 
(3 lần). 


3. Namo (tassa Bhagavato  Arahato 
Sammäãsambuddhassa. (3 /4n). 


4. Ye sanfã santacitfä, tisaranasaranä, 
ettha lokantare vã, 

bhummäabhummä ca devä, 
øunagunagahanabyävafä sabbakälam, 
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PariHapariRamma Bồ Cáo Kinh Hộ Trì 





Chủ Nhật: Kinh Bố Cáo & Kinh Hạnh Phúc 





_ Chủ Nhật:(12) 
BÓ CÁO KINH HỘ TRÌ 


1. Xin thỉnh chư thiên trong ta bà thế giới xung 
quanh hãy tụ hội đến đây. Xin các Ngài hãy 
lắng nghe Chánh Pháp của của bậc Mâu Ni 
Vương, (là Chánh Pháp) đưa đến cõi trời và 
giải thoát. 


2. Xin các người có đạo đức! Đây là thời khắc 
đê lăng nghe giáo Pháp. (Ba lán) 


3. Kính lễ đến Ngài, đức Thế Tôn, bậc Ứng 
Cúng, đâng Chánh Đăng Chánh Giác. (8a lán) 


4. Những vị chư thiên có tâm thanh tịnh, đã 
quy y Tam Bảo, đang hiện hữu trên đất liền và 
trên hư không, hoặc ở thế giới này hoặc ở thế 
giới khác; là những vị luôn cô găng thành tựu 
những phẩm chất đạo đức; 
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Paritapali Phân II: Chủ Nhật 1.2 





eíe äyantu devä, varakanakamaye, 
meruräje vasanto, 

sanfo sanfosahetum, 

munivaravacanam sotumagøam samagøiä. 


5. Sabbesu cakkavälesu, 
vakkhã devä ca brahmano', 
vyvam amhehi katam puññam, 
sabbasampattisadhakam. 


6. Sabbe tam anumoditvä, 
samagøä Sãsane rafä, 
pamaädarahitä hontu, 
arakkhäãsu visesato. 


7. Säsanassa ca lokassa, 
vuddhi bhavatu sabbadä, 
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ParitapariRamma Bồ Cáo Kinh Hộ Trì 





chư thiên đang sống tại đỉnh Tu Di Sơn Vương 
được làm bằng vàng chói lọi; là những bậc 
hiền trí. Xin thỉnh chư thiên có sự hòa hợp hãy 
đến đây đề lắng nghe, để phát sanh sự an lạc từ 
những lời dạy cao thượng của đức Mâu Ni, và 
để phát sanh sự an lạc. 


5. Xin các vị Dạ Xoa (Yakkha), chư thiên và 
các vị Phạm Thiên trong tất cả các vũ trụ (ta 
bà thế giới) hoan hỷ công đức mà chúng tôi đã 
làm đây, là duyên lành mang lại tất cả các sự 
thịnh vượng. 


6. Sau khi hoan hỷ việc (phước) này; xin các 
ngài hòa hợp và vui thích trong giáo Pháp, và 
đặc biệt không có sự biếng nhác trong những 
việc hộ trì (giáo Pháp). 


7. Xin bậc hiền trí (vị chúa của chư thiên) hãy 


luôn luôn phát triên sự hưng thịnh của giáo 
Pháp và thê gian. 
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Paritapali Phân II: Chủ Nhật 1.2 





sãsanampi ca lokañca, 
devä rakkhantu sabbadä. 


8. Saddhim hontu sukhI sabbe 
pArivärehi attano, 

anighäã sumanä hontu, 

saha sabbehi ñãtibhi. 


9. Rãjato vã corato vã 

manussafo vä amanussafo vã 

aggito vã udakato vã 

pisäcato vã khãnukato vã 

kanfakato vã nakkhattato vã 
janapadarogato vã asaddhammatfo vã 
asanditthito vã asappurisato vã 
canda-hatthi-assa-miga-øona-kukkura- 
ahi-vicchika-manisappa-dTpi- 
accha-taraccha-sikara-mahimsa- 
yakkha-rakkhasädnhi 
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ParifapariRamma Bồ Cáo Kinh Hộ Trì 





Xin các chư thiên luôn luôn hộ trì cả giáo Pháp 
(sasana) và thê giới (này). 


8. Cầu mong tất cả chúng sanh đều được hạnh 
phúc. Xin cho những người tùy tùng cùng tất 
cả thân bằng quyến thuộc của con không có 
những điều rủi ro, và tâm tư được thoải mái. 


9. Xin chư thiên hãy nắm giữ sự bảo vệ (chúng 
sanh) khỏi các vị vua (xấu), hay kẻ trộm, hay 
khỏi con người, hay các phi nhân, hay khỏi 
lửa, hay nước, hay ma quỷ, hay gậy gộc, hay 
gai góc, hay chòm sao, hay các dịch bệnh của 
đất nước, hay những lời dạy sai, hay tà kiến, 
hay từ kẻ bất hảo. Khỏi những con voi đữ, 
khỏi những con ngựa dữ, khỏi những con nai 
dữ, khỏi những con bò dữ, khỏi những con chó 
dữ, khỏi những con rắn rít đữ, khỏi những con 
bò cạp dữ, khói những con rắn nước đữ, khỏi 
những con hỗ báo dữ, khỏi những con gấu dữ, 
khỏi những con linh cầu đữ, khỏi những con 
heo dữ, khỏi những con trâu dữ, khỏi những 
con Dạ Xoa đữ, khỏi những con yêu tính dữ. 
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Paritapali Phân II: Chủ Nhật: 1.2 





nanäbhayato vã, nãnärogato vã 
nãnã-upaddavato vã 
arakkham ganhantu. 
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PariHapariRamma Bồ Cáo Kinh Hộ Trì 





Hoặc, khỏi các mối sợ hãi hay các mối hiểm 
nguy khác, hay các bệnh tật, hay sự kém may 
măn (thiên tai). 
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Chủ Nhật: (2.2) 
1.MANGALASUTTA 


10. Vam mangalam dväãdasahi, 
cintayimsu sadevakä, 
sotthãnam nãdhigacchanti, 
afthattimsañca mangalam 


11. Desitam devadevena, 
sabbapäpavinãsanam, 
sabbalokahitatthãya, 
mangalam tam bhanäma he. 


12. Evam me sutamn ckam samayam 
Bhagavãä Sãvatthiyam  viharati Jefavane 
Anäathapindikassa äãrãmc. Atha kho 
aññatarä  devatä abhikkantäya ratfiyä 
abhikkantavannä kevalakappam 
Jefavanam obhäãsetvä 
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1. Mangalasutta 1. Kinh Hạnh Phúc 





Chủ Nhật: (2.2) 
1. KINH HẠNH PHÚC 


10. Loài người cùng với chư thiên đã tìm kiếm 
những điều hạnh phúc trong suốt mười hai 
năm. (Nhưng) họ không đạt được sự hạnh 
phúc có ba mươi tám điều hạnh phúc. 


11. Xin các bậc hiền trí! Hãy đề chúng tôi tụng 
đọc (những) điều hạnh phúc này đã được đức 
Phật (vh. chúa của các chư thiên) thuyết giảng 
có sự đoạn tận tất cả các điều ác; vì lợi ích cho 
tất cả thê giới. 


12. Điều đã được tôi nghe như vậy: Một thời 
đức Thế Tôn ngự tại tu viện của ông 
Anäthapindika, ở Jetavana, thành Savatthi. Khi 
ây đêm đã khuya, có một vị trời, hào quang 
thù thắng chiếu sáng gần trọn cả Jetavana, 
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Paritapali Phân II: Chủ Nhật: 2.2 





vena Bhagavä tenupasankami; 
upasankamitvä Bhagavantam abhivädetvä 
ekamantam a{fhãsi. Ekamantam thỉtã kho 
sã devafä Bhagavantam gãthãya ajjhabhäãsi 


13. “Bahu deväã manussä ca, 
mangaläni acintayum. 
äkankhamänä sotthãnam, 
brũhi mangalamuttamam”. 


14. “Asevanä ca bãlãnam, 
panditänañca sevanã; 
pũjã ca pũjaneyyänam, 
etam mangalamuttamam”. 


15. “Patiripadesaväso ca, 
pubbe ca katapuññatä, 
attasammäãpanidhi ca, 
etam mangalamuttamam”. 
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1. Mangalasutta 1. Kinh Hạnh Phúc 





đã đi đến đức Thế Tôn, sau khi đi đến, đã đảnh 
lễ đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Khi đã 
đứng một bên, vị trời ây đã bạch với đức Thế 
Tôn bằng lời kệ rằng: 


13. Trong khi mong mỏi về điều phước lành, 
nhiều vị trời và loài người đã suy nghĩ về các 
hạnh phúc. Cầu xin Ngài hãy giảng về hạnh 
phúc tối thượng. 


14. Sự không thân cận đối với những kẻ ngu', 
thân cận đối với những người hiển trí”, sự 
cúng dường đến những bậc đáng được cúng 
dường: điều ấy là hạnh phúc tối thượng. 


15. Sự cư ngụ ở trú xứ thích hợp”, tư cách có 
phước thiện đã được làm trước đây”, sự quyết 
định đúng đắn cho bản thân”; điều ây là hạnh 
phúc tối thượng. 
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Paritapali Phân II: Chủ Nhật: 2.2 





16. “Bãhusaccañca sippañca, 
vinayo ca susikkhito; 
subhãsitã ca yä vãcã, 

etam mangalamuttamam”. 


17. “Mãtãpitu upat(hãnam, 
puttadärassa sangaho; 
anäkulä ca kammanftä, 
etam mangalamuttamam”. 


18. “Dãnañca dhammacariyä ca, 
ñãtakãnañca sangaho; 
anavajjãni kammäãihi, 

etam mangalamuttamam”. 


19. “Arati virafĩ pãpã, 
majjapänäã ca samyamo; 
appamado ca dhammesu, 
etam mangalamuttamam”. 


20. “Gãravo ca niväãfo ca, 
santuf(hi ca kataññutä; 
kälena dhammassavanam, 
etam mangalamuttamam”. 
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1. Mangalasutta 1. Kinh Hạnh Phúc 





16. Sự học rộng (đa văn)”, sự thành thạo nghề 
nghiệp”, giới luật được khéo nghiêm trì, và lời 
nói tốt đẹp '°:; điều ấy là hạnh phúc tối thượng. 


17. Sự phụng dưỡng cha'! mẹ Ê, sự đối xử thân 
thiện vợ con, : những nghê không lân lộn 
(nghiệp dữ) Ý; điều ấy là hạnh phúc tôi thượng. 


18. Sự bồ thí”, nết hạnh đúng pháp (hành theo 
pháp) _, sự đối xử tử tế với hàng quyền 
thuộc'” , các hành động (thân, khẩu, ý) không 
lỗi lầm Š: điều ấy là hạnh phúc tối thượng. 


19. Sự kiêng cữ và tránh xa các điều ác, việc 
chế ngự uống các chất say”", không biếng nhác 
trong các pháp”; điều ấy là hạnh phúc tối 
thượng. 


20. Sự cung kính”, nết hạnh khiêm tốn”, sự 


tri túc”, lòng biết ơn”, tùy thời lắng nghe giáo 
Pháp”; điều ấy là hạnh phúc tối thượng. 
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Paritapali Phân II: Chủ Nhật: 2.2 





21. “KhanfI ca sovacassata, 
samanänañca dassanam; 
kälena đhammasäkacchä, 
etam mangalamuttamam”. 


22. “Tapo ca brahmacariyañca, 
ariyasaccaäna dassanam; 
nibbãnasacchikiriyä ca, 

etam mangalamuttamam”. 


23. “Phu{{hassa lokadhammchi, 
cittam yassa na kampati; 
asokam virajam khemam, 

etam mangalamuttamam”. 


24. “Etadisani katväna, 
sabbatthamaparäjitã; 
sabbattha sotthim gacchanti, 
tam tesam mangalamuttamam”. 


Mangalasuttam ni{thitam. 
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1. Mangalasutta 1. Kinh Hạnh Phúc 





21. Sự nhẫn nại”, việc dễ dạy”, sự thấy các 
bậc Sa-môn””, tùy thời đàm luận giáo Pháp”? 
điều ây là hạnh phúc tôi thượng. 


22. Sự thiêu đốt (ác pháp)”', thực hành phạm 
hạnh ”, sự thấy các Thánh Đề (Tứ Diệu Đế)”, 
và chứng ngộ Niết Bàn'”; điều ấy là hạnh phúc 
tối thượng. 


23. Tâm của người nào không dao động khi 
xúc chạm với các phá áp thế gian” ; không sầu 
khổ °, không bợn nhơ””, sự vắng lặng *- điều 
ấy là hạnh phúc tối thượng. 


24. Sau khi đã thực hành các điều như thế, (là) 
người chiến thắng ở tất cả các nơi, và đạt đến 
an vui ở mọi nơi. Điều đó là hạnh phúc tối 
thượng cho những người ấy. 


Kinh Hạnh Phúc đã được chấm dút. 
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Thứ Hai: 2. Ratanasutta: 





2. RATANASUTTA 


25. Panidhãnato paf(hãya Tathãgatassa 
dasa pãramiyo dasa upapäramiyo dasa 


paramatthapäramiyo' tỉ samatfimsa 
pÄramiyo, pañca mahãpariccäse, 
lokatthacariyam ñãfatthacariyam 


Buddhatthacariyan'ti tisso cariyäyo, 
pacchimabhave øabbhavokkantim, jãtim, 
abhinikkamanam, padhãnacariyam, 
Bodhipallanke Märavijayam, 
sabbaññutaññãnappativedham, 

Dhammacakkappavattanam, nava 
lokuttaradhammcti sabbepi me 
Buddhagunc ãvajjivã XVesäaliyä tsu 
pÄkãrantaresu tiyäma-ratfim pariftam 
karono Ayasmă Anandatthero  viya 
kãruññacittam upaf(hapetvä. 


30 


2. Ratanasufta 2. Kinh Châu Báảu 





Thứ Hai: 2. Kinh Châu Báu: 





2. KINH CHÂU BÁU 


25. Sau khi phát sanh tâm bi mẫn như Ngài 
Ananda đang hộ trì Kinh Paritta trọn đêm cả 
ba canh, đi bộ dọc theo ba bức tường thành 
của thành phố Vesälï. Ngài đã quán chiếu tất 
cả những ân đức này của đức Phật bắt đầu từ 
khi phát nguyện (thành bậc Chánh Giác) của 
Như Lai, là thực hành ba mươi pháp pãramT 
(Ba-la-mật), bao gồm mười pháp pãramĩ, mười 
pháp trung pãramI, mười pháp thượng pãram, 
năm pháp đại thí"; ba pháp hành” là thực hành 
lợi ích cho thế gian, thực hành lợi ích cho 
người thân (của Ngài!) và thực hành lợi ích cho 
Sự giác ngộ, sự giáng sanh vào bào thai trong 
kiếp chót, việc đản sanh, sự xuất gia, việc tu 
khổ hạnh; sự chiến thắng Ma Vương khi ngồi 
trên bồ đoàn dưới cội cây Bồ Đề, sự thấu triệt 
trí tuệ của một bậc Toàn Tr1; sự vận chuyển 
pháp luân; chín pháp xuất thế gian” (siêu thê). 
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Paritapäali Phần II: Thứ Hai 





26. KofIsatasahassesu, 
cakkavälesu devatä, 
yassˆäanam pafigganhanti, 
vyañca Vesäliyä pure. 


27. Rogämanussadubbhikkha- 
sambhũitam tividham bhayam, 
khippam”antaradhãpesi, 
parittam tam bhanäma he. 


28. YãnIdha bhũtãni samägatäni, 
bhummäni vã yãni va antalikkhe, 
sabbeva bhũtäã sumanä bhavantu, 
athopi sakkacca sunantu bhãsitam. 


29. Tasmä hỉ bhũtã nỉsämetha sabbe, 
mettam karo(tha mãnusiyä pajäya, 
diväã ca ratf(o ca haranfi ye balim, 
tasmã hi ne rakkhatha appamattä. 
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2. Ratanasufta 2. Kinh Châu Báảu 





26-27. Xin các bậc hiền trí! Bây giờ chúng tôi 
tụng kinh Paritta này mà nhiều vị chư thiên 
trong hàng tỷ vũ trụ (ta bà thế giới) đã chấp 
nhận (những điều đó), khiến cho nhanh chóng 
biến mắt ba tai nạn do bệnh tật, phi nhân và 
nạn đói khát đang phát sanh ở thành phố 
VesalT này. 


28. Bất cứ hạng chư thiên nào cùng nhau tụ 
hội nơi đây, ở đất liền hay ở trên hư không; 
mong cho tất cả chư thiên đó được hoan hỷÿ; và 
cũng nên chăm chú lắng nghe lời tụng đọc 
(Phật ngôn) này. 


29. Vì vậy, xin tất cả các hạng chư thiên hãy 
lắng nghe! Hãy có lòng bi mẫn đối với chúng 
sanh là loài người! Họ (loài người) mang lại 
cúng dường cả ngày lẫn đêm cho các vị (chư 
thiên). Do vậy, hãy hộ trì họ (loài người) một 
cách tinh cần. 
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Paritapali Phần II: Thứ Hai 





30. VYamkiñci vittam idha vã huram vã, 
sagsesu vã yam ratfanam panitam, 

na no samam atthi tathãgatena. 
Idampi Buddhe ratanam parnTtam. 
Etena saccena suvatthi hotu. 


31. Khayam virãägam amatam panTtam, 
vadajjhagã sakyamunI samähito, 

na tena dhammena samatthi kiñci. 
Idampi dhamme rafanam panTtam. 
Etena saccena suvatthi hotu. 


32. Yam Buddhasef{fho parivannayT sucim, 
samadhimanantarikaññamaähu, 
samädhinä tena samo na vijjati. 

Idampi dhamme rafanam panTtam. 

Etena saccena suvatthi hotu. 


33. Ye puggøalä af(ha satam pasatthä, 
catfäri etäni yugäni honfi, 
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2. Ratanasufta 2. Kinh Châu Bảu 





30. Cho dù kho báu nào ở thế giới này hay ở 
thế giới khác; hay báu vật cao quý nào ở trên 
cõi trời. Báu vật đó không sánh băng với Như 
Lai. Thật vậy, chư Phật là châu báu thù diệu; 
do lời chân thật này, mong cho được thạnh lợi. 


31. Sự kiên định của đức SakyamunI đã thông 
suốt pháp thù diệu, bất tử, đứt khỏi tình dục, 
không còn phiền não. Do vậy, không có gì 
sánh bằng Pháp Bảo. Thật vậy, Pháp Bảo này 
là châu báu thù diệu; do lời chân thật này, 
mong cho được thạnh lợi. 


32. Đức Phật cao quý đã tán dương thiền định 
tinh khiết. Chư Phật đã nói là vô gián định 
(cho quả ngay lập tức). Không có gì sánh bằng 
thiền định ấy. Thật vậy, Pháp Bảo này là châu 
báu thù diệu; do lời chân thật này, mong cho 
được thạnh lợi. 


33. Có tám bậc (hay 108 bậc”) thánh nhân 
được người đức hạnh ca ngợi, có bốn đôi này”. 
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Paritapali Phần 1I: Thứ Hai 





te dakkhineyyä sugatassa sävakäã, 
efesu dinnäni mahapphaläni. 
Idampi sanghe ratanam panTtam, 
etena saccena suvatthi hotu. 


34. Ye suppayuttä manasä da|hena, 
nikkãmino gøgotamasäsanamhi. 

Te paftipat(ãä amatam vigayha, 
laddhã mudhã nibbutim bhuñjamäãnä. 
Idampi sanghe ratanam panTtam, 
efena saccena suvatthi hotu. 


35. YathindakhTlo pathavissito siyä, 
catubbhi vãtehi asampakampiyo. 
Tathũpamam sappurisam vadämi, 
y0 ariyasaccäni avecca passati. 
Idampi sanghe ratanam panTtam, 
efena saccena suvatthi hotu. 
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2. Ratanasufta 2. Kinh Châu Báảu 





Các vị đệ tử ấy của đức Thiện Thệ đáng được 
cúng dường. Những sự bồ thí đến những vị đó 
là có quả lớn. Thật vậy, Tăng Bảo này là châu 
báu thù diệu; do lời chân thật này, mong cho 
được thạnh lợi. 


34. Với tâm trí kiên định hợp lý, các ngài (bậc 
thánh Tăng) có sự ứng dụng hoàn hảo xuyên 
qua giáo Pháp của đức Cồ Đàm. Các ngài đã 
thoát khỏi những dục vọng. Các ngài đã đạt 
được mục đích, đã thê nhập bất tử. Các ngài 
đã đạt được sự cao tột, đang tận hưởng sự giải 
thoát. Thật vậy, Tăng Bảo này là châu báu thù 
diệu; do lời chân thật này, mong cho được 
thạnh lợi. 


35. Ví như trụ đá vững chắc được chôn trong 
lòng đất, không thể bị lay chuyên bởi những 
cơn gió từ tứ phương. Cũng ví như vậy, con 
đảnh lễ bậc hiền nhân, người mà thấy rõ Thánh 
Đề (Tứ Diệu Đề). Thật vậy, Tăng Bảo này là 
châu báu thù diệu; do lời chân thật này, mong 
cho được thạnh lợi. 
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Paritapäali Phần II: Thứ Hai 





36. Ye ariyasaccäni vibhãvayanti, 
gambhTrapaññena sudesitäni. 
Kiñcãpi te honti bhusam pamatfä, 
na te bhavam af(hamamädiyanti. 
Idampi sanghe ratanam panTtam, 
efena saccena suvatthi hotu. 


37. Sahãävassa dassanasampadäya, 
tayassu dhammä jahitã bhavanti, 
sakkãäyadiffhT vicikicchitañca, 
silabbatam väãpi yadatthi kiñci. 


38. Catihapäychi ca vippamutto, 
chaccäbhithãnäni abhabba kãtum. 
Idampi sanghe ratanam panTtam, 
efena saccena suvatthi hotu. 


39. Kiñcãpi so kamma karoti pãäpakam, 
kayena vãcã uda cetasä vã. 

abhabba so fassa paficchadäya, 
abhabbatä di{fhapadassa vutfä. 
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2. Ratanasufta 2. Kinh Châu Báảu 





36. Những vị nào phát triển rõ ràng những 
Thánh Đề (Tứ Diệu Để), đã được khéo thuyết 
giảng bằng trí tuệ sâu lắng, mặc dù các ngài 
thường dễ duôi nhưng các ngài cũng không 
nhận lãnh kiếp sống thứ tám”. Thật vậy, Tăng 
Bảo này là châu báu thù diệu; do lời chân thật 
này, mong cho được thạnh lợi. 


37. Với vị đầy đủ tri kiến (sơ đạo) chắc chắn, 
ba pháp đã được diệt trừ là thân kiến, hoài 
nghi, giới cấm thủ. Thậm chí vị này cũng diệt 
trừ những phiền não khác. 


38. Và vị ấy đã hoàn toàn thoát khỏi bốn đường 
ác đạo”, không có thê phạm sáu ác hànhŸ. Thật 
vậy, Tăng Bảo này là châu báu thù diệu; do lời 
chân thật này, mong cho được thạnh lợi. 


39. Mặc dù vị ấy làm việc ác nào bằng thân, 
bằng khẩu, hay "bằng ý. Việc làm của vị ấy 
không thê che dấu. Những việc (do thân, khâu 
và ý) đã được nói lên là không thê che dấu đối 
với người thấy Niết Bàn. 
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Paritapali Phần II: Thứ Hai 





Idampi sanghe ratanam panTtam, 
efena saccena suvatthi hotu. 


40. Vanappagumbe yatha phussitagøe, 
ginhãnamäse pathamasmim gimhe. 
Tathũpamam đhammavaram adesayi, 
nibbänagämim paramam hitäya. 
Idampi buddhe ratanam panTtam, 
efena saccena suvatthi hotu. 


41. Varo varaññu varado varaharo, 
anuttaro dhammavaram adesayi. 
Idampi buddhe ratanam panTtam, 
efena saccena suvatthi hotu. 


42. Khimmam puränam nava 
natthisambhavam, 
virattacittäyatike bhavasmim. 

Te khimabTjä avirilhichandä, 
nibbanti dhñrã yathãyam padTpo. 
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2. Ratanasufta 2. Kinh Châu Báảu 





Thật vậy, Tăng Bảo này là châu báu thù diệu. 
Do sự chân thật này, mong cho được thạnh lợi. 


40. Cũng như những bụi cây trong rừng đâm 
chồi trên những ngọn cây trong cái nóng của 
tháng đầu mùa hạ. Cũng như thê ấy, giáo Pháp 
cao quý đã được chỉ ra, dẫn đến Niết Bàn là 
hạnh phúc tối thượng. Thật vậy, Phật Bảo này 
là châu báu thù diệu. Do sự chân thật này, 
mong cho được thạnh lợi. 


41. Bậc Thù Thắng (đức Phật), bậc Liễu Tri 
Thù Thắng, bậc Thí Thù Thắng, bậc Mang Lại 
Thù Thắng, Bậc Vô Thượng đã giảng giải 
Pháp thù thắng. Thật vậy, Phật Bảo này là 
châu báu thù diệu. Do sự chân thật này, mong 
cho được thạnh lợi. 


42. Quá khứ (nghiệp cũ) đã chấm dứt, đời 
sống mới (tương lai) là không có, tâm đã lìa 
khỏi sự dính mãc kiếp sống (này). Các vị ấy có 
hạt giống đã hủy hoại, sự mong muốn (tái 
sanh) không tăng trưởng. Các bậc trí tuệ (ấy) 
giải thoát như ngọn đèn đã tắt. 
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Paritapali Phần II: Thứ Hai 





Idampi sanghe ratanam panTtam, 
efena saccena suvatthi hotu. 


43. YãnIdha bhũtãni samãgatäni, 
bhummäni vã yäãniva antalikkhe. 
Tathãgatam devamanussapiijitam, 
Buddham namassäma suvatthi hotu. 


44. YãnIdha bhũtãni samägatäni, 
bhummäni vã yäni va antalikkhe. 
tathãgatam devamanussapñjitam, 
dhammam namassäma suvatthi hotu. 


45. YãnIdha bhũtãni samägatäni, 
bhummäni vã yãni va antalikkhe. 
tathãgatam devamanussapñjitam, 
sangham namassäma suvatthi hotũti. 


Ratanasuttam ni((hitam. 
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2. Ratanasufta 2. Kinh Châu Bảu 





Thật vậy, Tăng Bảo này là châu báu thù diệu; 
do lời chân thật này, mong cho được thạnh lợi. 


43. Bất cứ hạng chư thiên nào đã tụ hội nơi 
đây, ở trên địa cầu hay hư không. Tắt cả chúng 
ta hãy đảnh lễ bậc Giác Ngộ, Như Lai đã được 
cung kính bởi chư thiên và loài người. Mong 
cho được thạnh lợi. 


44. Bất cứ hạng chư thiên nào đã tụ hội nơi 
đây, ở trên địa cầu hay hư không. Tắt cả chúng 
con hãy đảnh lễ giáo Pháp Như Lai đã được 
cung kính bởi chư thiên và loài người. Mong 
cho được thạnh lợi. 


45. Bất cứ hạng chư thiên nào đã tụ hội nơi 
đây, ở trên địa cầu hay hư không. Tắt cả chúng 
ta hãy đảnh lễ giáo Pháp Như Lai đã được 
cung kính bởi chư thiên và loài người. Mong 
cho được thạnh lợi. 


Kinh Tam Bảo đã được chấm dứt. 
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Thứ Ba: 3. Mettäsutta: 





3. METTASUTTA 


46. Yassãnubhävato yakkhäã, 
neva dassentfi bhTsanam; 
yamhi cevänuyuñjanto, 
rattindivamatandito. 


47. Sukham supati sutfo ca, 
pÄpam kiñci na passati; 
evamädigunipetam, 
parittam tam bhanäma he. 


48. KaranTyamatthakusalena, 
yanfa santam padam abhisamecca; 
sakko uji ca suhujñ ca, 

Suvaco cassa mudu anatimänI. 


49. Santussako ca subharo ca, 
appakicco ca sallahukavutti; 
sanfindriyo ca nipako ca, 
appagabbho kulesu ananugiddho. 
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3. Mettãsutta 3. Kinh Từ Bi 





Thứ Ba: 3. Kinh Từ Bì: 





3. KINH TỪ BI 


46-47. Do nhờ oai lực của Kinh này, (mà) 
những hạng Dạ Xoa không dám hiện hình 
đáng sợ. Thật vậy, đối với người nào nỗ lực 
liên tục, không biếng nhác (tụng đọc và thực 
hành) ngày và đêm. Người này ngủ một cách 
an lạc, và người này không thấy ác mộng. Xin 
các bậc hiền trí! Chúng tôi hãy tụng kinh 
Paritta này có những ân đức như vây. 


48. Sau khi đã thấu hiểu căn bản của SỰ vắng 
lặng (Niết Bàn), bằng sự thiện xảo về lợi ích 
cần được làm'. Là người có khả năng chất phát 
và khéo chánh trực, dễ dạy, nhu thuận, và 
không kiêu mạng. 

49. Là người có sự tri túc, thanh đạm, không 
có rộn ràng, có ít việc, là người có căn thanh 
tịnh, tỉnh tê, không có sự kiêu căng, và không 
có sự quyến luyến gia đình (Phật tử). 
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Parittapäali Phân II 


- Thứ Ba 





50. Na ca khuddamäcare kiñci, 
vena viññũ pare upavadeyyum; 
sukhinova khemino hontu, 
sabbasattä bhavantu sukhitattä. 


51. Ye keci pänabhñtatthi, 
tasä vã thävaräã vanavasesã; 
dighã vã yeva mahan(ä, 
majjhimäã rassakã anukathũlã. 


52. Di((hã vã yeva adi((hä, 

ve va dũre vasanfi avidiire; 
bhũ(ã va sambhavesI va, 
sabbasattä bhavantu sukhitattä. 


53. Na paro param nikubbetha, 
n°ätimaññetha katthaci na kañci; 
byãrosanäã paf{ighasañña, 
n”ãññamaññassa dukkhamiccheyya. 


54. Mãt(ã yathã niyam puttamˆäyusä 
ekaputtamanurakkhe; 

evampi sabbabhiitesu, 

mãnasam bhãvaye aparimänam. 
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3. Mettãsutta 3. Kinh Từ Bi 





50. Vị ấy không làm những việc (ác) gì dù nhỏ 
mà những bậc trí có thể khiển trách. Mong cho 
chúng sanh được sự an vui và an toàn. Mong 
tất cả chúng sanh được hạnh phúc. 


51-52. Bất cứ chúng sanh nào yếu hay mạnh, 
hay không ngoại trừ ai, dài hoặc ngăn hay 
trung bình, lớn hay nhỏ, ốm hay mập. Chúng 
sanh nào có thể thấy hoặc không thấy, những 
chúng sanh nào ở xa hay gần, đã sanh hoặc 
chưa sanh (trong thai bào); mong cho tất cả 
chúng sanh được hạnh phúc. 


53. Đừng lừa đảo người khác, hay xem thường 
bất cứ người nào trong nơi đâu. Chớ nên mong 
muốn làm khổ người này hay người khác (lẫn 
nhau) với tưởng sân hận thù hẳn. 


54. Ví như người mẹ bảo vệ đứa con một của 
mình (cho dù phải nguy hiểm đến tánh mạng). 
Cũng vậy, hãy nên phát triển tâm tư vô lượng 
đến tất cả chúng sanh. 
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Paritapali Phần II: Thứ Ba 





55. Mettañca sabbalokasmi, 
mãnasam bhäãvaye aparimanam; 
uddham adho ca firiyañca, 
asambädham averam asapaftam. 


56. Ti{tham caram nỉïsinno va, 
sayäno yävaf”assa vitamiddho. 
Etam satim adhi(theyya, 
brahmametam vihãram idhamaähu. 


57. Di(thiñca anupagøamma, 
silavã dassanena sampanno. 


Kãmesu vineyya gedham, 
na hỉ jãtuggabbhaseyya punarefi. 


Metfäsuttam niffhitam. 
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3. Mettãsutta 3. Kinh Từ Bi 





55. Hãy nên phát triển tâm từ vô lượng đến tất 
cả thế gian, bên đưới và bên trên, bên này sang 
bên kia (theo chiều ngang), không bị ngăn che. 
Thân thiện, không có thù oán. 


56. Khi đang đứng, đang đi, đang ngồi hay 
đang nằm, cùng với tâm tư không mê mờ. 
Người này nên phát triển niệm tâm từ Ấy. Ở 
đây, chư Phật gọi là Phạm trú. 


57. Là người không có chấp thủ tà kiến, có 
giới hạnh, đã được thành tựu tri kiến. Người 
nên dứt bỏ sự tham luyến trong các dục. Thật 
vậy, người này chắc chắn không còn tái sanh 
vào bảo thai nữa. 


Kinh Từ Bi đã được chấm dứt. 
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Thứ Tư: 4. Khandhasutta. 5. Morasutta & 
6. Vaf{fasutta: 


Thứ Tư: (1.3) 
4. KHANDHASUTTA 














58. SabbäsTvisajãfnam, 
dibbamantägadam viya, 
yam näscfi visam ghoram, 
sesañcäpi parissayam. 


59. Anäkkhettamhi sabbattha, 
sabbadä sabbapäninam, 
sabbasoˆpi nivãreti, 

parittam tam bhanäma he". 


60. Virũpakkhehi me mettam, 
mettam Eräpathehi me, 
Chabyäputtehi me mettam, 
mettam Kanhãgotamakehi ca. 


61. Apadakehi me mettam, 
mettam dvipädakchi me, 
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4. KhandhasutHa 4. Kinh Khandha 





Thứ Tư: 4. Kinh Khandha. 5. Kinh Con 
Công và 6. Kinh Chim Cút: 


Thứ Tư: (1.3) 
4. KINH KHANDHA 








58-59. Xin các bậc hiền trí! Chúng ta hãy tụng 
kinh Paritta này, như là phương thuốc thần 
chú, hãy tiêu diệt được nọc độc kinh khủng 
của tất cả các loài rắn có nọc độc. Do phạm vi 
oal lực của kinh Paritta này, hãy ngăn chặn 
ngay cả những nguy hiểm khác còn dư sót của 
tất cả chúng sanh ở khắp mọi nơi trong bất cứ 
lúc nào. 


60. Mong cho tâm từ của tôi đến với những 
Virũpakkha. Mong cho tâm từ của tôi đến với 
những Eräpatha. Mong cho tâm từ của tôi đến 
với những Chabyãputta. Và mong cho tâm từ 
của tôi đến với những Kanhãgotamaka. 


61. Mong cho tâm từ của tôi đến những chúng 
sanh không chân. Mong cho tâm từ của tôi đên 
những chúng sanh hai chân. 
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Parittapali Phân II: Thứ Tư: 1.3 





catuppadehi me mettam, 
mettam bahuppadehi me. 


62. Mã mam apädako himsi, 
mã mam himsiỉ dvipädako; 
mã mam catuppado himsi, 
mã mam himsỉ bahuppado. 


63. Sabbe sattä sabbe pãnã, 
sabbe bhũtä ca kevalã; 
sabbe bhadrãni passantu, 
mã kañci pãäpamˆãgamä. 


64. Appamäno Buddho, 
appamano Dhammo; 
appamäno Sangho, 
pamäãnavanfäni sarIsapäni. 
ahi vicchikã satapadlI, 
unnanäbhi sarabũ mũsikä. 
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4. Khandhasuta 4. Kinh Khandha 





Mong cho tâm từ của tôi đến những chúng 
sanh bôn chân. Mong cho tâm từ của tôi đên 
những chúng sanh nhiêu chân. 


62. Mong cho chúng sanh không chân đừng 
hại tôi. Mong cho chúng sanh hai chân đừng 
hại tôi. Mong cho chúng sanh bốn chân đừng 
hại tôi. Mong cho chúng sanh nhiều chân đừng 
hại tôi. 


63. Tất cả chúng sanh, tất cả hữu tình (có hơi 
thở), tất cả sanh linh và không phân biệt. 
Mong cho tất cả chúng sanh thấy được những 
điều tốt. Đừng mang lại cho ai bất cứ những 
điều ác gì. 


64. Vô biên là đức Phật, vô biên là giáo Pháp, 
vô biên là Tăng Chúng. Giới hạn là những loài 
bò sát như những con rắn, những bò cạp, 
những con rít, những con nhện, những con tặc 
kè, những con chuột. 
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Parittapali Phân II: Thứ Tư: 2.3 





65. Katä me rakkhäã katam me parittam, 
pafikkamantu bhũfãni, 

soham namo bhagavato, 

namo saftannam Sammäsambuddhänam. 


Khandhasuttam nif(hitam. 
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3. Morasufta 3. Kinh Con Công 





6S. Việc bảo vệ đã được tôi làm, sự hộ trì kinh 
Paritta đã được tôi thực hành, mong những 
chúng sanh hãy tránh xa. Con xin kính lễ Ngài 
là đức Thế Tôn. Con xin kính lễ bảy vị Phật 
Chánh Đăng Chánh Giác. 


Kinh Khandha đã được chấm dứt. 
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Thứ Tư: (2.3) 
5. MORASUTTA 


66. Pũirentam bodhisambhärce, 
nibbattam morayoniyam; 
vyena samvihitaärakkham, 
mahäsattam vanecarä, 


67. Cirassam vãyamanfäpi, 
neva sakkhimsu ganhitum; 
Brahmamantan”ti akkhãtam, 
parittam tam bhanäma he 


68. Udetayam cakkhumä ekaräjä, 

harissavanno pathavippabhäso; 

tam tam namassãämi 

harissavannam pathavippabhäsam, 
tayãjjaˆgut(ã viharemu divasam. 
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6. Morasutta 3. Kinh Con Công 





Thứ Tư: (2.3) 
5. KINH CON CÔNG 


66-67. Mặc dù những người thợ săn đã cố 
gắng trong một thời gian dài, nhưng họ đã 
không thể bắt được bậc Đại Chúng Sanh, là vị 
đã tái sanh trong loài công; đang hoàn thiện 
các yêu tố đưa đến giác ngộ và đã được bảo vệ 
bởi kinh Parita này. Xin các bậc hiền trí! 
Chúng tôi sẽ tụng kinh Paritta đã được tuyên 
bố này như là “Phạm Chú”. 


68. Mặt trời này đã được mọc lên như là con 
mắt (để cho mọi loài có thê thấy), là vị vua 
duy nhất, có màu sắc vàng óng, có sự chiếu 
sáng khắp mặt đất. Vì vậy, con kính lễ mặt trời 
đó có màu sắc vàng óng, có sự chiếu sáng 
khắp mặt đất. Do đó, hôm nay đã được bảo vệ 
bởi mặt trời, chúng tôi sống cả ngày một cách 
an toàn. 
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Parittapali Phân II: Thứ Tư: 2.3 





69. Ye brahmanä vedagũ sabbadhamme, 
te me namo te ca mam pälayantu. 
namatthu Buddhãnam namatthu bodhiyä, 
namo vimutfänam namo vimutfiyä. 

imam so parittam katvã moro carafi esanä. 


70. Apetayam cakkhumä ekaräjä, 
harissavanno pathavippabhãso; 
tam tam namassãämi harissavannam 
pathavippabhãsam, 

tayäjja gut(ã viharemu rattfim. 


71. Ye brahmanä vedagũ sabbadhamme, 
(te me namo, te ca mam pälayantu; 
namatthu Buddhãnam namatthu bodhiyä, 
namo vimuttänam namo vimutfiyä. 

imam so parittam katvã moro 
vãsamakappayi. 


Morasuttam ni{fhitam. 


6. Morasutta 3. Kinh Con Công 





69. Con kính lễ các vị Bà-la-môn (chư Phật) nào 
đã thâm hiểu tất cả các pháp, mong cho các ngài 
đó hộ trì cho con. Xin cung kính đến chư Phật; 
xin kính lễ đến sự giác ngộ; xin kính lễ đến những 
bậc đã được giải thoát; xin tôn kính về pháp giải 
thoát'. Sau khi đã thực hành kinh Parifta này, con 
công trống đi tìm kiếm thức ăn. 

70. Mặt trời đã được lặn xuống này như là con 
mắt (đề cho các loài vật có thể thấy); là vị vua duy 
nhất, có màu sắc vàng óng, có sự chiếu sáng trên 
mặt đất. Thật vậy, con kính lễ mặt trời đó có màu 
sắc vàng óng, có sự chiếu sáng khắp mặt đất. Do 
vậy, hôm nay đã được bảo vệ bởi mặt trời, chúng 
tôi sống cả đêm một cách an toàn. 

71. Con kính lễ các vị Bà-la-môn (chư Phật) 
nào đã thâm hiểu tất cả các pháp, mong cho 
các ngài đó hộ trì cho con. Xin cung kính đến 
chư Phật; xin kính lễ đến sự giác ngộ; xin kính 
lễ đến những bậc đã được giải thoát; xin tôn 
kính về pháp giải thoát. Sau khi đã thực hành 
kinh Paritta này, con công trống đã đi ngủ. 


Kinh Con Công đã được chấm dứt. 
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Thứ Tư: (3.3) 
6. VATTASUTTA 


72. Pirentam bodhisambhãre, 
nibbattam vaftajãtiyam; 

yassa tejena dãvagøi, 
mahãsattam vivajjayli. 


73. Therassa Sãriputtassa, 
lokanäthena bhãsitam; 

kappat(hãyim mahäftejam, 
parittam tam bhanäma he. 


74. Atthi loke silaguno, 
saccam soceyyˆanuddayä; 
tena saccena kahãami, 
saccakiriyamˆ°uttamam. 


75. Avajjetvã Dhammabalam, 
saritvä pubbake jine; 
saccabala°mavassäya, 
saccakiriyamˆakãsaham. 
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6. Morasutta 3. Kinh Con Công 





Thứ Tư: (3.3) 
6. KINH CHIM CÚT 


72-73. Xin các bậc hiền trí! Chúng tôi tụng 
kinh Paritta này. Do nhờ oal lực của việc tụng 
đọc này, ngọn lửa rừng đã tránh xa bậc Đại 
Chúng Sanh là vị đã tái sanh làm con chim cút 
trong vòng luân hồi để hoàn thiện các yêu tố 
đưa đến giác ngộ. Kinh Paritta đã được đắng 
Cứu Tỉnh nói lên cho Ngài SãrIputta. Bài kinh 
này có đại oal lực đã được tồn tại hằng a-tăng- 
kỳ kiếp. 


74. Trong thế gian, có giới đức, có sự chân 
thật, trong sạch, có lòng bị mẫn. Do lời chân 
thật này, tôi làm một hạnh chân thật cao 
thượng. 


75. Sau khi suy niệm về oai lực của giáo Pháp; 
nhớ tưởng đến những bậc Chiến Thắng trong 
quá khứ. Dựa vào oai lực của sự chân thật, tôi 
đã quyết định một hạnh chân thật. 
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Parittapali Phân II: Thứ Tư: 2.3 





76. Santi pakkhäã apatanä, 
sanfi pädã avañcanã; 
mãtãpitã ca nikkhanfä, 
jãtaveda patikkama. 


77. Saha sacce kate mayham, 
mahäpajjalito sikhI; 

vajjesi solasakarTIsäani, 
udakam patvä yathã sikhI. 
saccena me samo natthi, 

esä me saccapäram. 


Vaffasuttam nỉtthitam. 
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6. Morasutta 3. Kinh Con Công 





76-71. “Tôi có cánh, nhưng tôi không thê bay. 
Tôi có chân, nhưng tôi không thể đi. Và cha 
mẹ tôi đã đi khỏi. Này lửa rừng! Hãy lùi lại 
ngay! 


Ngay khi tôi vừa làm một quyết định chân 
thật, ngọn lửa rừng lớn đang cháy đã lùi xa 
cách mười sáu karTsa, như ngọn lửa được nước 
dập tắt. Đối với tôi (Bồ Tát), không có gì bằng 
sự chân thật; điều này là Chân Thật Ba-la-mật 
của tôi. 


Kinh Chim Cút đã được chấm dứt. 
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Thứ Năm: 7. Dhajagsasutfta: 





7. DHAJAGGASUTTA 


78. Yassˆänussaranenãpi, 
anfalikkhepi pãpino, 

pafifthamˆadhigacchanti, 
bhũmiyam viya sabbathä, 


79. Sabbupaddavajãlamhä, 
yakkhacorädisambhavä, 
øananä na ca muffänam. 
parittam tam bhanäma he. 


80. Evam me sutam. EFkam samayam 
Bhagavãä Sãvatthiyam viharati Jefavane 
Anäthapindikassa ãrãme. 


81. Tatra kho Bhagavä bhikkhũ ãmantesi, 
Bhikkhavo”ti. “Bhaddante”ti te bhikkhũ 
Bhagavato paccassosum. Bhagaväa 
efadavoca: “Bhũtapubbam bhikkhave 
deväsurasangämo samupabyñl]ho ahosï”. 
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7. Dhajaggasutta 7. Kinh Ngọn Cờ 





Thứ Năm: 7. Kinh Ngọn Cờ: 





7. KINH NGỌN CỜ 


78-79. Do nhờ sự niệm tưởng đến kinh Paritta 
này, những chúng sanh đi đên sự an ôn ngay 
cả trên hư không, cho dù trên mặt đất, hoặc 
thậm chí khắp mọi nơi. Do nhờ oai lực kinh 
này mà vô sô chúng sanh đã thoát khỏi tất cả 
rối rắăm của sự nguy khốn, khởi sanh do Dạ 
Xoa, kẻ trộm v.v... Xin các bậc hiền trí! Nay 
chúng tôi tụng kinh Paritta này. 


80. Điều đã được tôi nghe như vậy: Một thời 
đức Thê Tôn ngự tại tu viện của ông 
Anathapindika, ở Jetavana, thành Sävatthi. 


§1. Tại chỗ ấy, đức Thế Tôn gọi các vị Tỳ khưu: 
“Này các Tỳ khưu!”. Các vị Tỳ khưu ấy đã đáp 
lại với đức Thế Tôn răng: “Dạ vâng, thưa Ngài”. 
Đức Thế Tôn đã nói điều này: “Này các Tỳ 
khưu! Thuở xưa, có một cuộc bày binh của cuộc 
chiến giữa chư thiên và các A-tu-]a”. 


65 


Paritapäali Phần II: Thứ năm 





Atha kho bhikkhave Sakko Devaänamindo 
deve Tãvatimse ämantesi, “sace mãrisä 
devanan  sangämagatänan  uppajjeyya 
bhayam vã chambhitattam vã lomahamso 
vã, mameva tasmim samaye dhajaggam 
ullokeyyatha. Mamam hi vo dhajagsam 
ullokayatam yam bhavissat bhayam vã 
chambhitatam vã lomahamso vã, so 
pahTyissati”. 


82. No ce me dhajagøam ullokeyyätha, atha 
Pajãpatissa devaräjassa dhajagøam 
ullokeyyätha. Pajãpatfissa hỉ vo devarãjassa 
dhajaggsam ullokayatam vyam bhavissafi 
bhayam vã chambhitattam vã lomahamso 
vi, so pahTyissati. 


83. No ce pajäpatissa devarãjassa dhajagøam 
ullokeyyatha, atha Varunassa devarãjassa 
dhajagøam ullokeyyätha. Varunassa hỉ vo 
devaräjassa dhajaggeam ullokayafan yam 
bhavissati bhayam vã chambhitatam vã 
lomahamso vã, so pahTyissati. 
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7. Dhajaggasutta 7. Kinh Ngọn Cờ 





Thế rồi, này các Tỳ khưu, Thiên vương Đế 
Thích đã nói chư thiên ở Đạo Lợi. “Nếu các 
người đã gia nhập cuộc chiến của chư thiên, có 
thê khởi sanh sợ hãi, kinh khiếp, hay lông tóc 
dựng ngược; điều duy nhất lúc đó là các ngươi 
hãy nhìn đỉnh cao ngọn cờ của ta. Thật vậy, 
khi các ngươi đã nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ, 
thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng 
ngược nào sẽ khởi sanh, nó sẽ tan biến”. 


82. Nếu các ngươi không nhìn lên đỉnh cao ngọn 
cờ của ta, thì hãy nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của 
Thiên vương PaJapati. Thật vậy, khi các ngươi 
đã nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của Thiên vương 
PajJapati, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc 
dựng ngược nào sẽ khởi sanh, nó sẽ tan biến. 


83. Nếu các ngươi không nhìn lên đỉnh cao 
ngọn cờ của Thiên vương PaJapati, thì hãy 
nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của Thiên vương 
Varuna. Thật vậy, khi các ngươi đã nhìn lên 
đỉnh cao ngọn cờ của Thiên vương Varuna; 
thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng 
ngược nào sẽ khởi sanh, nó sẽ tan biến. 
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Paritapali Phần II: Thứ năm 





84. No ce Varunassa devaräãjassa 
dhajaggam ullokeyyätha, atha lsãnassa 
devaräjassa  dhajaggam  ullokeyyätha. 
Ïsanassa hỉ vo  devaräjassa dhajaggam 
ullokayatam yam bhavissat bhayam vã 
chambhitattam vã lomahamso vã, so 
pahryissafT tỉ. 


85. Tam kho pana, bhikkhave, Sakkassa vã 
Devãnamindassa đhajaggam ullokayatam, 
Pajãpatissa vã devaräjassa dhajagøam 
ullokayatam, Varunassa vã devarãjassa 
dhajaggam ullokayafam, Ïlsãnassa vã 
devaräjassa dhajagsam ullokayaftam yam 
bhavissati bhayam vã chambhitattam vã 
lomahamso vã, so pahryethãpi nopi 
pahTyctha. 


86. Tam kissa hetu? Sakko hi, bhikkhave, 


Devãnamindo avitaräøo aviItadoso 
avItamoho bhT1ru chambhiI uträsĩ paläyIti. 
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7. Dhajaggasutta 7. Kinh Ngọn Cờ 





84. Nếu các ngươi không nhìn lên đỉnh cao 
ngọn cờ của Thiên vương Varuna, thì hãy nhìn 
đỉnh cao ngọn cờ của Thiên vương Isãna. Thật 
vậy, khi các ngươi đã nhìn lên đỉnh cao ngọn 
cờ của Thiên vương Isãna; thời sự sợ hãi, kinh 
khiếp hay lông tóc dựng ngược nào sẽ khởi 
sanh, nó sẽ tan biến”. 


85. Lại nữa, này các Tỳ khưu, khi đã nhìn lên 
đỉnh cao ngọn cờ của Thiên vương Đề Thích; 
hay đã nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của Thiên 
vương PaJapatI; hay đã nhìn lên đỉnh cao ngọn 
cờ của Thiên vương Varuna; hay đã nhìn lên 
đỉnh cao ngọn cờ của Thiên vương Isãna. Thật 
vậy, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc 
dựng ngược nào sẽ khởi sanh, nó có thê tan 
biến hay không biến mắt. 


86. Đó là nguyên nhân gì? Thật vậy, này các 
Tỳ khưu, bởi vì Thiên vương Đề Thích Sakka, 
là người chưa hết tham, chưa hết sân, chưa hết 
sI, còn rụt rẻ, còn hãi hùng, khiếp đảm, là 
người trốn chạy. 
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87. Ahañca kho, bhikkhave, evam vadãämi 
“Sace tumhãkam, bhikkhave, 
araññagataänam vã rukkhamilagatänam vã 
suññãgãragatänam vã uppajjeyya bhayam 
vã chambhitattam vã lomahamso vã, 
mameva tasmim samaye anussareyyätha: 


88. “Itipi so Bhagavä Araham 
Sammäãsambuddho Vijjãcaranasampanno 
Sugato Lokavidũ Anuttaro 
purisadammasärathi Satthäã 
devamanussãanam Buddho Bhagavä'tỉ. 


89. Mamañhi vo, bhikkhave, anussaratam 


vyvam bhavissati bhayam vã chambhitattam 
vã lomahamso vã, so pahTyissati. 


90. No cc mam anussareyyätha, atha 
Dhammam anussareyyätha: 
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87. Và này các Tỳ khưu! Như Lai nói điều 
này: “Này các Tỳ khưu, nếu khi các ngươi đã 
được đi vào rừng, đã đi đến gốc cây, hoặc đã 
đi đến ngôi nhà trống, thời sự sợ hãi, kinh 
khiếp hay lông tóc dựng ngược nào có thê khởi 
lên, thì các người hãy niệm tưởng đến Ta ngay 
lúc đó”. 


88. Thật vậy, bậc đáng kính trọng ấy là: "A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn". 


89. Thật vậy, này các Tỳ khưu, khi các ngươi 
niệm tưởng đến Ta, thời sự sợ hãi, kinh khiếp 
hay lông tóc dựng ngược nảo sẽ khởi sanh, nó 
sẽ tan biến. 


90. Nếu các ngươi không niệm tưởng đến Ta, 
thì hãy niệm tưởng đên giáo Pháp. 


71 


Paritapali Phần 1I: Thứ năm 





91. “Svakkhatdo Bhagavatä Dhammo 
sandi(fhiko akäliko chipassiko opaneyyiko 


paccatftam veditabbo viññuhT tỉ. 


92. Dhammam hỉ vo, bhikkhave, 
anussaratam yam bhavissati bhayam vã 
chambhitattam vã lomahamso vã, so 
pahTyissati. 


93. No cec Dhammam anussareyyätha, atha 
Sangham anussareyyätha: 


94. “Suppafipanno Bhagavato 
Sãävakasangho ujuppatipanno Bhagavato 
Sãävakasangho ñãyappatipanno Bhagavato 
Sãävakasangho sãmTcippatipanno 
Bhagavato Sävakasangho, 


72 


7. Dhajaggasutta 7. Kinh Ngọn Cờ 





91. "Giáo Pháp được đức Thế Tôn khéo thuyết 
giảng, hoàn toàn hiển nhiên, có kết quả ngay 
lập tức, hãy đến và hãy thấy, có khả năng dẫn 
dắt về hướng (Niết Bàn), và nên được hiểu biết 
tự cá nhân bởi các bậc trí có trí. 


92. Thật vậy, này các Tỳ khưu! Khi các ngươi 
ai niệm tưởng đến giáo Pháp, thời sự sợ hãi, 
kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược nào sẽ 
khởi sanh, nó sẽ tan biến. 


93. Nếu các ngươi không niệm tưởng đến giáo 
Pháp, thì hãy niệm tưởng đên Tăng chúng. 


94. "Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã 
khéo được huấn luyện. Tăng chúng đệ tử của 
đức Thế Tôn đã được huấn luyện đúng đắn. 
Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã được 
huấn luyện có phương pháp. Tăng chúng đệ tử 
của đức Thế Tôn đã được huấn luyện làm tròn 
nhiệm vụ. 
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vadidam caf(äri purisayugäni attha 
purisapugsalä esa Bhagavato 
Sãävakasangho, ahuneyyo pAhuneyyo 
dakkhineyyo añjalikaranyo anutfaram 
puññakkhettam lokassä'ti. 


95. Sanghañhi vo, bhikkhave, anussaratam 
vyvam bhavissafi bhayam vã chambhitattam 
vã lomahamso vã, so pahTyissati. 


9%. Tam kissa hetu? Tathägato hi, 
bhikkhave, Araham Sammäãsambuddho 
viarago vi(adoso vitamoho abhIru 
acchambhT anuträsĩ apaläyT tỉ. 


97. Idamavoca Bhagaväa. lIdam vafväna 
Sugafo athãparam etadavoca Satthã: 


74 


7. Dhajaggasutta 7. Kinh Ngọn Cờ 





Điều trên có nghĩa là thế này: bốn cặp hạng 
người (bốn đôi Đạo Quả), tám hạng người tính 
đơn (bốn Đạo và bốn Quả là tám). Tăng chúng 
đệ tử ấy của đức Thế Tôn đáng được cung 
kính, đáng được thân cận, đáng được cúng 
dường, đáng được lễ bái, là nơi để gieo nhân 
phước báu của thế gian không gì hơn được". 


95. Thật vậy, này các Tỳ khưu! Khi các ngươi 
niệm tưởng đến Tăng chúng, thời sự sợ hãi, 
kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược nào sẽ 
khởi sanh, nó sẽ tan biến. 


96. Đó là nguyên nhân gì? Này các Tỳ khưu! 
Thật vậy, Như Lai là bậc Ứng Cúng, đắng 
Chánh Đăng Chánh Giác, là người không còn 
tham, không còn sân, không còn s1, không còn 
rụt rè, không còn hãi hùng, không khiếp đảm, 
là người không trốn chạy. 


97. Đức Thế Tôn đã nói điều này. Sau khi đã 


thốt lên điều này, đức Thiện Thệ, bậc Đạo Sư 
đã nói lên điều khác như thế này: 
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98. “Araññe rukkhamunle vã, 
suññãgãre va bhikkhavo, 
anussaretha Sambuddham, 
bhayam tumhäãka no siyäã”. 


99. No ce Buddham sareyyätha, 
lokajettham Naräsabham, 

atha Dhammam sareyyätha, 
niyyänikam sudesitam. 


100. No ce Dhammam sareyyätha, 
niyyänikam sudesitam, 

atha Sangham sareyyätha, 
puññakkhettam anutfaram. 


101. Evam Buddham sarantänam, 
dhammam sanghañca bhikkhavo, 
bhayam vã chambhitattam vã, 
lomahamso na hessati. 


Dhajaggasuttam nỉ{(hitam. 


7. Dhajaggasutta 7. Kinh Ngọn Cờ 





98. “Này các Tỳ khưu, khi ở trong rừng, hoặc 
dưới gôc cây, hay trong ngôi nhà trống, hãy 
niệm tưởng đến đức Chánh Biến Tri, thời Sự 
sợ hãi sẽ không khởi sanh cho các ngươi”. 


99. Nếu các ngươi không niệm tưởng đến đức 
Phật, là vị Chúa Tế của thế gian, là bậc Tôn 
Quý của nhân loại, thời các người hãy niệm 
tưởng đến giáo Pháp, đã được khéo thuyết 
giảng, đưa đến giải thoát. 


100. Nếu các ngươi không niệm tưởng đến 
giáo Pháp đã được khéo thuyết giảng, đưa đến 
giải thoát, thời các ngươi hãy niệm tưởng đến 
Tăng chúng là phước điền vô thượng. 

101. Này các Tỳ khưu! Khi các ngươi niệm 
tưởng đến đức Phật, giáo Pháp và Tăng chúng 


như thế, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc 
dựng ngược sẽ không sanh khởi. 


Kinh Ngọn Cờ đã được chấm dứt. 


Thứ Sáu: 8. Afãnäfiyasutta: 





8. ÄATÃNÃTIYASUTTA 


102. Appasannehi Nãthassa, 
säsane sadhusammate, 
amanusschi candehi, 

sadã kibbisakaribhi, 


103. Parisänam catassannam, 
ahimsäya ca gutfiyä, 

yam desesi mahãvrro, 
parittam tam bhanäma he. 


104. Vipassissa ca namatthu, 
cakkhumantassa sirImatfo. 
Sikhissapi ca namatthu, 
sabbabhitãnukampino. 


105. Vessabhussa ca namatthu, 
nhãtakassa Tapassino, 
namatthu Kakusandhassa, 
mãrasenäpamaddino. 
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Thứ Sáu: 8. Kinh Atãänäfiya: 





8. KINH ÄTÄNATIYA' 


102-103. Bậc Đại Hùng đã thuyết giảng kinh 
Paritta này để lánh xa sự tổn hại và được bảo 
vệ khỏi các phi nhân hung dữ không có tịnh tín 
đến giáo Pháp đáng tôn kính của bậc Cứu 
Tinh; luôn cả những người làm ác đối với bốn 
hội chúng”. Do vậy, xin các bậc hiền trí, chúng 
tôi sẽ tụng kinh Paritta này. 


104. Xin kính lễ đến đức Phật Vipassï là vị 
Hữu Nhãn, bậc vinh quang. Xin kính lễ đến 
đức Phật Sikhï là bậc có lòng từ mẫn đối với 
tất cả chúng sanh. 


105. Xin kính lễ đến đức Phật Vessabhũ là bậc 
đã rửa sạch tất cả những ô nhiễm (phiền não), 
là bậc Ân Sĩ. Xin kính lễ đến đức Phật 
Kakusandha là bậc đã đánh bại đạo quân Ma 
Vương. 
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106. Konägamanassa namatthu, 
brãhmanassa vusImato; 
Kassapassa ca namatthu, 
vippamuttassa sabbadhi. 


107. AngTrasassa namatthu, 
sakyaputfassa sirImato; 

yo imam dhammam desesi, 
sabbadukkhãpanudanam. 


108. Ye cãpi nibbutä loke, 
vyathãbhitam vipassisum, 
te janäã apisunätha, 
mahanfä vitasäradä. 


109. Hitam devamanussãnam, 
yam namassanti Gotamam, 
vijjãcaranasampannam, 
mahantam vi(asaärada. 
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8. Afãnãtiyasuta ỡ. Kinh Atãnãfiya 





106. Xin kính lễ đến đức Phật Konägamana là 
bậc đã đoạn trừ điều ác, có đời sống phạm hạnh 
đã thành tựu. Xin kính lễ đến đức Phật Kassapa 
là bậc đã thoát khỏi tất cả các phiền não. 


107. Xin kính lễ đến đức Agirasa (tên tộc đức 
Phật Gotama) của dòng Sakyaputta (Thích 
Tử), là bậc Vinh Quang, đã thuyết giảng giáo 
Pháp này làm tiêu tan tất cả khổ đau. 


108. Trên thế gian, những bậc Giác Ngộ nào 
có được sự nguội lạnh (tham ái), đã thấy rõ rệt 
như thật các trạng thái. Thật vậy, những bậc 
Giác Ngộ này không có lời nói vu khống, là 
bậc Vĩ Đại, bậc đã dứt khỏi sự sợ hãi. 


109. Họ” sẽ thành kính đối với đức Phật 
Gotama, là bậc Minh Hạnh Túc, bậc Vĩ Đại, là 
vị đã được thoát khỏi sự sợ hãi, là bậc có sự 
lợi ích cho chư thiên và nhân loại. 
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110. Ete caññe ca Sambuddha, 
anekasatakofiyo, 

sabbe Buddhãsamasamä, 
sabbe Buddhä mahiddhikä. 


111. Sabbe dasabalũpetä, 
vesärajjehupägatã, 

sabbe te pafijãnanti, 
äsabham thãnamˆ”uttamam. 


112. SIhanädam nadantete, 
pArisäsu visãradä, 
brahmacakkam pavattenti, 
loke appafivattiyam. 


113. Upetä Buddhadhammchi, 
a{fhãrasahi Nãyakäã, 
battimsalakkhanipetäã, 
sItãnubyañjanädharä. 


114. Byämappabhäya suppabhä, 
sabbe te Munikuñjarä, 

Buddhã Sabbaññuno ete, 

sabbe khmasavä Jinä. 
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110. Có bảy vị Phật này và các hàng trăm chục 
triệu chư Chánh Biến Tri khác; tất cả chư Phật 
bằng nhau hoặc không bằng nhau; tất cả chư 
Phật đều có đại thần thông. 


111. Tất cả chư Phật đều có thập lực”, đã đạt 
được tứ vô sở quý”. Chư Phật đều thừa nhận 
địa vị hùng tráng cao tột. 


112. Chư Phật rống lên tiếng rống sư tử, là 
những vị có sự tự tin ở giữa những hội chúng 
(tám loại hội chúng”). Tất cả chư Phật chuyên 
Phạm Luân, trong thế gian không thể vận 
chuyên ngược lại. 


113. Chư Phật là những vị Lãnh Đạo có 18 
Phật Pháp”, là chư Phật có đầy đủ 32 tướng 
chính và 80 tướng phụ (của bậc đại nhân). 
114. Tất cả những bậc Long Tượng Mâu Ni có 
hào quang được chiếu sáng xung quanh. Chư 
Phật này là những bậc Toàn Giác, đắng Chiến 
Thắng, bậc Lậu Tận. 
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115. Mahãpabhä mahätejä, 
mahäpañña mahabbala, 
mahäkãrunikä dhrrä, 
sabbesãänam sukhävahä. 


116. Dĩpã nãthã patit(häã ca, 
tânã lenã ca pãninam, 

gafi bandhùũ mahassäsä, 
saranä ca hitesino. 


117. Sadevakassa lokassa, 
sabbe ete paräyanä; 
tesaham sirasä päde, 
vandämi purisuttame. 


118. Vacasa manasä ceva, 
vandämete Tathägate, 
sayane äsane thãne, 
gamane cãpi sabbadä. 
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115. Chư Phật có đại hào quang, có đại năng 
lực, có đại trí tuệ, có đại oai lực, có đại bi mẫn, 
có sự sáng suốt; bậc mang lại hạnh phúc cho 
tất cả chúng sanh. 


116. Chư Phật là những Hòn Đảo; là những vị 
Cứu Tình; những bậc Thiết Lập, những bậc Hộ 
Trì, những bậc An Toản, những bậc Nhàn 
Cảnh, những đắng Bà Con, là những vị An Ủi 
lớn lao, là những chỗ Quy Y, là những bậc 
Tầm Cầu lợi lạc cho chúng sanh. 


117. Tất cả chư Phật ấy là nơi nương tựa của 
thế gian cùng với thiên giới. Con cúi đầu đảnh 
lễ dưới những bàn chân của những bậc Vô 
Thượng Sĩ đó. 


118. Con luôn luôn kính lễ các đức Như Lai ấy 


bằng lời nói và tâm tư; ngay cả trong khi đang 
năm, đang ngôi, đang đứng và đang đi. 
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119. Sadã sukhena rakkhantu, 
buddhä santikarä tuvam, 

tehi tvam rakkhito santo, 
mutfo sabbabhaychi ca. 


120. Sabbarogäã vinImutfo 
sabbasanftãäpavajjito, 
sabbaveramatikkanto, 
nibbuto ca tuvam bhava. 


121. Tesam saccena sTlena, 
khantimettäbalena ca, 
tepi amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 


122. Puratthimasmim disabhäge, 
santi bhũtãä mahiddhikä, 

tepi amhenurakkhantu, 

arogena sukhena ca. 
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119. Xin chư Phật là vị kiến tạo an bình hãy 
luôn luôn hộ trì cho người được sự an vui. Do 
nhờ sự hộ trì của chư Phật, mong cho người 
được an toàn, giải thoát tất cả sợ hãi. 


120. Mong cho người có được thoát khỏi tất cả 
bệnh tật, tránh khỏi tất cả sự buôn rầu, vượt 
qua tất cả sự hận thù và được mát mẻ (Niết 
Bàn). 


121. Do nhờ sự oai lực của sự chân thật, giới 
luật, kiên nhẫn cùng từ tâm của chư Phật đó; 
mong chư Phật ấy cũng hộ trì cho chúng con 
không có bệnh tật và được an vui. 


122. Có những phi nhân (Gandhabba) đại thần 
lực thuộc phần hướng Đông (của ngọn núi 
Meru'°), mong cho chư vị ấy cũng hộ trì cho 
chúng tôi không có bệnh tật và được an vui. 
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123. Dakkhinasmim disäbhãøe, 
santi devä mahiddhikä, 

tepi amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 


124. Pacchimasmim disabhäge, 
sanfi nägã mahiddhikä, 

tepi amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 


125. Uttarasmim disabhäãøse, 
sanfi yakkhä mahiddhikäã, 
tepi amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 


126. Puratthimena Dhatarattho, 
dakkhinena Virulhako, 
pacchimena Virũpakkho, 
Kuvero uttaram disam. 


127. Cattaro te Mahãräjä, 
lokapälã yasassino, 

tepi amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 
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123. Có những chư thiên đại thần lực thuộc 
phần hướng Nam (của ngọn núi Meru), mong 
cho chư vị ấy cũng hộ trì cho chúng tôi không 
có bệnh tật và được an vuI. 


124. Có những vị Long Vương đại thần lực 
thuộc phần hướng Tây (của ngọn núi Meru), 
mong cho chư vị ấy cũng hộ trì cho chúng tôi 
không có bệnh tật và được an vui. 


125. Có những vị Dạ Xoa đại thần lực thuộc 
phần hướng Bắc (của ngọn núi Meru), mong 
cho chư vị ấy cũng hộ trì cho chúng tôi không 
có bệnh tật và được an vuI. 


126. Có Dhatarattha ở hướng Đông; Virilhaka 
ở hướng Nam; Viripakkha ở hướng Tây; và 
Kuvera ở hướng Bắc. 


127. Tứ Đại Thiên Vương ấy là những vị Hộ 
Trì thế gian và có danh xưng, mong cho chư vị 
ấy cũng hộ trì cho chúng tôi không có bệnh tật 
và được an vui. 
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Paritapäali Phần II: Thứ sáu 





128. Akãsatthã ca bhũmaf{hä, 
deväã nãgã mahiddhikäã, 

tepi amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 


129. Iddhimantfo ca ye devä, 
vasantä idha Säãsane, 

tepi amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 


130. Sabbrfiyo vivajjantu, 
soko roøo vinassafu, 

mã te bhavantv°antaräyä, 
sukhi dIghäyuko bhava. 


131. Abhivadanasilissa, 
niccam vuddhãpacäyino, 
cattäro dhammä vaddhaniti: 
äyu vanno sukham balam. 


Atänäfiyasuttam nitthitam. 
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8. Afãnãtiyasuta ỡ. Kinh Atãnãfiya 





128. Có chư thiên, Long Vương đại thần lực 
ngự trên hư không và cư trú trên mặt đất, 
mong cho chư vị ấy cũng hộ trì cho chúng tôi 
không có bệnh tật và được an vui. 


129. Có chư thiên đại thần lực đang sống (có 
niềm tin) trong giáo Pháp này, mong cho chư 
vị ấy cũng hộ trì cho chúng tôi không có bệnh 
tật và được an vuiI. 


130. Cầu mong cho các người tránh khỏi tất cả 
những hoạn nạn. Xin cho người đứt khỏi sầu 
muộn, bệnh tật. Xin cho những sự nguy khốn 
không có khởi sanh đến cho các người. Mong 
cho người có được sự an vui, và được sống lâu. 


131. Cả bôn pháp là sông lâu, sắc tôt, an vui và 
sức mạnh được tăng trưởng đôi với người 


thường quen đảnh lễ các bậc trưởng thượng. 


Kinh Ä{ãnätiya đã được chấm dứt. 


9] 


Thứ Bảy: 9. Angulimälasutta, 10. 
Bojjhangasutta & _11. Pubbanhasutta: 
Thứ Bảy: (1.3) 

9.AÑGULIMÄÃLASUTTA 

132. Parittam yvam bhanantassa, 

nisinnaffhãnadhovanam, 

udakampi vinäseti, 

sabbam'ˆeva parissayam. 














133. Sotthinã gabbhavut(hãnam, 
yañca sãdheti tankhane, 
therass°Angulimälassa, 
lokanäthena bhãsitam, 
kappat(hãyim mahäfejam, 
parittam tam bhanäma he. 


134. Yatoham, bhagini, ariyäya jãtfiyä jãto, 
nabhijãnämi  sañcicca pãnam  jIvi(ã 
vorope(ä. Tena saccena sotfthi te hontu 
softhi gabbhassa. 

Angulimälasuttam ni{thitam. 


9. Angulimalasutta 9. Kinh Ngài Angulimala 





Thứ Bảy: 9. Kinh Ngài Angulimäla, 
10. Kinh Giác Chỉ và 11. Kinh Buôi Sáng: 
Thứ Bảy: (1.3) 
9. KINH NGÀI AÑGULIMALA 


132. Đối với người tụng kinh .Paritta này mà 
ngay cả nước rửa sạch chỗ ngồi cũng diệt trừ 
tất sự nguy hiểm. 








133. Kinh Paritta này tác động đến việc sanh 
nở được dễ dàng ngay lập tức, đã được đắng 
Cứu Tỉnh nói lên cho Ngài Angulimäla, có đại 
oai lực, đã được tồn tại trong một a-tăng-kỳ 
kiếp. Xin các bậc hiền trí! Chúng tôi tụng kinh 
Paritta này. 


134. Này chị! Từ lúc tôi đã được sanh ra vào 
trong dòng Thánh, tôi không cố ý đoạt mạng 
sống của bất cứ chúng sanh nào, do sự lời chân 
thật này, mong cho chị và thai nhi được an 
toàn và an vuI. 

Kinh Ngài Añgulimäla đã được chấm dứt. 


Thứ Bảy: (2.3) 
10. BOJJHANGASUTTA 


135. Samsäre samsarantänam, 
sabbadukkhavinäsane, 

satta dhamme ca! bojjhañge, 
mãrasenapamaddane, 


136. Bujjhitvä ye cime sat(ä, 
tibhaväˆ muttakuttamä, 
ajãtimˆ°ajaräbyädhim, 
amatam nibbhayam gatfä. 
137. Evamädigunipetam, 
anekagunasangaham 


osadhañca imam mantam, 
bojjhangañca bhanäma he. 
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10. Bojjhangasuta 10. Kinh Giác Chỉ 





Thứ Bảy: (2.3) 
10. KINH GIÁC CHI 


135-136. Sau khi thông suốt Bảy Pháp Giác 
Chỉ mà chúng diệt trừ tất cả khổ đau cho 
những ai đang luân chuyển trong vòng luân 
hồi, đập tan được đạo quân Ma Vương. Những 
chúng sanh cao thượng này đã được thoát khỏi 
tam hữu, đã đạt đến không sanh, không già, 
không bệnh, không chết, và không sợ hãi. 


137. Kinh Thất Giác Chi này có đầy đủ những 
ân đức như vậy, còn gồm thâu nhiều lợi ích 
như là thần dược và thần chú. Xin các bậc hiền 
trí! Chúng tôi tụng kinh Thất Giác Chỉ này. 
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Parittapäali Phân II: 


- Thứ Bảy: 2.3 





138. Bojjhango satisankhäto, 
dhammäãnam vicayo tathä, 
viriyam pIti passaddhi, 
bojjhangä ca tathäpare, 


139. Samädhupekkhä bojjhangä, 
sattete Sabbadassinä, 

muninä sammadakkhätä, 
bhãvitã bahulikatä. 


140. Samvattanfi abhiññäya, 
nibbãnäya ca bodhiyä, 

efena saccavajjena, 

softhi te hotu sabbadä. 


141. Ekasmim samaye Nãtho, 
mogsallanañca Kassapam, 
gilãne dukkhite disväã, 
bojjhange satta desayi. 


142. Te ca tam abhinanditvä, 
rogä muccimsu tankhane. 
efena saccavajjena, 

softhi te hotu sabbadä. 
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10. Bojjhangasuta 10. Kinh Giác Chỉ 





138-139-140. Thất Giác Chi ấy tức là: Niệm 
Giác Chi, cũng vậy Trạch Pháp Giác Chi. 
Những pháp giác chỉ khác như là Tinh Tấn 
Giác Chị, Hỷ Giác Chị, Khinh An Giác Chị, 
Định Giác Chị, Xả Giác Chị đã được bậc Toàn 
Kiến Mâu Ni chân chánh thuyết giảng, đã 
được phát triển; đã được thực hành nhiều lần. 
Thất Giác Chi này hướng đến thắng trí, giác 
ngộ và Niết Bàn. Do nhờ lời chân thật này, 
mong cho bình an luôn luôn phát sanh đến 
ngườỜi. 


141. Một hôm, sau khi nhìn thấy Ngài 
Moggallana và Ngài Kassapa bị bệnh tật đau 
khô, đâng Cứu Tỉnh đã thuyêt Thât Giác Chi. 


142. Sau khi hoan hỷ bài thuyết giảng đó; ngay 
khi ấy, các Ngài đã thoát khỏi bệnh. Do nhờ 
lời chân thật này, mong cho bình an luôn luôn 
phát sanh đến người. 
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Paritapali Phân II: Thứ Bảy: 2.3 





143. Ekadäã Dhammaräjä3pi, 
gelaññenäbhipnlito, 
cundattherena tam yeva, 
bhanäpetväana sãdaram. 


144. Sammoditvana äbädhã, 
tamhã vu{(hãsi thãnaso, 
efena saccavajjena, 

sotthi te hotu sabbada. 


145. Pahmnä te ca äbãädhä, 
tinnannampi mahesinam. 
maggahatfä kilesäva, 
paffänuppatfidhammatam. 
efena saccavajjena, 

sotthi te hotu sabbadä. 


Bojjhangasuttam nỉitthitam. 
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10. Bojjhangasuta 10. Kinh Giác Chỉ 





143-144. Vào một dịp khác, khi đắng Pháp 
Vương đang bị bệnh dày vò, cũng đã bảo Ngài 
Cunda tụng kinh Thất Giác Chi ấy một cách 
kính cân. Khi hoan hỷ tràn đầy, ngay lập tức, 
đức Phật đã lành bệnh ấy. Do nhờ lời chân thật 
này, mong cho bình an luôn luôn phát sanh 
đến người. 


145. Những căn bệnh của ba vị Đại Ấn Sĩ cao 
thượng đã được dứt khỏi, không còn tái phát 
lại nữa, giống như các phiền não đã được đoạn 
tận nhờ Thánh Đạo (đạt đến Niết Bàn). Do nhờ 
lời chân thật này, mong cho bình an luôn luôn 
phát sanh đến người. 


(Kinh Giác Chi đã được chấm dứt). 
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Thứ Bảy: (3.3) 
11.PUBBANHASUTTA 


146. Vam dunnimittam avamangalañca, 
yo cˆämanäpo sakunassa saddo, 
pÄpaggaho dussupinam akantam, 
buddh°ãänubhävena vinassamentu. 


147. Yam dunnimittam avamangalañca, 
vo cˆãmanäpo sakunassa saddo, 
pÄpaggaho dussupinam akantam, 
dhammˆ”änubhävena vinassamentu. 


148. Yam dunnimittam avamangalañca, 
vo cˆãmanäpo sakunassa saddo, 
pÄpaggaho dussupinam akantam, 
sangh?änubhävena vỉinassamentu. 


149. Dukkhappat(ä ca niddukkhä, 
bhayappat(ä ca nibbhayä, 
sokappatt(ã ca nissokã, 

hontu sabbepi pãnino. 
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11. Pubbanhasutta 11. Kinh Buổi Sáng 





Thứ Bảy: (3.3) 
11. KINH BUỎI SÁNG 


146. Do nhờ oai lực của đức Phật, cầu mong 
cho những điềm xấu, điều bất hạnh, tiếng điều 
thú nào không hài lòng, sự rủi ro, ác mộng và 
nghịch cảnh hãy đều tiêu tan. 


147. Do nhờ oai lực của giáo Pháp, cầu mong 
cho những điềm xấu, điều bất hạnh, tiếng điều 
thú nào không hài lòng, sự rủi ro, ác mộng và 
nghịch cảnh hãy đều tiêu tan. 


148. Do nhờ oai lực của Tăng chúng, cầu 
mong cho những điềm xấu, điều bất hạnh, 
tiếng điều thú nào không hài lòng, sự rủi ro, ác 
mộng và nghịch cảnh hãy đều tiêu tan. 


149. Tất cả chúng sanh đến đau khổ rồi, xin 
đừng cho có đau khổ; đến sợ hãi rồi, xin đừng 
cho sợ hãi; và đến sầu muộn rồi, xin đừng cho 
sầu muộn. 
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Parittapäli Phân II: Thứ Bảy: 3.3 





150. Etävatä ca amhcehi, 
sambhatam puññasampadam, 
sabbe dev”anumodantu, 
sabba sampatfisiddhiyä. 


151. Dãnam dadantu saddhäya, 
sillam rakkhantu sabbadä, 
bhãvanˆ°äbhiratä hontu, 
gacchantu devatˆägatfã. 


152. Sabbe Buddhãäã balappattfä, 
paccekanañca yam balam, 
arahanfãnañca tejena, 
rakkham bandhãmi sabbaso. 


153. Yam kiñci vittam idha vã huram vã, 
Sagøesu vä yam ratanam panT(am, 

na no samam atthi tathãgatena, 

idampi Buddhe ratanam parnTtam, 

efena saccena suvatthi hotu. 


102 


11. Pubbanhasutta 11. Kinh Buồi Sáng 





150. Cầu mong tất cả chư thiên tùy hỷ việc 
thành tựu phước báu đã được chúng tôi tạo trữ 
này, cho đặng thành tựu tất cả những hạnh 
phúc. 


151. Cầu mong chư vị bố thí bằng niềm tin, 
hãy luôn luôn hộ trì giới luật, hãy là những 
người hoan hỷ việc tu thiền. Chư thiên đã đến 
rồi, xin thỉnh các ngài hồi quy. 


152. Do nhờ oai lực mà tất cả chư Phật đã đạt 
đến Phật lực, cũng như năng lực của chư Phật 
Độc Giác, và của các vị A-la-hán, cầu mong 
cho con kết hợp trọn cả sự hộ trì. 


153. Cho dù kho báu nào ở thế giới này hay ở 
thế giới khác; hay báu vật cao quý nào ở trên 
cõi trời. Báu vật đó không sánh băng với Như 
Lai. Thật vậy, chư Phật là châu báu thù diệu; 
do lời chân thật này, mong cho được thạnh lợi. 


103 


Parittapäli Phân II: Thứ Bảy: 3.3 





154. Yam kiñci vittam idha vã huram vã, 
Sagøesu vä yam ratanam panTtam, 

na no samam atthi tathãgatena, 

idampi dhamme ratanam panTtam, 
efena saccena suvatthi hotu. 


155. Yam kiñci vittam idha vã huram vã, 
Sagøesu vä yam ratanam panTtam, 

na no samam atthi tathãgatena, 

idampi sanghe ratanam panTtam, 

efena saccena hotu. 


156. Bhavatu sabbamansalam, 
rakkhantu sabbadevatä, 
sabbabuddhãnubhävena, 

sadã sukhI bhavantu te. 


157. Bhavatu sabbamansalam, 
rakkhantu sabbadevatä, 
sabbadhammanubhävena, 
sadã sukhI bhavantu te. 
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11. Pubbanhasutta 11. Kinh Buổi Sáng 





154. Cho dù kho báu nào ở thế giới này hay ở 
thế giới khác; hay báu vật cao quý nào ở trên 
cõi trời. Báu vật đó không sánh băng với Như 
Lai. Thật vậy, giáo Pháp là châu báu thù diệu; 
do lời chân thật này, mong cho được thạnh lợi. 


155. Cho dù kho báu nào ở thế giới này hay ở 
thế giới khác; hay báu vật cao quý nào ở trên 
cõi trời. Báu vật đó không sánh băng với Như 
Lai. Thật vậy, Tăng chúng là châu báu thù 
diệu; do lời chân thật này, mong cho được 
thạnh lợi. 


156. Mong cho tất cả hạnh phúc hãy có đến 
người; cầu mong chư thiên hộ trì cho người. 
Do nhờ oai lực của tất cả chư Phật, cầu mong 
cho người luôn luôn được sự an vui. 


157. Mong cho tất cả hạnh phúc hãy có đến 
người; cầu mong chư thiên hộ trì cho người. 
Do nhờ oai lực của tất cả các Pháp, cầu mong 
cho người luôn luôn được sự an vui. 
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Parittapäli Phân II: Thứ Bảy: 3.3 





158. Bhavatu sabbamansalam, 
rakkhantu sabbadevatä, 
sabbasanghãnubhävena, 

sadä sukhi bhavantu te. 


159. Mahäkäruniko Nãtho, 
hitãäya sabbapäninam, 
pũrefvä pãramI sabbä, 
patto sambodhimuttamam. 
Etena saccavajjena 

sotthi te hotu sabbadä. 


160. Jayanto bodhiyã mnle, 
sakyãnam nandivaddhano, 
evameva jayo hotu, 
jayassu jayamansale. 


161. Aparäjitapallanke, 

sIse pathuvipukkhale, 
abhiseke sabbabuddhãnam, 
aggappatfo pamodati. 
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11. Pubbanhasutta 11. Kinh Buồi Sáng 





158. Mong cho tất cả hạnh phúc hãy có đến 
người; câu mong chư thiên hộ trì cho người. 
Do nhờ oai lực của tất cả Tăng chúng, câu 
mong cho người luôn luôn được sự an vui. 


159. Đẳng Cứu Tỉnh có lòng đại bi, sau khi đã 
thành tựu tất cả các pháp Ba-la-mật vì lợi ích 
cho tất cả chúng sanh, Ngài đã đạt đến Vô 
Thượng Đắng' Giác. Do lời chân thật này, 
mong cho hạnh phúc luôn luôn đến người. 


160. Sự tăng trưởng niềm hoan hỷ của dòng 
Sakya, là vị đã chiến thăng dưới cội cây Bồ 
Đề. Do điều này như vậy, mong cho được 
thắng lợi. Cầu mong cho người được thắng lợi 
và hạnh phúc. 


161. Đức Phật hoan hỷ, đã đạt đến pháp cao 
thượng trên Bồ Đoàn bắt khả chiến bại, là nơi 
thù thăng nhất trên mặt đất, là nơi tôn phong 
của tất cả chư Phật. 
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Parittapäli Phân II: Thứ Bảy: 3.3 





162. Sunakkhattam sumangalam, 
suppabhãtam suhu{fhitam, 
sukhano sumuhutfo ca, 
suyi{tham brahmacärisu. 


163. Padakkhinam kãyakammam, 
vãcäkammam padakkhinam, 
padakkhinam manokammam, 
panidhI te padakkhine. 


164. Padakkhinäni katväna, 
labhantatthe padakkhine, 
te atthaladdhã sukhitä, 
virulhã Buddhasäsane, 
arogäã sukhitã hotha, 

saha sabbcehi ñãtibhi. 


Pubbanhasuttam nỉif(hitam. 
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11. Pubbanhasutta 11. Kinh Buồi Sáng 





162. (Những việc thiện đã được làm trong 
ngày), là ngôi sao tốt lành, là hạnh phúc tốt 
đẹp, là buổi sáng bình an, là sự thức dậy tỉnh 
táo, là khoảnh khắc thanh bình, là sát na xán 
lạn, tích tắc hoàn hảo, và là sự cúng dường đến 
các vị hành phạm hạnh. 


163. Thân nghiệp được phù hợp, khẩu nghiệp 
được phù hợp, ý nghiệp được phù hợp; đó là 
những ước nguyện phù hợp. 


164. Khi người làm những việc thiện (phù 
hợp), họ thu hoạch được những quả lành. 
Những vị ấy đã được sự lợi ích, sự an vui, sự 
tiến hóa trong giáo Pháp của đức Phật; cầu 
mong cho người cùng với tất cả thân quyền 
không bệnh tật, được sự an vuI. 


Kinh Buỗi Sáng đã được chấm dút. 
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Parittapali Phân II: Thứ Bảy 3.3 
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PHẦN III 


(Hoàn Mãn) 


Paritapali Kinh Hộ Trì 





1.PACCAVEKKHANA 
1. CTvarc: 


Pafisankhãä yoniso, cTivaram patfisevämi, 
vãvadeva si(assa pafiphãtäya, unhassa 
pafighãtäya đdamsamakasavätˆãtapa 
sarIsapasamphassaänam pafighãtäya, 
yãvadeva hirikopTnappaficchãdanattham. 


2. Pindapätc: 


Pafisankhä yoniso, pindapätam patisevämi, 
neva daväya, na madäya, na mandanäya, na 
vibhisanäya, vyäãvadeva imassa kãyassa 
thitiyã yäpanäya, vihimsiparatiyä, brahma- 
cariyänugsøahäya, it purãnaÏca vedanam 
pathankhãmi navaïñca vedanan na 
uppädessami, vyãäträ ca me bhavissafi 
anavajjatä ca phãsuvihäãro ca. 
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1. BÓN SỰ QUÁN TƯỞNG 


1. Về Y Phục: 

Sau khi quán tưởng một cách chơn chánh, tôi 
thọ dụng y phục này chỉ để ngăn che cái lạnh; 
chỉ để ngăn che cái nóng; chỉ để ngăn che sự 
xúc chạm ruôi nhặng, muỗi mòng, gió, sức 
nóng của mặt trời (nẵng), các loài răn rít; cho 
việc che đậy sự hồ thẹn của cơ thê (lõa lồ). 


2. Về Vật Thực: 

Sau khi quán tưởng một cách chơn 
chánh, tôi thọ dụng đồ ăn khất thực, không 
phải để vui đùa; không phải để say mê; không 
phải để trang điểm; không phải để làm đẹp; chỉ 
để cho thân này được khỏe mạnh; chỉ đề duy 
trì mạng sống: chỉ để chấm dứt tôn thương; chỉ 
để trợ duyên phạm hạnh. Chính điều này là, tôi 
diệt trừ cảm thọ củ, không cho phát sanh cảm 
thọ mới (thọ khô), sẽ có sức khỏe cho tôi, là 
người không lỗi lầm, và là người được sống 
được an lạc. 
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3. Senäsane: 


Pafisankhä yoniso, senäsanam pafisevämi, 
yãvadeva sTfassa pafighãtäya, unhassa 
pafighãtäya, 
đdamsamakasaväfˆätapasarTsapasamphassãn 
am pa{ighãtäya, yävadeva utu- 
pArissayavinodanappafisallãnärãämattham. 


4. Gilãnapaccayabhesajje: 


Pafisankhä yoniso, 
gilãnapaccayabhesajjaparikkhãram 
pafisevämi, yävadeva, uppannãnam 
veyyäbãädhikãnam, vedanänam pafighãtãya, 
abyäpajjhaparamatãya. 
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3. Về Chỗ Ở: 

Sau khi quán tưởng một cách chơn 
chánh, tôi thọ dụng chỗ ở này chỉ để ngăn che 
cái lạnh; chỉ để ngăn che cái nóng; chỉ để ngăn 
che sự xúc chạm ruôi nhặng, muỗi mòng, gió, 
sức nóng của mặt trời (nắng), các loài răn rít; 
chỉ để diệt trừ sự hiểm nguy của thời tiết và để 
hoan hỷ nơi ẩn cư. 


4. Về Dược Phẩm: 

Sau khi quán tưởng một cách chơn 
chánh, tôi thọ dụng dược phẩm dành cho 
người bệnh; chỉ để diệt trừ những cảm thọ áp 
bức đã khởi sanh; chỉ để cho sức khỏe được tốt 
nhât. 
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2. METTABHAVANA 


1. .4hưmnu avero homi, abyäpajjho homi, 
anIgho homi, sukhi att(änam pariharämi. 


2. Imasmim /mahãvwÿjjalaye (vihare) 
vasanfã sabbe saffã averä hontu, abyäpajjhä 
hontu, aniphä hontu, sukhi affänam 
pariharantu. 

3. Imasmim /zhãwjjalaye (vihare) 
qrakkhadevaa averä hontu, abyäpajjhä 
hontu, aniphä hontu, sukhi at(ãnam 
pariharantu. 


4. Imasmim 0£‹øgare vasanfä sabbe satfữ 
averä hontu, abyäpajjhã hontu, anIghä 
hontu, sukhi attãnam pariharantu. 


5Š. lImasmim w“agare ãrakkhadevatä 


averä hontu, abyäpajjhä hontu, anIghä 
hontu, sukhi attãnam pariharantu. 
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2. PHÁT TRIẾN TÂM TỪ 


1. Câu mong cho /ó¿ không có oan trái, 
không có làm hại, không có khô não, hãy tự 
giữ mình cho được sự an vui. 


2. Cầu mong cho fát cả chúng sanh đang 
sống trong đại học (fự viện) này không có oan 
trái, không có làm hại, không có khổ não, hãy 
tự giữ mình cho được sự an vuI. 


3. Cầu mong cho chư thiên đang hộ trì 
đại học (†ự viện) này không có oan trái, không 
có làm hại, không có khổ não, hãy tự giữ mình 
cho được sự an vui. 


4. Cầu mong cho fát cả chúng sanh đang 
sống trong thành phố này không có oan trái, 
không có làm hại, không có khổ não, hãy tự 
giữ mình cho được sự an vui. 


5. Cầu mong cho chư thiên đang hộ trì 
trong thành phố này không có oan trái, không 
có làm hại, không có khổ não, hãy tự giữ mình 
cho được sự an vui. 
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6. 4mhãkqamụw catupaccayadäyaka averä 
hontu, abyäpajjhãä hontu, anIphä hontu, 
sukhI attänam pariharantu. 


7. Amthakam veyyävaccakarä averä 
hontu, abyäpajjhãä hontu, aniphä hontfu, 
sukhI attänam pariharantu. 


8. Imasmim raƒfhe vasanfä sabbe saffä 
averä hontu, abyäpajjhãä hontu, anIghä 
hontu, sukhi attãnam pariharantu. 


9. Imasmim raƒfhe arakkhadevatä 
averä hontu, abyäpajjhã hontu, anIghä 
hontu, sukhi attãnam pariharantu. 


10. Imasmim sasane äãrakkhadevatfa 
averä hontu, abyäpajjhã hontu, anIghä 
hontu, sukhi attãnam pariharantu. 
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6. Cầu mong cho những người phật tử 
chu cấp tứ vật dụng của tôi không có oan trái, 
không có làm hại, không có khổ não, hãy tự 
giữ mình cho được sự an vui. 


7. Cầu mong cho những người kê cận 
của tôi không có oan trái, không có làm hại, 
không có khổ não, hãy tự giữ mình cho được 
Sự an vui. 


§. Cầu mong cho /át cả chúng sanh đang 
sống trong quốc độ này không có oan trái, 
không có làm hại, không có khổ não, hãy tự 
giữ mình cho được sự an vui. 


9. Cầu mong cho chư thiên đang hộ trì 
quốc độ này không có oan trái, không có làm 
hại, không có khổ não, hãy tự giữ mình cho 
được sự an vui. 


10. Cầu mong cho ch thiên đang hộ trì 
giáo Pháp này không có oan trái, không có 
làm hại, không có khổ não, hãy tự giữ mình 
cho được sự an vui. 
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11. Imasmim cakkavale sabbe safftã 
averä hontu, abyäpajjhä hontu, anIphä 
hontu, sukhi attãnam pariharantu. 


12. Imasmim cakkavale ãrakkhadevatfa 
averä hontu, abyäpajjhã hontu, anIghä 
hontu, sukhi attãnam pariharantu. 


Puratthimäya disãya, pacchimäãya 
disãya, uttaräya disãya, dakkhinäya disãya, 
puratthmäãäya  anudisäya,  pacchimãya 
anudisäya, uf(arãya anudisãäya, dakkhinäya 
anudisäya, hef(himäya disãya, uparimãäya 
disaya, sabbe satfä, sabbe pãnã, sabbe 
bhũtaã, sabbe pugøalä, sabbe 
attabhãävapariyäpannä, sabbä itthiyo, sabbe 
purisä, sabbe ariyä, sabbe anariyä, sabbe 
devä, sabbe manussãä, sabbe vinipätikä 
averä hontu, abyäpajjhãä hontu, anIghä 
hontu, sukhi attãnam pariharantu. 
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11. Cầu mong cho đất cả chúng sanh 
trong ta bà thế giới này không có oan trái, 
không có làm hại, không có khổ não, hãy tự 
giữ mình cho được sự an vui. 


12. Cầu mong cho ch thiên đang hộ trì 
ta bà thế giới này không có oan trái, không có 
làm hại, không có khổ não, hãy tự giữ mình 
cho được sự an vui. 


Cầu mong cho tất cả chúng sanh, tất cả 
hữu tình, tất cả sanh linh, tắt cả cái nhân, tất cả 
loài có sắc thân, tất cả giống cái, tất cả giống 
đực, tất cả bậc thánh, tật cả phàm phu, tất cả 
chư thiên, tất cả nhân loại, tất cả chúng sanh 
đọa xứ trong hướng Đông, hướng Tây, hướng 
Bắc, hướng Nam, hướng Đông Nam, hướng 
Tây Bắc, hướng Đông Bắc, hướng Tây Nam, 
hướng dưới, hướng trên, không có oan trái, 
không có làm hại, không có khổ não, hãy tự 
giữ mình cho được sự an vui. 
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3. KÃYAGATASATT' 


Atthi imasmim kãye kesä, lomä, nakhäã, 
dan(ä, taco; mamsam, nhãru, af(hi, 
afthimiñjam, vakkam; 

hadayam, yakanam. kilomakam, 
pihakam, papphãsam; antam, 
anftagunam, udariyam, karIsam, 
matthalungam; pỉttam, semham, pubbo, 
lohitam, sedo, medo; 

assu, vasä, khe]o, singhãnikä, lasikä, 
muftam. 


4. MARANASSATI 
Sabbe sattä marissanti, 
maranfi ca marimsupi, 


tath°evˆaham marissämi, 
eftha me nˆatthi samsayo. 
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3. NIỆM THÂN 


Trong tắm thân này có tóc, lông, móng, răng, 
da, thịt, gân, xương, tủy xương, thận, tim, gan, 
bầy nhây, bao tử, phối, ruột già, ruột non, vật 
thực mới, phân (vật thực đã tiêu hóa), óc, mật, 
đàm, mủ, máu, mô hôi, mỡ đặc, nước mắt, mỡ 
lỏng, nước miếng, nước mũi, nước nhớt, nước 
tiêu. 


4. NIỆM SỰ CHÉT 
Tất cả chúng sanh đã chết, (đang) chết và sẽ 


chết; tôi cũng sẽ chết giống như vậy. Điều đó 
đối với tôi không có gì nghi ngờ. 
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5.PATTHANA 


Uddham yãva bhavagøä ca, adho 
vãva avIcito, saman(ä cakkavälesu, ye sattã 
pathavilcar3, abyäpajjhä niverä ca, 
niddukkhä c°änupaddavä. 


Uddham yãva bhavagøä ca, adho 
yäva avTcito, samantä cakkavälesu, ye sattä 
udakecarä, abyäpajjhä niverä ca, 
niddukkhä c°ãänupaddavä. 


Uddham yãva bhavagøä ca, adho 
vãva avIcito, saman(ä cakkavälesu, ye sattã 
akasecara, abyäpajjhä niverã ca, 
niddukkhä c°änupaddavä. 
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5. ƯỚC NGUYỆN 





Cầu mong cho toàn thể chúng sanh đang 
sông trên mặt đất từ những cõi trời cao nhất 
cho đến thấp nhất là địa ngục avĩci (A-tỳ) 
trong toàn bộ ta bà thế giới không có làm hại, 
không có oan trái, không có đau khổ, và được 
thoát khỏi hiểm nguy. 





Cầu mong cho toàn thể chúng sanh đang 
sống trong nước từ những cõi trời cao nhất cho 
đến thấp nhất là địa ngục avïci (A-tỳ) trong 
toàn bộ ta bà thế giới không có làm hại, không 
có oan trái, không có đau khổ, và được thoát 
khỏi hiểm nguy. 


Cầu mong cho toàn thể chúng sanh đang 
sông trên bầu trời từ những cõi trời cao nhất 
cho đến thấp nhất là địa ngục avĩci (A-tỳ) 
trong toàn bộ ta bà thế giới không có làm hại, 
không có oan trái, không có đau khổ, và được 
thoát khỏi hiểm nguy. 
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am pattam kusalam ftassa, änubhãvena 
pãnino sabbe Saddhammaräjassa ñatvä 
Dhammam sukhävaham päpunantu 
visuddhãya sukhãya pafipattiyã asokam 
anupäyãäsam Nibbãnasukham uttamam. 


Ciram ti((hatu Saddhammo Dhamme hontu 
sagaraväa sabbepi sattä kãlena sammaäã devo 
pAvassatu. 


'Yathä rakkhimsu poränã surãjãäno 
tathˆev°imam rãjã rakkhatu Dhammena 
attanoˆva pajam pajam. 
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Do nhờ oai lực của công đức đó đã được tạo, 
sau khi đã hiểu giáo Pháp của đắng Pháp 
Vương, cầu mong cho tất cả chúng sanh đạt 
được hạnh phúc. Bằng sự thực hành thanh tịnh 
và thực hành đễ dàng, cầu mong tất cả chúng 
sanh hãy đạt đến Niết Bàn là hạnh phúc tối 
thượng, không sầu muộn, an nhiên. 


Cầu mong cho Chánh Pháp được trường 
tồn. Mong tất cả chúng sanh hãy kính trọng 
giáo Pháp. Cầu cho mưa thuận gió hòa (vh. 
mưa đúng thời). 


Những vị tiên đế nhân từ đã trị vì như thế 
nào, cầu mong đức vua này hãy trị vì quốc độ 
như con cháu của mình một cách đúng pháp 
như thế ấy. 
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6. LAKKHANATTAYAM 


*§qbbe sankhara anicca” tỉ, 
yadäã paññãya passati, 
Atha nibbindati dukkhe, 
esa maøøo visuddhiyä. 


%§qbbe sankhara dukkha” tỉ. 
yadäã paññãya passati, 

Atha nibbindati dukkhe, 
esa maøøo visuddhiyä. 


*§Sabbe dhanững anatfft8”ti, 
yadäã paññãya passati, 
Atha nibbindati dukkhe, 


esa maøøo visuddhiyä. 
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6. TAM TƯỚNG 


Khi người thấy với trí tuệ rằng: “Tá? cả 
các hành là vô thường”; ngay khi ấy, người đó 
thoát khỏi đau khổ. Đó là con đường của sự 
thanh tịnh. 


Khi người thấy với trí tuệ rằng: “7á? cả 
các hành là khổ não”; ngay khi ấy, người đó 
thoát khỏi đau khổ. Đó là con đường của sự 
thanh tịnh. 


Khi người thấy với trí tuệ rằng: “7á? cả 
các pháp là vô ngã”; ngay khi ấy, người đó 
thoát khỏi đau khổ. Đó là con đường của sự 
thanh tịnh. 
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Appamadena bhikkhave sampädetha, 
Buddhuppädo dullabho lokasmim, 
manussabhävo dullabho, dullabhäã saddhä- 
sampatti, pabbajitabhävo dullabho, 
Saddhammassavanam dullabham. Evam 
divase divase ovadi. 


Handa dãni, bhikkhave, äãmantayämi 


vo, “Vayadhammä sankhärä, appamädena 
sampädetha”. 


8. PATTIDANA 


Ettaävatä ca amhehi, 
sambhatam puññasampadam, 


Sabbe devaänumodantu, 
sabbasampatfisiddhiyä. 
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7. GIÁO HUẦN CỦA ĐỨC PHẬT 


Này các Tỳ khưu! Hãy nỗ lực một cách 
tinh cần! Hy hữu là sự xuất hiện của đức Phật 
trên thế gian. Khó khăn là được làm người. Hy 
hữu là có đầy đủ niềm tin. Hy hữu là được xuất 
gia. Hy hữu là được lắng nghe Chánh Pháp. 
Đức Thế Tôn đã giáo huấn như vậy mỗi ngày. 


Này các Tỳ khưu! Ngay bây giờ đây (lời 
cuối cùng), Như Lai khuyên bảo các con rằng: 
“Các pháp hành đi đến hoại diệt, hãy nỗ lực 
một cách tỉnh câần!". 


8. HỎI HƯỚNG PHƯỚC BÁU 
Cầu mong tất cả chư thiên tùy hỷ việc thành 


tựu phước báu đã được chúng tôi tạo trữ này, 
cho đặng thành tựu tât cả những hạnh phúc. 
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Danam dadantu saddhäya, 
sIllam rakkhantu sabbadä, 
bhãvanˆ°äbhiratä hontu, 
gacchantu devatägatä. 
Sabbe Buddhã balappatfä, 
Paccekanañca yam balam, 
Arahantãänañca tejena, 
rakkham bandhäãmi sabbaso. 


9. RATANATTAYAPUJA 


Imäya Dhammãnudhammapafipattiyä 
Buddham pũjemi. 

Imäya Dhammäãnudhammapafipattiyä 
Dhammam pũjemi. 

Imäya Dhammãnudhammapafipattiyä 
Sangham pñjemi. 

Addhã imäya pafipatfiyã jarãmaranamhä 
parimucissäami. 


Sãdhu! Säãdhu! Säãdhu! 
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Cầu mong chư vị bố thí bằng niềm tin, hãy 
luôn luôn hộ trì giới luật, hãy là những người 
hoan hý việc tu thiền. Chư thiên đã đến rồi, xin 
thỉnh các ngài hồi quy. 


Do nhờ oai lực mà tất cả chư Phật đã đạt đến 
Phật lực, cũng như năng lực của chư Phật Độc 
Giác, và của các vị A-la-hán, cầu mong cho 
con kết hợp trọn cả sự hộ trì. 


9. CÚNG DƯỜNG TAM BẢO 


Con xin thành kính cúng dường đức Phật 
bằng thực hành pháp và tùy pháp này. 

Con xin thành kính cúng dường giáo Pháp 
bằng thực hành pháp và tùy pháp này. 

Con xin thành kính cúng dường Tăng chúng 
bằng thực hành pháp và tùy pháp này. 

Do sự thực hành này, cầu mong cho con 
thật sự thoát khỏi già và chết (Niết Bàn). 

Lành thay! Lành thay! Lành thay! 
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THE BIOGRAPHY OF SAYADAW 
U SILANANDABHIVAMSA 


Venerable Sayadaw U Sïilãnanda was 
nominated by the Most Venerable Mahasa 
Sayadaw of Myanmar to carry out the 
honorable mission of spreading the Dhamma 
In the West, more than 30 years ago. 

Today, the Venerable Sayadaw 1s the 
Abbot of Dhammananda Vihãra In California 
and the Spiritual Director of the Theravada 
Buddhist Society of America, Dhammachakka 
Meditaton Center and the Tathagata 
Meditation Center of San Jose. In Myanmar, 
he 1s also one of three Spiritual Directors of 
the Mahasa Meditation Center in Yangon. 

Bom to a devout Buddhist family in 
Mandalay on I6 December, 1927, the 
Venerable Sayadaw received his early 
educaton at an American Baptist Mission 
School for boys. He was ordained as a novice 
monk and began formal religious training at th 
age of 16, receiving full bhikkhu ordination 
four years later. 
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The Venerable Sayadaw holds two 
Dhammäcariya degrees and has taught at the 
Athihokdayone Pä|i University. He was an 
Extemal examiner at the Department of 
Orlental Studies, UỦniversty of Arts and 
Sclences in Mandalay, Myanmar. 

He was the Chief Compiler of the 
Tipitaka Pãli Myanmar Dictionary and was 
one of the distinguished editors of the Pä]i 
Canon and associated Commenfarles at the 
Sixth Buddhist Council held in Yangon from 
1954 to 1956. 


The Venerable Sayadaw 1s the author of 
seven Myanmar Buddhist books and three In 
English namely, “7e Four Foundations oƒ 
Mindfulness”, “Voliilon - An Introduction to 
the Law oƒ Kammad” and “No Inner Core - Án 
Tmtroduction to the Doctrine oƒ Anafta”. 

Well-regaded as a compasslonate 
Teacher with deep Insipht knowledge, the 
Venerable Sayadaw  teaches Vipassanä 
meditation,Abhidhamma and other aspects of 
Theravadian Buddhism 1n English, Myanmar, 
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PAJI and Sanskrit. He has led meditation 
retreafs throughout the USA, Japan, Europe 
and AsIa. 

In 1993, the Venerable Sayadaw was 
awarded the title of Aggamahãpandita by the 
Myanmar relgious authoritles. More recently, 
m 1999 he was conferred the tile of 
Aggamahãsaddhamma JotikadhaJa as well as 
appomted Rector of the newly created 
International Theravada Buddhist Missionary 
University of Yangon in Myanmar. 

In the year 2000, Ven. Sayadaw was 
con conferred D.Litt. (Honoris Causa) on 
26.10.2000 by the Ủniversity of Yangon. 

Half Moon Bay, California (USA) - 
Venerable Sayadaw U Sïlãnanda passed away 
peaceflly on August 13, 2005 at 7:24 AM 
(Pacific Daylight Time, USA) as a result of a 
brain tumor. He was 7§Ÿ. 
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http:/roomdieuphap.bloøspot.com/2005/08/no_ 112420797 
462216725.html 
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Verses (A Collection of Eleven Protective 
Suttas, An English Translation) with authentic 
and reliable special Introduction to Paritta 
recifation and listening to the chanting of 
Paritas, and 1t was published and freely 
distributed as the second revised edition by 
INWARD PATH PUBLISHER, Penang, 
Malaysia, in 1999. With the kind permission 
of the Most Venerable Rector Sayadaw and 
the Publisher (The Second Revised Edition- 
1999) we use their noble efforts to propagate 
the Buddha Dhamma, and to benefit the 
ITBMU students and the scholars who would 
like to study Myanmar Paritta Pä|I Text and 1ts 
English translation. 


In order to have an authentic Myanmar 
Pä|I proof reading, we copy the edition of 
SIrimmaigala Paritta Pa|I version published by 
the Department of Religlous Affatrs, Ministry 
of Religlous Affatrs, Yangon, Myanmar In 
1975. 


We hope this collecion may be a 
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reliable support to the students of F[TBMU and 
Pãä|li scholars who would like to study 
Myanmar Pãä|i together with Romanized Pä|I 
and English translation. 


ITBMU 
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INTRODUCTION 


“Ugganhatha, bhikkhave, đfãnaf†iyd 
rakkham. Pariyaputtatha, bhikkhave, 
qfãnatyam rakkham. Dharetha, bhikkhave, 
q{fãnafiyam rakkham. Afthasanthira, 
bhikkhave, äfãndfiyä rakkha bhikkhqnam 
bhikkhUHmaim wpãsakãndm  Hpaãsikqndgm 
guttiyã rakkhäya qvihimsaya 
phãsuvihãräyã”1L. (Pathikavaggapali, Sutta 
No. 9, Myanmar page I73). 


“Monks, learn the A†ãnãfiya profection, 
study the {ãnafiya protection, hold in your 
hears the lanatya profection. Monks, 
beneficial is the tãnafya protection ƒor 
security, protection, ƒreedom ƒrom harm and 
lving in ease ƒor monks, nuns (Phikkhumis) 
and male and female lay ƒollowers `”. 


With these words the Buddha exhorted 
His monks to learn the Atãnätiya protection 
for ther protecion and thus began the 
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tradition of chanting the Sutfa (discourses) for 
protection and good results. The Sutta chanted 
for protection, efc., 1s also known as “Parttta” 
which means “/he Sufta that profecfs those 
who chant and who listen to ïf. qgainsf 
dangers, calamifies, eíc, ƒrom qll around.” 
Through the ages other Suttas were added to 
the list of “Suttas for chanting”. Thus we find 
in Milindapañha and the Commentarles by the 
Venerable Buddhaghosa the following nine 
Sutas mentloned as Parittas: Ratanasutta, 


Mettasutta, Khandhasutta, Morasutta, 
Dhajaggasutta, Atanätiyasutta. 
Angulimalasutta, BoJjhañgasutta and 
Isig1lisutta. 


The collection presented here Includes 
the ñrst ceighít Sutas and 1n addiion, 
Mangalasutta, Vatfasutta and Pubbanhasutta, 
thus comprising altogether lI Suttas, with 
further addition of Iintroductory verses at the 
beginnng of each Sutta. These are the II 
Suttas chanted everyday 1n every monastery 
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and nunnery and In some houses of lay people 
mm all Theravada Buddhist countrles. This 
collection 1s known in Myanmar as “The Great 
Partta, not because the Suttas 1n this 
collection are long ones, but probably because 
they have great power, 1f chanted and listened 
to 1n a correct way, could ward of dangers and 
bring In results. 


CHANTING OF AND LISTENING TO THE 
SUTTAS 

Snce these Parlttas are meant for 
protection and other good results, 1t 1s Imporfant 
that they are chanted and listened to im a correct 
way. There are some conditions to he fulfilled by 
both the chanters and the listeners so as to get 
the full benefits of the Paritta. In fact, there are 
three conditions for the chanters to fulfill and 
another three for the listeners: 


The three conditions for the chanters are: 
1. They must have learnt and chant the Suttas 


correctfly and fully without any omission, 
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2. They must understand the meaning of the 
Suttas being chanted, and 

3. They must chant with the heart filed with 
goodwill and loving-kindness. 


The three condifions for the lỉsteners are: 

I1. They must not have committed the five 
most heinous crimes, namely, killing one”s 
own father, kiling one?s own mother, 
kiling an Arahant, causing the blood to be 
congealed in the body of the Buddha by 
wounding Him, and causing schism In the 
Sangha. 

2. They must not have the “fixed wrong view”, 
the view that reJects kamma and 1s results. 

3. They must listen to the chanting with 
confidence In the efficacy of the Suttas In 
warding off the dangers and bringing good 
results. (When people listen with 
confidence they do so with respect and 
attention, so listening with respect and 
attentlon 1s. in my opInion, 1Implied in this 
condition.) 
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Only when these conditions are fulfilled 
do people get full benefits from the Parittas. 
Therefore, 1t 1s Important that when the 
Parittas are being chanted, people should listen 
to the chanting with confidence, respect and 
aftentiveness. Moreover, the chanting of 
Parittas for benefifs 1s a two way action. Those 
who chant are like those who give out 
something, and those who listen are like those 
who lake what 1s given; I1f they do not take 
what 1s ø1ven they w1ll not get the thing. In the 
same way If people do not listen to the 
chanting, but just let other people chant and 
themselves do something else, they surely are 
not taking what 1s given and so they will not 
get the benefits ofthe chanting. 


THE PAILI TEXT: 

When presenting the Pä|I Text of Parittas 
here, we did not follow the conventlion of 
western editions of Pa]i books. This book of 
Paritta 1s meant for reading and chanting for 
all who are Interested in doing so; and those 
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who are not familiar with the convention 
menftoned above will find 1t difficult to 
pronounce correctly such readings as ad 
avoca, mangalam uftamam, sabbe p ïme and 
others; therefore, such words are printed as 
efadavoca, mangalamuttamam, sabbe pime, 
etc. 


REFERENCES: 
Except the ¡introductory verses, the 
Suttas are found 1n the Pi{akas as follows: 
(Reference numbers are page numbers öoƒ 
Sixth Buddhist Council Edition except those oƒ 
Jafakas which are given by .Jataka numbers). 


1. Preliminary => composed by 
compilers 

2. Mangalasutta => Khuddakapatha, 3-4; 
Suttanipata, 308-9. 

3. Ratatasutta, 

introductory passaøse => Dhammapada 
Atthakathäã, 
T24 2g 
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following two verses => composed by 
compilers 
remaining text => Khuddakapatha, 4-7, 
Suttanipata, 3 12-5. 
4. Mettäsutta => Khuddakapatha, 
10-12. 
Suftanipãta, 300-1. 
5. Khandhasutta => Vinaya. ¡v. 245, 


Anguttaranikäya, ¡. 
384, 
Jãtaka no. 203. 
6. Morasutta => Jãtaka no. 159. 
7. Va{fasutta => Cariyapitaka, 415. 
§. Dhajagøasutta => Samyuttanikäya, 
¡. 220-2. 


09. Atãnäfiyasutta, 
verses 104-109 => Dighanikaya, 7. 159. 
verses 102,103,110-130 => composed by 


compilers 
verse l3l => Dhammapada, 
verse 109. 
10. Angulimälasutta => Majjhimanikaya, 
¡¡. 306. 
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11. Bojjhangasutta 
Ooriginal Suttas => Samyuttanikäya, 
ĐẾh 1a 224 Tối 
Verses here => composed by compilers 
12. Pubbanhasutta, 
verse I53 => Khuddakapatha, 5. 
Suttanipata, 312. 
verses 162-4 => Añguttaranikäya, 7. 299. 
the rest => composed by compilers 


THE TRANSLATION 

Thịs translatlon does not contain poetic 
renderings, but 1t 1s a translation made to be as 
fathfUIl to the original as possible. The 
relevant anclent Commenfarles and the 
Burmese translalons were consulted 
constantly 1n the process of translating. and 
every effort has been made to bring the 
translatlion to conform to the explanatlions 
gIven 1n these time-honored works. (Some 
English translations were also consulted). 
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THE USE OF THE PARITTAS 

Althouph the Parittas are for chanting In 
general, some of the Paritas are to be 
practiced as well. Only the Ratanasutta, 
Morasutta, Vatfasutta, Atänäftiyasutta, 
Angulimalasutta and Pubbanhasutta are meant 
for chanting only; the others are for both 
chanting and practicing. And there are specIfic 
uses for the Parittas although generally they 
are meant for protectlon against dangers. The 
specfic uses can be obtaned from the 
Iintroductory verses of each Sutta. They are, In 
brief, as follows: 


1. Mangalasutta => for blessings and 
pTOSP€TIfy, 

2. Ratanasutta => for getting free from 
dangers caused by 
disease, evil spirits and 
famine, 

3. Metfäsutta => for suffusing all kinds of 
beings with loving- 
kindness, 
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4. Khandhasutta => for protecting agaInst 
snakes and other 
creafures, 

5. Morasutfa => for protection againstf 
Snares ImprIisonment and 
for safety, 

6. Vaffasutta => for protection againsf 
fire, 

7. Dhajaggasutta => for protection agaInst 
fear, trembling and 
horror, 

§. Afanäfiyasutta => for protection against 
evil spirIfs, and gaining 
health and happiIness, 

9. Angulimälasutta => for easy delivery for 

expectant mothers, 

10. Bojjhangasutta => for protection against 

and getting free from 
sickness and disease, 

11. Pubbanhasutta => for protection agaInst 

bad omens, efc., and 
gaIning happIness. 
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LOVING-KINDNESS 

Never before has the need for loving- 
kmdness been so much felt as in these days. 
Violence 1s rampant throughout the world. If 
we cannot and do not reduce violence, the 
world wIll be a living hell for all inhabitants. 
TherefOre 1t 1s Imperatve that we do 
something to at least reduce violence even 1f 
we will not be able to wIpe 1t out from the 
world altogether. The practice of loving- 
kindness fortunately for us can help us achieve 
that am; we can help reduce violence with the 
practice of loving-kindness and make things 
better for all beings. The section “Loving- 
kimdness'" 1n this book 1s for that purpose. 


SHARING MERITS 

“Sharing Mertfs' 1s always a pleasant act 
to do whenever we do meritorlous deeds. The 
verses for this purpose are g1ven after “Loving- 
kindness". 
When Parittas are chanted In sonorous fones 
and listened to with devotional faith, the 
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Iimmediate benefits they bring are serenify, 
calm, peacefulness and Joy. Generatlons have 
enJjoyed these benefits and many others of 
Paritta and Mettãa for many many years. These 
benefits are for us too 1Ÿ we chant, listen to and 
practice them In a correct way. May I all 
beings enJoy the benefits of Paritta and Mettä 
following the Instructions g1ven here. 


In conclusion I would like to thank 
Inward Path Publisher and Malaysian 
devotees, for publishing and defraying the cost 
Of printing this book and distributing 1t free as 
a Dhamma gIft for the “benefit and welfare of 
many`. May the puñña (merif) acquired 
through this noble act bring them happiness. 
May this puñña be a firm foundation for therr 
achieving final liberation from suffering. 


U Silananda, 


Aggamahäapandia 
US1, 1998 
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Sace turmunhãkam, bhikkhave, araffifagafãndrnt vũ 
rukkhamilagatanam vũ suifiãagãäragatändm vã 
Hpp4jjeyya bhayart vã chambhifatta vũ 
lortalhiq1tSO Vũ, II1€Vd fASHIHI S146 
qnussareyyatha: 

“Hipi so Bhagava Araham 
Sgammasambuddho V†jjacaraasampanno Sugafo 
Lokavilli Anuffaro purisadanunasarathi Satthä 
(eyqmu„nussanam Buddho Bhagav tí. 
(Dhqjaggasufta, verses 89-88 ) 


“Qh monks, when you have gone inio a 
ƒorest, to a ƒoot oŸa tree or a secluded place, and 1ƒ 
ƒear, trembling or terror should arise in you, jusf 
remember me at that time: 

“Because 0ƒ this the Blessed One is called 
the Worthy One, the Fully Enlightened One. One 
Fully Endowed with Vision and Conduct, One Wfho 
has ŒGone Rightly, the Knower oƒ the Worlds, the 
Incomparable Leader oƒ Men to be Tamed, the 
Teacher oƒ@ods and Men, the Enliehtened and the 
Blessed””. 


- THE BUDDHA - Dhajaggøasutta 
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PARITI 


(OPENING CEREMONY) 


ló1 
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Tisaranavandana Homage To The Triple Gem 


1.NAMOBUDDHAYA! 
(RESPECTED TO THE BUDDHA) 





Homage to Him, the Blessed One, 
The Worthy One and the Perfectly Self- 
Enlightened One. 


2. TAKING THREE REEUGE 
(SARANAGAMANAM) 


I take refuge in the Buddha 
(go to the Buddha ƒor reƒuge). 


I take refuge in the Dhamma 
(1go to the Dhamma ƒor reƒuge). 


I take refuge In the Sangha 
(go to the Sangha ƒor reƒuge). 


For the second time, I take refuge in the Buddha, 
For the second time, I take refuge In the Dhamma 
For the second time, I take refuge In the Sangha 
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Parittapäali Part Ï: Opening Ceremony 





For the third time, I take refuge 1n the Buddha, 
For the third time, I take refuige 1n the Dhamma 
For the third time, I take refuge 1n the Sañgha 


3. NINE SUPREME VIRTUES 
OF THE BUDDHA 
(BUDDHAGUNÄ) 


I. The Bhagavä 1s known as Araham for he 
1S Worthy of special veneration by all men, 
devas and brahmas. 

2. The Bhagavä 1S known aS 
Sammãsambuddho for he has fully 
realized all that should be known by 
himself. 

3. The Bhagavä 1S known aS 
Vijjãcaranasampanno for he 1s proficient 
in supreme knowledge and In the practice 
of morality. 

4. The Bhagavãä 1s known as Sugato for he 
speaks only what 1s true and beneficial. 


164 


Tisaranavandana Homage To The Triple Gem 





> 


The Bhagaväa 1s known as Lokavidũ for he 
knows all the three lokas, namely, 
sattaloka (the animate world of living 
beimgs), sañkharaloka (the world of 
conditioned things), and okãsaloka (the 
planes of existences). 

The Bhagavä 1s known as Anuttaro 
purisadammasärathi for he 1S 
incomparable 1n taming those who deserve 
to be tamed. 

The Bhagavã 1s known as Satthä 
devamanussanam for he 1s the guiding 
teacher of all devas and men. 

The Bhagavä 1s known as Buddho for he 
himself 1s the Enlightened One, and he can 
enliphten others. 

The Bhagavã 1s known as Bhagavä for he 
1s the most Exalted One. 
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Parittapäali Part Ï: Opening Ceremony 


4. PAVYING HOMAGE TO THE BUDDHAS 
(BUDDHAVANDANÄ) 





4 Those Buddhas In the past, those Buddhas 
in the future, and those Buddhas im the 
present, to whom all I pay homage. 

4 For me there ¡s no other refuge, the Buddha 
1s my Noble Refuge; by this truthful sayIng, 
may there be victorious blessing for me. 

+ With the forehead I pay homage to the 
noble supreme dust on the Buddha's feet; 
any mistake or fault done to the Buddha, 
may the Buddha pardon 1t for me. 


5. SIX SUPREME VIRTUES 
OF THE DHAMMA 
(DHAMMAGUNA) 


1. The Dhamma comprising the four Maggas, 
the four Phalas, Nibbana and the canonical 
scriptures are well expounded by the 
Exalted One. 
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Tisaranavandana Homage To The Triple Gem 





2. lt can be seen and realized vividly by 
oneself 1f one practices the Dhamma. 

3. It yields Immediate results to those who 
pracice the Dhamma and the fruition 
CONSCIOusness follows the path- 
consciousness w1thout delay. 

4. It 1s so distinct and pure that 1t 1s worthy of 
Iinvifing others to come and see 1t. 

5. If 1s worthy of being perpetually borne In 
mind. 

6. It can be experienced by the wise 
individually. 


6. PAYING HOMAGE TO THE DHAMMA 
(DHAMMAVANDANÄ ) 


4Â Those Dhammas ¡in the past, those 
Dhammas 1n the future, and those 
Dhammas 1n the present, to whom all I pay 
homage. 

4For me there is no other refuge, the 
Dhamma 1s my Noble Refuge; by this 
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Parittapäali Part Ï: Opening Ceremony 





truthful saying, may there be victforlous 
blessing for me. 

+ With the forehead I pay homage to the 
threefold Noble Dhamma; any mistake or 
fault done to the Dhamma, may the 
Dhamma pardon 1t for me. 


7. NINE SUPREME VIRTUES 
OF THE SAÑGHA 
(SAÑGHAGUNÄ) 


1. The disciples of the Exalted One practice 
well the threefold traming of morality, 
concentration and wIisdom. 

2. The discIples of the Exalted One practice 
riphteously the threefold training. 

3. The disciples of the Exalted One practice to 
realize Nibbana. They are endowed with 
riphteous conduct leading to Nibbãna. 

4. The disciples of the Exalted One practice to 
be worthy of veneration. 
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Tisaranavandana Homage To The Triple Gem 





Đi 


The diseiples of the Exalted One, 
numbering four palrs of arlyas or eIpht 
noble persons are: 

Worthy of receiving offerings brought even 


from afar; 


6. 


đà 


Worthy of receiving offerings specially set 
aside for guesfs; 

Worthy of receiving offerings offered with 
the belief that the offering wIll bear fruits In 
future exIstences; 


. Worthy of receiving reverential salutation 


of men, devas and brahmas; 


._ The incomparable fertile field for all to sow 


the seeds of merIt. 


. PAYING HOMAGE. TO THE SAÑGHA 


(SANÑGHAVANDANA) 


4 Those Sañghas in the past, those Sañghas in 


the future, and those Sañghas 1n the present, 
to whom all I pay homage. 
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Parittapäali Part Ï: Opening Ceremony 





4 For me there ¡s no other refuge, the Sañgha 
1s my Noble Refuge; by this truthful sayIng, 
may there be victorious blessing for me. 

+ With the forehead I pay homage to the 
twofold supreme Sañgha; any mistake or 
fault done to the Sañgha, may the Sangha 
pardon 1t for me. 
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PARIH 


(MAIN SUTTAS) 
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Sunday: Parittaparikamma & 1. 
Mangalasutta: 











Sunday: (1.2) 
PRELIMINARY OEF PARITTA 
(PARITTAPARIKAMMA) 


I1. Let the deltles In every universe around 
come to this place. Let them listen to the 
excellent Dhamma of the King of Sages that 
øgives (rebith 1n) celesial realms and 
liberation (from samsãra). 


2. Oh happy Onesl This 1s the time for 
listening to the Dhamma. (Three times) 


3. Homage to Him, the Blessed One, the Worthy 
One, the Fully Enlightened One. (Three times) 


4. Those dettles who live on the earth, and 
who live In the skles, In this universe and In 
other universes, who are good-hearted and 
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Parittapäali Protective Werses 





whose minds are peaceful, who have the three 
Refuges as refuge, and who always make 
effort to gain a multitude of qualities, the King 
of deities who live at the top of Mount Meru 
which 1s made of gold, and who 1s a gentle 
person; let all these deities come to listen to 
the words of the Excellent Sage, which are the 
best and are a source of happIness. 


5-6. Let all Yakkhas, Dettles and Brahmas 1n 
all universes reJolce at the merit done by us 
which brings about prosperty. Let them 
especially be In unison and devoted to the 
Sãsana (the Dispensation of the Buddha), and 
not be heedless In protecting the world. 


7. At all times may there be growth of the 
Sãsana and the world. May the detties always 
protect the Sãsana and the world. 


8. May all beings together with the relatives be 
in comfort, free from suffering and happy. 
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Part II: Sunday: 1.2 Parittaparikamma 





9. Let them protect the beIngs, 

from the bad kings, thieves, 

human beings, non-human beIngs, 

fire, water, ghost, tree strumps, 

thorns, constellations, 

epidemics, false teachings, false views, bad 
people, 

from wild elephants, horses, deer, oxen, dogs, 
snakes, scorpions, water snakes, leopards, 
bears, hyenas, boars, buffaloes, 

vakkhas, rakkhasas, 

and from various dangers and diseases and 
calamities. 
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Sunday: (2.2) 
1.MANGALASUTTA 


10. Men, together with deities, tried to find out 
for twelve years what blessing was. But they 
could not find out the blessings which number 
thirty-eight, that are the cause of happIness. 


II. Oh, good peoplel Let us recite those 
blessings which were taught by the Deltty of 
the Deities (the Buddha) for the beneft of 
beings and which destroy all evIl. 


12. Thus have I heard, at one time the Blessed 
One was dwclling at the monastery of 
AnathapiqdQka in Jeta's Grove of Sãvatth1. 
Then a certam detty in the late hours of the 
npht with surpassng splendor, having 
1lluminated the entire Jeta”s Grove, came to 
the Blessed One. Drawing near, the delity 
respectfully patd homage to the Blessed One, 
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Part II: Sunday: 2.2 1. Mangalasutta 





and stood at a suitable place; standing there, 
the deity addressed Blessed One In verse: 


13. “Many deitiles and men, desiring what 1s 
good, have Jjust what blessings were. Pray tell 
me what the highest blessing 1s”. 


14. “Not to assoclate with fools, to assoclate 
with the wise and to honor those who are 
worthy ofhonor. This 1s the highest blessing”. 


15. “To live 1n a suitable place, to have done 
meritorlous deeds 1n the past, and to keep 
one”s mind and body In a proper way. This 1s 
the highest blessing”. 


16. “Fo have much learning, to be skilled in 
crafts, to be well-trained in moral conduct and 
to have speech that 1s well-spoken. This 1s the 
highest blessing”. 
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Parittapäali Protective Werses 





I7. “Carinng for one*s mother and father, 
supporting one”s spouse and children and 
having work that causes no confusion. This 1s 
the highest blessing”. 


18. “Giving, practice of what 1s øood; support 
of one”s relatives and blameless action. This 1s 
the highest blessing”. 


19. “Abstention from evIl in mind, abstention 
from evil in body and speech, abstention from 
Infoxicanfs and non-negligence 1n meritorious 
acts. Thịs 1s the highest blessing”. 


20. “Respectfulness, humbleness, contentment, 
grattude and listening to the Dhamma on 
sultable occasions. This 1s the highest 
blessing”. 


21. “Patience, obedience, meeting those who 
have calmed the mental defillements and 
discussing the Dhamma on suitable occasions. 
Thịs 1s the highest blessing”. 
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22. Practice that consumes evil states, a noble 
life, seeing the Noble Truths and realization of 
Nibbaäna. This 1s the highest blessing. 


23. The mind of a person (an Arahant) who 1s 
confronted with worldly conditions does not 
flutter, 1s sorrowless stainless and secure. This 
1s the hiphest blessing. 


24. Having fulfiled such things as these, 
beings are Invincible everywhere and gain 
happiness everywhere. That 1s the hiphest 
blessing for them. 


End of Mangalasutta. 
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2. RATANASUTTA 


25. Having mind Infused with compassion like 
the Venerable Ananda, who did protective 
chanting all through the three watches of the 
nipht, walking along the path between the 
three walls that surrounded the city of VesalT 
reflecting upon all these attributes of the 
Buddha from the time the Buddha-to-be made 
the aspiration for Buddhahood, His practice of 
the thirty pãramIs comprising the ten pãramIs 
(perfection), the ten upapäramIs (the middle 
grade perfection) and the ten 
paramatthaparams (the highest grade 
perfection) and the five great g1vings, the three 
Øreat practlces comprising practice for the 
world, practice for His relatives and practice 
for Buddhahood, and In His last birth, taking 
conception 1n His mother”s womb, His bĩrth, 
renunciaton, the pracice of asceticism, 
victory over Maãra when He was seated on the 
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thone under the Bodhi tree, gainng of 
omniscIence, turninng of Wheel of Dhamma 
(delrvering of the First Sermon), and the nine 
supramundane Dhammas. 


26-27. Let us recite, oh good people, that 
Parita whose authorifty 1s accepted by the 
dettles 1n the thousand billion universes, and 
which quickly cause to disappear the three 
dangers resulting from disease, non-human 
beings and famine In the city of VesälI. 


28. Whatsoever beings are here assembled, 
whether terrestrial or celestial, may these 
bemngs be happy; moreover, may they 
attentively listen to my words. 


29. Therefore, oh deities, let all listen! Have 
love for human beings. Day and night they 
bring offerings to you. Therefore, guard them 
diligently. 
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30. Whatever treasure, there be either here or 
mm the world beyond, or whatever preclous 
Jewel 1s in the world of the dettles, there 1s 
none equal to the Accomplished One. In the 
Buddha 1s this preclous jewel. By this truth, 
may there be happiness. 


31. The serene Sage of the Sakyas realized the 
Dhamma (Nibbana) which 1s the cessatlon of 
defilements, which 1s free from passion and 
which 1s deathless and supreme. There 1s 
nothing equal to this Dhamma. Also, In the 
Dhamma 1s this preclous Jewel. By this 
ufferance of truth, may there be happIness. 


32. The supreme Buddha praised the pure 
concentralion (that accompanes Path 
conscIousness) and the Buddha described 1t as 
giving result immediately. There 1s nothing 
equal to that concentration. Also in the 
Dhamma 1s this preclous Jewel. By this 
ufferance of truth, may there be happIness. 
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33. The eipht Imndividuals praised by the 
Virftuous consfitute four palrs; they are the 
disceiples of the Buddha and are worthy of 
offerings; gifts made to them yield abundant 
fruit. Also in the Sañgha 1s this precIous Jewel. 
By this utterance of truth, may there be 
happiness. 


34. With a steadfast mind applying themselves 
thoroughly in the Dispensation of Gotama, 
they got rid of passions; they have attained that 
which should be attained. Plunging Into the 
Deathless, they enJoy the peace that is won 
without expense. Also in the Sañgha 1s this 
precIous Jewel. By this ufterance of truth, may 
there be happIness. 


35. Just as a firm post sunk In the earth cannot 
be shaken by the four winds (winds from four 
directions), so, I declare, 1s a riphteous person 
who thorouphly perceives the Noble Truths. 
AIlso in the Sañgha 1s this preclous Jewel. By 
this utterance of truth, may there be happiness. 
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36. However exceedinply heedless they may 
be, those who have comprehended the Noble 
Truths well taught by Him of deep wisdom, do 
not take the eiphth rebirth. Also 1n the Sangha 
1S this preclous Jewel. By this utterance of 
truth, may there be happIness. 


37. With the attainment of the First Path, the 
three sfates, namely, self-illusion, doubt and 
belief in wrong habits and practices (as a way 
to purification), are abandoned In him. Also he 
abandons some other defilements. 


38. He 1s, totally free from (rebirth In) the four 
woeful states and 1s incapable of committing 
the six major wrong doIngs. Also 1n the 
Sangha 1s this preclous Jewel By this 
ufferance of truth, may there be happIness. 


39. Although he may do an evil deed, whether 
by body, or by word or by thought, he 1s 
mmcapable of hiding 1t The Buddha has 
declared this fact that such a person who has 
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seen NIbbana with Path ConscIousness 1s not 
capable of hiding his wrong-doings. Also 1n 
the Sangha 1s this preclous Jjewel. By this 
ufferance of truth, may there be happIness. 


40. Graceful as the woodland grove with 
blossoming treetops 1n the fñrst month of 
summer 1s too sublime doctrine that leads to 
Nibbäna. Such a Dhamma the Buddha taught 
for the hiphest good of beings. Also In the 
Buddha 1s this preclous Jewel. By this 
ufferance of truth, may there be happIness. 


41. The Unsurpassed Excellent One (I.e., the 
Buddha), the knower of the excellent, the 
bestower of the excellent, the bringer of the 
excellent, has taught the excellent doctrine. 
AIlso in the Buddha 1s this preclous Jewel. By 
this utterance of truth, may there be happiness. 


42. Their past kamma 1s exhausted; there 1s no 
arising of fresh kamma; their minds are not 


atached to a fñiure bịh; they have 
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extinguished the seed ofbecoming; their desire 
for becoming does not grow. These wIse ones 
øo out even as this lamp burns out. Also 1n the 
Sangha 1s this preclous Jewel By this 
ufferance of truth, may there be happIness. 


43. Whatsoever beings are here assembled, 
whether terrestrial or celestial, all of us pay 
homage to the accomplished Buddha honored 
by gods and humans. May there be happIness. 


44. Whatsoever beings are here assembled, 
whether terrestrial or celestial, all of us pay 
homage to the accomplished Dhamma honored 
by gods and humans. May there be happIness. 


45. Whatsoever beings are here assembled, 
whether terrestrial or celestial, all of us pay 
homage to the accomplished Sahgha honored 
by gods and humans. May there be happiness. 


End of Ratanasutta. 
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3. METTASUTTA 


46-47. By the power of this Sutta, the yakkhas 
do not show fearful visions, and a person who 
makes effort regarding this Sutta day and night 
(by reclting and practicing), sleeps 
comfortably, and when he 1s asleep, he does 
not have bad dreams. Oh good peoplel Let us 
recIfe this protective Sutta which 1s endowed 
with these qualities and others as well. 


48. He who wants to dwell penetrating the 
state of calm (Nibbana) and who 1s skilled In 
his good, should practice the three kinds of 
traming. He should be able, upright, very 
upright, obedient, gentle, and not conceited. 


49. He should be contented, easy to take care 


of, have few activitles, have light living (have 
few possesslons), and be controlled In his 
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senses; he should be wise and not impudent 
and not be greedily attached to the families 
(devotees). 


50. He should not commit any slight wrong, by 
dong which he might be censured by wise 
men. May all beings be happy and safe. May 
their hearts be happy. 


51-52. Whatsoever livinng beings there be, 
feeble or strong, long or big or medium or 
short, smaill or fat (round), seen or unseen, 
those dwelling far or near, those who have 
been born and those who are yet to be born — 
may all beings wIthout exception be happy. 


53. Let none deceive another or despIse any 
person In any place. Let him not wish any 
harm to another with 1nsult or 1ll wIll. 


54. Just as a mother would protect her only child 
at the risk of her own life, even so let him 


cultivate a boundless heart toward all beings. 


188 


Part lI: Tuesday: 3. Meitasutta 





55. Let his thoughts of boundless love pervade 
the whole world—above, below and across; 
making them unrestricted, free of hate and free 
Of enmIty. 


56. Whether he 1s standing, walking, sitting or 
lying down, as long as he 1s awake he should 
develop his mindfulness 1n loving kindness: 
This 1s the Noble Living here (n the 
Dispensation of the Buddha), they say. 


57. Not approaching (taking) wrong views, 
being virtuous and endowed with Vision (the 
Frst Path Knowledge), and discarding 
attachment to sensual objects, he definitely 
does not come agaIn to lying In a (motherS) 
womb. 


End of Mettäsutta. 
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& 6. Vaf{fasutta: 














'Wednesday: (1.3) 
4. KHANDHASUTTA 


58-59. Oh good peoplel Let us recte this 
protective Sutta which, like the medicine of a 
divine mantra, destroys the terrible venom of all 
pOlsonous creatures and thorouphly destroys all 
other dangers to all beings 1n all places at all times 
within the sphere of authorrty (ofthe Paritta). 


60. May there be love between me and the 
Viripakkhas. May there be love between me 
and the Erapathas. May there be love between 
me and the Chabyãputtas. May there be love 
between me and the Kanhãgotamakas. 


61. May there be love between me and 
creatures without feet. May there be love 
between me and creatures with two feet. May 
there be love between me and creatures with 
four feet. May there be love between me and 
creatures with many feet. 
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62. May creatures without feet not harm me. 
May creatures with two feet not harm me. May 
creatures with four feet not harm me. May 
creatures with many feet not harm me. 


63. All creatures, all beings that breathe, and 
all beings that have been born — may they all 
without exceptions see what 1s good. May not 
any evil (suffering) come to any being. 


64. Immeasurable IS the Buddha, 
Iimmeasurable 1s the Dhamma, Immeasurable 
1s the Sañpha; limited are creeping things: 
snakes, scorplon cenfipedes, spiders, lizards, 
mICe. 


65. A protection has been made by me; a 
safeguard has been made by me. Let all the 
creatures withdraw. “l pay homage to the 
Buddha; I pay homage to the seven Fully 
Enlightened Ones. 


End of Khandhasutta. 
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5. MORASUTTA 


66-67. Although they tried for a long time, the 
hunters could not catch the Great Being, who 
was reborn as a peacock while fulfilling the 
necessary perfections for Buddhahood and 
made protection by this Parita. Oh good 
peoplel Let us recite this protecive Sutta 
which 1s described as a divine mantra. 


68. This sun which gIves eyes to the creatures 
to see, which 1s the supreme king, which 1s 
gold mm color and which shines all over the 
earth, rises. Ï pay respect to that sun, which 1s 
gold In color and which shines all over the 
carth. Being protected by you, we will live 
safely the whole day. 


69. I pay homage to those Buddhas who have 
undersfood all Dhammas. And may they protect 
me. Let there be homage to the Buddhas, let 
there be homage to Enlightenment, let there be 


192 


Part lI: Wednesday: 2.3 3. Morasutta 





homage to those who have become free. Let 
there be homage to the five kinds of deliverance. 
That peacock made this protection and then went 
foraging about for food. 


70. This sun which g1ves eyes to the creatures 
to see, which 1s the supreme king, which 1s 
gold In color and which shines all over the 
earth, sets. I pay respect to that sun, which 1s 
gold im color and which shines all over the 
carth. Being protected by you, we will live 
safely the whole mipht. 


71. I pay homage to those Buddhas who have 
understood all Dhammas. And may they 
protect me. Let there be homage to the 
Buddhas, let there be homage to 
Enlightenment, let there be homage to those 
who have become free. Let there be homage to 
the five kinds of deliverance. That peacock 
made this protection and then went to sleep. 


End of Morasutta. 
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'Wednesday: (3.3) 
6. VATTASUTTA 


72-73. Oh good peoplel Let us reclte this 
protective Sutta by the power of which the 
forest fire avoided the Great Being who was 
reborn as a qual while fulfllng the 
perfections for Buddhahood, and which was 
delivered by the Lord of the World to the 
Venerable Sãriputta, and which lasts for the 
entire world cycle and which has great power. 


74. There are In the world the qualiles of 
morality, truthfulness, purtity, loving kindness 
and compassion. By that saying of Truth, I will 
make an excellent asseveration. 


75. Having reflected upon the power of the 
Dhamma and having remembered the 
Victorious Ones of old, Ï made an asseveration 
relying on the power oftruthfulness: 


76-77. “I have wIngs, but I cannot fly. I have 
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feet, but I cannot walk. My mother and my 
father have left me. Oh forest firel Go back 
(stop)!” As soon as I have made this 
asseveration, the great flames of the fire 
avoided me from sixteen &øras”, like a fire 
coming to the water. There 1s nothing equal to 
my truthfUllness. This Is my Perfection of 
Truthfulness. 


End of Vaffasutta. 


” A square measure of land (which may be nearly an 
acre). 
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7. DHAJAGGASUTTA 


78-79. Oh good peoplel Let us recle that 
protective Sutta by Just remembering which 
beings gain a foothold In the skles In all ways 
even as they have a foothold on the earth and 
by the power of which there 1s no number of 
beings that have gotten free from calamitles 
caused by yakkhas, thieves, etc. 


S0. Thus have I heard. At one time the Blessed 
One was dwclling at the monastery of 
Anathapindika In Jeta”s Grove near Sãvatth1. 


SI. There the Blessed One addressed the 
monks saying, “Monks”, and they responded, 
“Lord”, to the Blessed One. The Blessed One 
spoke as follows: “Monks, long ago, there was 
an array of a battle between the devas and the 
asuras. Then Sakka, the King of Devas, 
addressed the deva of Tavatimsa saying, “If1n 
you who have Joined the battle there should 
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arise fear, trembling, or terror (hair standing 
on end), Just look at the crest of my banner, 
and of those who look at the crest of my 
banner, the fear, trembling or terror that would 
arise wIll disappear. 


82. If you do not happen to look at the crest of 
my banner, watch then the crest of the General 
PaJapatIˆs banner, and ofthose who look at the 
crest of the General PaJapati”s banner, the fear, 
trembling or terror that would arise will 
disappear. 


83. If you do not happen to look at the crest of 
the General PaJapatI`s banner, watch then the 
crest of the General Varuna”s banner, and of 
those who look at the crest of the General 
Varuna”s banner, the fear, trembling or terror 
that would arise wIll disappear. 


84. If you do not happen to look at the crest of 
General Varuna”s banner, watch then the crest 
of the Isãna”s banner, and of those who look at 
the crest of the General Isãna”s banner, the 
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fear, trembling or terror that would arise wIll 
disappear. 


85. Now, oh monks, In those that look up at 
the crest of the banner of Sakka, the King of 
Devas, or the banners of his Generals, 
Pajapati, Varuna or Isãna, any fear, trembling 
or ferror that would arise may or may not 
disappear. 


86. Why 1s that? Because Sakka, the King of 
Devas, oh monks, 1s not free from lust, not free 
from 1Ïll-will, and not free from Ignorance; he 
1S subJect to trembling, subJect to terror, and 
subJect to running away. 


87. But I say this to you: 1£, oh monks, when 
you have gone 1nfo a forest, to a foot of a tree 
or a secluded place, and 1f fear, trembling or 
terror should arise in you, remember me at that 
time (as follows): 


88. “Because of this the Blessed One 1s called 
the Worthy One, the Fully Enlightened One, 


198 


Part lI: Thursday: 7. Dhajaggasutta 





One Fully Endowed with Vision and Conduct, 
One who has Gone Rightly, the Knower of the 
Worlds, the Incomparable Leader of Men to be 
Tamed, the Teacher of Gods and Men, the 
Enlightened and the Blessed'. 


89. If you, monks, who remember me, 
whatever fear, trembling or terror that would 
arise wIll disappear. 


90. If you do not remember me, then 
remember the Dhamma (as follows): 


91. “The Dhamma of the Blessed One 1s well- 
expounded, to be realized by oneself, gø1ves 
Iimmediate result, worthy of the Invitation 
“Come and see”, fit to be brought to oneself, 
and to be realized by the wise cach In his 
mind'. 

92. If you monks who remember the 
Dhamma, whatever fear, trembling or terror 
that would arise wIll disappear. 


93. If you do not remember the Dhamma, then 
remember the Sañgha (as follows): 
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94. “The Order of the disciples of the Blessed 
One has practiced the true way, the Order of 
the disciples of the Blessed One has practiced 
the straight way, the Order of the disciples of 
the Blessed One has practiced the way to 
Nibbana, the Order of the disciples of the 
Blessed One has practiced the proper way. 
This Order of the diseiples of the Blessed One 
that has these four palr of persons, the eight 
kmds of Individuals, 1s worthy of gIfs, 1s 
worthy of hospitality, 1s worthy of offerings, 1s 
worthy of reverential salutation and 1s an 
unsurpassed field for merit for the world. 


95. If you, monks, who remember the Sañgha, 
whatever fear, trembling or terror that would 
arise wIll disappear. 


9ó. Why 1s that? Because, oh monks, the 
Tathãgaa who 1s worthy and fully 
enlightened, 1s free from lust, free from 1Ìl 
wIll, free from Ignorance; he 1s without fear, 
without trembling, without terror and does not 
run away. 
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97 This the Blessed (One said. The 
Accomplished One, the Teacher, having said 
this, furthermore spoke these words: 


9S. Oh monks, when In a forest or at the foot 
Of a tree or at a secluded place, remember the 
Enlightened One. No fear wilÏ arise In you. 


99. If you do not remember the Buddha, the 
Chief of the World, the Leader of Men, then 
remember the Dhamma that leads to salvation 
and 1s well-taught. 


100. If you do not remember the Dhamma that 
leads to salvation and 1s well-taught, then 
remember the Sahgha, the unsurpassed field 
for merIt. 


101. Thus, oh monks, 1n you who remember 
the Buddha, the Dhamma, the Sahpha, fear, 
trembling or terror wilÏ never arIse. 


End of Dhajaggasutta. 


Friday: §. Atänäftivasutta: 





8. ÄATÃNÄTIYASUTTA 


102-103. In order that the cruel non-human 
beings (demons) and others who have no faith 
In the well-esteemed Dispensation of the Lord 
and who always do evil, may not InJure the 
four congpregations of people and to keep them 
fom danger, the One of Great Courage 
preached this protecive Sutta. (Oh good 
people! Let us recIfe this Sutta. 


104. Homage to the Vipassĩr Buddha, 
possessed of the eye of wIsdom and splendor; 
homage to Sikhi Buddha, compassionate 
toward all beings. 


105. Homage to the Vessabhũi Buddha who 
has washed away all the defilements and who 
pOSSesses øood ascetic practices. Homage to 
Kakusandha Buddha who defeated the army of 
Mara. 
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l06. Homage to Konaägamana Buddha who had 
eradicated all evil and lived the holy life. 
Homage to Kassapa Buddha who had gotten 
free from all defilements. 


107. Gotama the Buddha preached this 
doctrine which removed all suffering. Homage 
to this son of Sakyas (Gotama Buddha) from 
whose body emanated rays of light and who 
was ølOrIOus. 


108. In ths world, those who have 
extinguished all the heart of passions and who, 
through 1nsight, have perceived things as they 
really are - these persons (Arahants) never 
slander, and are great and free from fear. 


109. They pay homage to the Gotama Buddha 
who works the benefit of gods and men, who 
1s endowed with wisdom and perfect conduct, 
who 1s great and free from fear. [Let my 
homage be to those persons (Arahants) too]. 
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110. Those seven Buddhas and the other 
hundreds of crores of Buddhas — all these 
Buddhas are equal only to those who are 
unequaled; all these Buddhas have great 
pOWET. 


I1I. All these Buddhas are endowed with ten 
kinds of strength (power)” and wisdom of 


Dasabala- n. the Lord Buddha, possessor of 
tenfold powers in physical strength and perception the 
tenfold power In physical strength refers to being 
equivalent to the strength offten six-tusked king 
elephants and the following ten powers of perception:- 

1. Thãnätthãnañäna- mfellectual power to discern 
right from wrong, 

2.Kammavipäkañäna- perceiving the moral or 
unmoral nature of consequences, 

3. SabbatthägäminT pafipadãñäna- perceiving the 
cause of being consigned to various kinds of exis(ences, 

4. Anekadhatu nãnädhãtulokañäna- knowing the 
Infinite and varied entities ofthe universe, 

5. Nanädhimuttiñäna- knowledge of every wish and 
WaInt, 

6. Indriya paro pariyañäna- perceiving the degree of 
maturity of controlling faculties, 
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fearlessness. All these Buddhas admit that they 
possess the lofty state of Eminence (I.e. 
OmmnIscIence). 


112. These Buddhas, being fearless among the 
(eight kinds of) congregations, roar the lion”s 
roar, and they set In motion 1n the world the 
Wheel of Dhamma which cannot be turned 
back. 


113. These leaders of the world are endowed 
wih I§ speclal qualiles particular to the 


7. Jhãnavimokhädi ñãna- knowledge 
ofultamundane experlences  (/hznz), nattire of 
emancipation from worldly attachments (vimokkha) and 
the like, 

§. Pubbeniväsänussafiäna- knowledge of past 
©xIstences, 

9. Dibbacakkhuñäna - perceptive power of the divine 
eye (Sattänam cutũpapätañäna = knowledge of birth 
and death of all beings). 

10. äsavakkhaya ñãna- cognlzance of nirvana as the 
ultimate dissolution ofbefuddling taints. 
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Buddhas. They possess 32 maJor marks and 80 
minor marks of “a øreat man". 


114. All these Best of Sages shine with 
surrounding halos; all these Buddhas are 
Omnisclent. All these Buddhas are those 
whose defilements are extinguished, and they 
all are conquerors. 


115. These Buddhas possesses a radiant lipht, 
miphty power, great wisdom and great 
strength, great compassion and unshakable 
concentration. They work for the happiness of 
all beings. 


116. They are, for beIngs, the Islands, the 
lords, the supporting ground, the protectors, 
the shelters, the havens, the frlends, the 
comforters, the refuges, and they seek welfare 
(for all beings). 


117. All these Buddhas are the dependable 
support for the world of gods and men. With 
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respect, I bow my head at the feet of these 
Supreme Ones (Unsurpassed Men). 


118. I pay homage to these Tathãgatas by 
words and by thoughts always — while I am 
lying down or sitting or standing or walking. 


119. May the Buddhas who are peacemakers 
protect you and bring you happiness. Being 
protected by them, may you be free from all 
dangers. 


120. May you be free from all disease, may 
all worry and anxIetfles avoid you. May you 
overcome all enmity and may you be 
peacefl. 


121. By the power of therr truthfulness, virtue, 
patence and loving-kindness, may those 
Buddhas protect us by helping us to be free 
from all disease and to be happy. 
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122. There are In the eastern direction (of 
Mount Meru) beings called Gandhabbas who 
are of mighty power. May they also profect us 
by helping us to be free from all disease and to 
be happy! 


123. There are In the southern direction (of 
Mount  Meru) divne bemgs called 
Kumbhandas who are of mighty power. May 
they also protect us by helping us to be free 
from all disease and to be happy! 


124. There are In the western direction (of 
Mount Meru) Nãgas (divine serpenfs) who are 
of mighty power. May they also protect us by 
helping us to be free from all disease and to be 


happy! 


125. There are In the northern direction (of 
Mount Meru) the divine beings called Yakkhas 
who are of miphty power. May they also 
protect us by helping us to be free from all 
disease and to be happy! 
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126. There 1s Dhataratha 1n the east, 
Virilhaka in the south, Viripakkha 1n the 
west, and Kuvera In the north. 


127. These four miphty Kings are the 
protectors of the world and have large retinues. 
May they also protect us by helping us to be 
free from all disease and to be happy! 


128. There are deities who live in the sky and 
who are of mighty power, deitles who live on 
the carth and who are of mighty power, and 
there are nagas who are of mighty power. May 
they also protect us by helping us to be free 
from all disease and to be happy. 


129. There are deitiles oŸ great power who live 
in (have faith In) this Dispensation. May they 
also protect us by helping us to be free from all 
disease and to be happy. 
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130. May all calamiles avoid you. May 
Sorrow and disease be destroyed! May there be 


no dangers to you. May you have happiness 
and a long life! 


131. For him who has the habit of paying 
homage and who always respects the elders, 
four thinøs Increase, namely, life span, beauty, 


happiness and strength. 


End of Afãnäfiyasutta. 
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Saturday: 9. Angulimälasutta, 10. 
Bojjhangasutta_& 11. Pubbanhasutta 
Saturday: (1.3) 
9. ANGULIMÄLASUTTA 
132. Even the water with which the seat of one 


who recites this protective Sutta 1s washed, 
destroys all calamitles. 











133. This Sutta also brings about an easy 
delivery for expectant mothers at the very 
momernt 1t 1s recited. Oh good peoplel! Let us 
recIfe this protective Sutfa delivered by the 
Lord of the world to the Venerable 
Angulimala, which has great power and lasts 
for the entire world cycle. 

134. Oh, sister! Ever since I was reborn 1n this 
Noble Birth, I do not remember 1ntentionally 
taking the life of a being. By this utterance of 
truth, may there be comfort to you and to the 
ch¡ild in your womb. 

End of Angulimälasutta. 
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Saturday: (2.3) 
10. BOJJHANGASUTTA 


135-136. Having known by way of experlence 
the seven kinds of dhamma called Factors of 
Enlightenment which destroy all sufferings of 
beings who wander through this Samsära 
(round of rebirths) and which defeat the army 
of Maãra, the Evil One, these excellent persons 
were liberated from the three kinds of 
exIstence. They have reached (li. gone to) 
Nibbana where there 1s no rebirth, ageing, 
disease, death and danger. 


l7. Oh good peoplel Let us recle 
BoJjhangasutta which 1s endowed with the 
aforemenfioned attributes, which give not a 
few benefits and which 1s like a medicine and 
a mantra. 


138-140. These seven Factor of Enliphtenment, 
namely, mindftlness, investigation of dhammas, 
effort (or energy), zest, tranquility, concentration 
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and equanimity, which are well- expounded by 
the All Seeing Sage, promote, when practiced 
repeatedly, penetration of the Truth, cessatlon of 
suffering and knowledge of the Path. By this 
uterance of truth, may there always be 
happiness for you. 


141. Once when the Lord saw Moggallãna and 
Kassapa being unwell and sufferng, he 
preached the seven Factors of Enlightenment. 


142. They, having reJoiced at the discourse, 
IimmedIiately were freed from the disease. By 
this utterance of truth, may there always be 
happiness to you. 


143-144. Once when the King of the Dhamma 
was oppressed by disease, he had the 
Venerable Cunda recite the discourse 
respectfully, and having rejolced at the 
discourse was Immediately cured of the 
disease. By this utterance of truth, may there 
always be happIness to you. 
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145. The diseases of the three Great Sages that 
were eradicated reached the stage of never 
Occurring again like the mental defilements 
eradicated by the Path. By this utterance of 
truth, may there always be happiness for you. 


End of Bojjhangasutta. 
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11.PUBBANHASUTTA 


146. Whatever bad omens, Inauspiciousness, 
undesirable sounds ofbirds, unlucky planets or 
unpleasant bad dreams there are, may they go 
to nothing by the power of the Buddha. 


147. Whatever bad omens, Inauspiciousness, 
undesirable sounds ofbirds, unlucky planets or 
unpleasant bad dreams there are, may they øo 
to nothing by the power of the Dhamma. 


148. Whatever bad omens, Inauspiciousness, 
undesirable sounds of birds, unlucky planets, 
or, unpleasant bad dreams there are, may they 
øo to nothing by the power ofthe Sañgha. 


149. May all suffering beings be free from 
suffering. May all fear-struck beings be free 
from fear. May all grief-stricken beings be free 
from grIef. 
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150. For the acquistion of all kinds of 
happiness, may all detties rejoice 1n the 
accomplishment of merit which we have thus 
acqurred. 


151. May you all practice charity with faith (in 
the Triple Gem). May you always keep moral 
precepts! May you all reJolce 1n mind- 
development! May the dettles who have come 
(to the recifation) go back (to theIr homes). 


152. By the power of those Buddhas who 
possessed great physical and ¡nntellectual 
strength, and of the Pacceka Buddhas and of 
the Arahants, I create protection for all times. 


153. Whatever treasures be either here or In 
the world beyond, or whatever precIous Jewel 
1s In the world of the deitles, there 1s none 
equal the Accomplished One. In the Buddha 1s 
this precIous Jewel. By this utterance of truth, 
may there be happiness. 
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154. Whatever treasures there be either here or 
mm the world beyond, or whatever precious 
Jewel 1s in the world of the dettles, there 1s 
none equal to the Accomplished Dhamma. In 
the Dhamma 1s this preclous Jewel. By this 
ufferance of truth, may there be happIness. 


155. Whatever treasures there be either here or 
mm the world beyond, or whatever precious 
Jewel 1s in the world of the dettles, there 1s 
none equal to the Accomplished Sangha. In 
the Sangha 1s this preclous Jjewel. By this 
ufferance of truth, may there be happIness. 


156. May there be all blessing. May all detties 
øIve protection. By the power of all Buddhas, 
may all beings be happy. 

157. May there be all blessings. May all deities 
øIve protection. By the power of all Dhammas, 
may all beings be happy. 

158. May there be all blessings. May all deities 
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øIve protection. By the power of all Sanghas, 
may all beings be happy. 


159. The Lord who 1s possessed of Great 
Compassion fulfilled all the Perfections for the 
benefit of all beings and reached the highest 
state as the Fully Enlightened One. By this 
utterance of truth, may there always be 
happIness for you. 


160. That Joy-enhancer of the Sakyas was 
victorlous at the foot of the Tree of 
Enlightenment. Even so, may there be vIcfory. 
May you attain Joyous vIcfory. 


161. That Jjoy-enhancer of the Sakyas reJolces 
having reached the highest state at the spot 
which 1s undefeatable, the best on the earth, 
and the consecration place of all Buddhas. 


162. On the day meritorlous deeds are 
performed, the stars are auspicious, blessings 
are auspIcIous, daybreak 1s auspicious, waking 
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1S uspIClous, the moment 1s auspiclous, and 
the time 1s auspIclous. Offerings made to the 
holy ones on such a day are well-offered. 


163. On such a day all bodily actions are 
felicitous, all verbal actions are felicItous, and 
all mental actions are felicitous. These three 
kimds of action are established 1n felicity. 


164. People do good actions and therefore get 
øood results. Having obtained good results and 
growth In the Dispensation of the Buddha 
(Buddhasäsana), may you have bliss, be free 
from disease and be happy together with all 
your relatIves. 


End of Pubbanhasutta. 
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(CLOSING CEREMONY) 
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1. FOUR KINDS OEF CONTEMPLATION 
(CATUPACCAVEKKHANA) 


1. On Robes (CTvare) 


Considering thoughtfully, I use the robes 
only for protecion from cold, heat; from 
contact with flies, mosquitoes, wind, sun and 
creeping beings, and only for the purpose of 
covering the body that cause shame. 


2. On Alms-food (Pindapäte) 

Considering thoughffully, I use alms 
food nelher for amusement, nor for 
Intoxication, nor for smartening, nor for 
beautification, but only for the survival and 
continnuance of this body, for ending 1ts 
afflictions, and for assisting the holy life, 
considering: “Thus I will destroy any old 
feelings (of hunger) and not create new 
feelines (from overeatine), and I  will 
maintain myself blamelessly and live 1n 
comfort”. 
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3. On Dwelling Place (Senäsane) 

Considdering thouphtfully, I use the 
dwelling place only for protection from cold, 
heat; for protection from contact with flies, 
mosquifoes, wind, sun and creeping beIngs, 
and only for the purpose of warding off the 
inclemency of climate and for the enJoyment 
Of seclusion. 


4. On Medicine 

(Gilãnapaccayabhesajje) 

Consderng thoughtfilly, I  use 
medicinal requisites for curing sickness, for 
protection from any pains of illness that have 
arisen and for the benefit of good health. 
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2. MEDITATION ON THE LOVING-KINDNESS 
(METTÄBHÄVANÄ) 


1. May 7 be free from animosity, may I be 
free from 1ll-will, may I be free from trouble, 
may [ look after myself with ease. 


2. May all beings living ïn this universify 
be free from animosity, be free from 1Ïll-wIll, 
be free from trouble, and look after themselves 
with ease. 


3. May all guardian deilies im this 
universify be free from animosity, be free from 
1l-will, be free from trouble, and look after 
themselves with ease. 


4. May all beings living ïn thís cify be free 
from animosity, be free from 1ll-will, be free 
from trouble, and look after themselves with 
©ase. 


5. May all guardian deities im this cify be 
free from animostty, be free from 1ll-will, be 
free from trouble, and look after themselves 
with ease. 
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6. May our supporters oƒ the ƒour 
requisifes be free from animosity, be free from 
1ll-will, be free from trouble, and look after 
themselves with ease. 


7. May our aftendanfs (service perƒormers) 
be free from animosity, be free from 1Ïll-wIll, 
be free from trouble, and look after themselves 
with ease. 


S. May all beings living ín this counfry be 
free from animostty, be free from 1ll-will, be 
free from trouble, and look after themselves 
with ease. 


9. May all guardian deities in this counfry 
be free from animosity, be free from 1Ïll-wIll, 
be free from trouble, and look after themselves 
with ease. 


10. May all guardian deilies in this 
Buddhas Dispensafion be free from 
animosity, be free from 1ll-wIll, be free from 
trouble, and look after themselves with ease. 


11. May all beings im this universe be free 
from animosity, be free from 1ll-will, be free 
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from trouble, and look after themselves with 
ease. 


12. May all guardian deilies im this 
universe be free from animosity, be free from 
1ll-will, be free from trouble, and look after 
themselves with ease. 


In the eastern direction, 1n the southern 
direction, 1n the western direction, 1n the 
northern direction, In the south-east direction, 
1n the south-west direction, 1n the north-west 
direction, 1n the north-east direction, in the 
upper direction and 1n the lower direcfion, may 
all beings, all breathing beings, all living 
beings, all persons, all who have a personality, 
all women, all men, all Noble Ones, all 
worldlings, all deities, all human beings and 
all beings In the states of deprivation be free 
from animosity, be free from 1ll-will, be free 
from trouble, and look after themselves with 
€ase. 
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3. CONTEMPLATION OF THE BODY 
(KÃYAGATÄSATD 


There are 1n this body: 

Head-harr, body-harr, naIls, teeth, skin; 
Flesh, tendons, bones, bone-marrow, spleen; 
Heart, liver, membranes, kidneys, lungs; 
Large Intestines, small Intestines, øorge, 
faeces, braIn; 

Gall, phlegm, lymph, blood, sweat, fat; 
Tears, ørease, saliva, mucus, synovic fluid In 
the Joinfs, urine. 


4. RECOLLECTION ON DEATH 
(MARANASSATD 


AII beings have died, die, and wIll die; 
lt 1s no doubt to me that I will also die. 


228 


Part lII: Closing Ceremony 


5. ASPIRATION 
(PATTHANÄ) 





May beings from the highest celestial 
plane to the lowest hell AvTci, beings around 
universes and beings living on earth, be free 
from 1ll-w1ll, animosity, suffering and danger. 


May beings from the highest celestial 
plane to the lowest hell AvTci, beings around 
universes and beings living in water, be free 
from 1ll-w1ll, animosity, suffering and danger. 


May beings from the highest celestial 
plane to the lowest hell AvTci, beings around 
universes and beings living 1m sky, be free 
from 1ll-w1ll, animosity, suffering and danger. 


By the power of merit acquired, may all 
beings, having understood the Dhamma of the 
King of Supreme Dhamma (the Buddha), 
attan to happiness  With pure and easy 
practice, may they attain to the bliss of 
Nibbana that 1s sorrowless, griefless and 
Supreme. 
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May the True Dhamma long exIst; may 
all beings have respect for the Dhamma, may 
rain well at the right time. 

May the present king (ruler) guard his 
subJects with righteousness like his own son, 
as rIphteous kings had done In the past. 


6. THREEEOLD CHARACTERISTIC 
OF BODY-AND-MIND 
(LAKKHANATTAYAM) 


When one sees with wisdom that “all 
conditioned things are transient”, he overcomes 
unsatisfactoriness — this 1s the path to purIty. 

When one sees with wisdom that “all 
conditioned things are unsatisfactory”, he 
Overcomes unsatisfactoriness — this 1s the path 
{O DUTI{y. 

When one sees with wisdom that “all 
phenomena are soulless”, he overcomes 
unsafIsfactoriness — this 1s the path to purIty. 
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7. ADMONITION OF THE BUDDHA 
(BUDDHASSA BHAGAVATO OVADA) 


“Oh Bhikkhus, strive on diligently, rare 
1s the arising of the Buddha In the world, rare 
1S to be a human beiIng, rare 1s the attainment 
of faith, rare 1s to be a monk, rare 1s the 
listening to the True Dhamma. Thus, everyday 
dd the Blesed (One admonish. Well, 
Bhikkhus, these are my last words for you: 
“All conditioned things are of a nature to 
decay — sfrive on diligently”. 


8. SHARING OF MERITS 
(PATTIDÃNA) 


For the acquistion of all kinds of 
happiness, may all dettles reJolce 1n the 
accomplishment of merit which we have thus 
acqurred. 
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May you all practice charity with faith 
(n the Triple Gem). May you always keep 
moral precepts. May you all reJoice in mind- 
development. May the detties who have come 
(to the recifation) go back (to therr homes). 

By the power of the Buddhas who 
possessed great physical and ¡imtellectual 
strength, and of the Pacceka Buddhas and of 
the Arahants, I create protection for all times. 


9. DEDICATION TO THE TRIPLE GEM 
(RATANATTAYAPÙJÄ) 


I pay homage to the Buddha by the 
practice of charIty, morality, and meditation 1n 
conformity with the Nine Supramundane 
Dhammas (four Paths, four Frutions and 
Nibbana). 

I pay homage to the Dhamma by the 
practice of charIty, morality, and meditation In 
conformity with the Nine Supramundane 
Dhammas. 
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I pay homage to the Sahgha by the practice 
of chartty, morality, and mediaton 1n 
conformtty, with the Nine Supramundane 
Dhammas. 

Owing to this moral practice, may I really 
be free from aging and death! 


Well done! Well done! Well done! 
(Sãdhu! Sädhu! Sãdhu!) 
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Phần 1: Khai Kinh 

„ 0panäyiko 

? Một số bản dịch khác là: 'không bị chỉ phối bởi thời 
gian hay “vượt thời gian'. Theo chú giải của Vi Diệu 
Pháp, tâm đạo sẽ cho quả ngay lập tức, không bị gián 
đoạn. Do vậy “akäliko” được dịch theo nghĩa đó “cho 
ra kết quả ngay lập tức”. 
3 Có những bản kinh khác: duvidham. 
` Pháp học - pariyatti, Pháp hành - patipatti và Pháp 
thành - pativedha. 








Phần IL: Chánh Kinh 


Chủ nhật (1.2) BỒ CÁO KINH HỘ TRÌ 
! Một số bản kinh khác thì viết là brahmuno. 





Chủ nhật (2.2) 1. KINH HẠNH PHÚC 
' Hạnh phúc số 1 / 38. 
ˆ Hạnh phúc số 2 / 38. 
* Hạnh phúc sỐ 3/38. 
* Hạnh phúc sỐ 4/38. 
” Hạnh phúc sỐ 5/38. 
“ Hạnh phúc số 6 / 38. 
” Hạnh phúc số 7/38. 
Š Hạnh phúc số 8 /38. 
° Hạnh phúc số 9/38. 
!9 Hạnh phúc số 10 / 38. 


234 


Chú Thích 








' Hạnh phúc số 11 / 38. 
“ Hạnh phúc số 12 / 38. 
* Hạnh phúc số 13 / 38. 
* Hạnh phúc số 14/38. 
” Hạnh phúc số 15 / 38. 
° Hạnh phúc số 16 / 38. 
Hạnh phúc số 17 /38. 
ở Hạnh phúc số 18 /38. 
? Hạnh phúc số 19 / 38. 


ˆ Hạnh phúc số 20 / 38. 
ˆ` Hạnh phúc số 21 / 38. 
” Hạnh phúc số 22 / 38. 
*® Hạnh phúc số 23 / 38. 
* Hạnh phúc số 24 / 38. 
*® Hạnh phúc số 25 / 38. 
“ Hạnh phúc số 26 / 38. 
”” Hạnh phúc số 27 / 38. 
” Hạnh phúc số 28 / 38. 
* Hạnh phúc số 29 / 38. 
*' Hạnh phúc số 30 / 38. 
*' Hạnh phúc số 31 / 38. 
** Hạnh phúc số 32 / 38. 
* Hạnh phúc số 33 / 38. 
* Hạnh phúc số 34 / 38. 
* Hạnh phúc số 35 / 38. 
*° Hạnh phúc số 36 / 38. 
*” Hạnh phúc số 37 / 38. 
* Hạnh phúc số 38 / 38. 
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Thứ Hai: 2. KINH CHÂU BÁU 

' 1. Sự bố thí về bộ phận của cơ thê (ngoại trừ mắt), 2. 
Bồ thí mắt, 3. Bồ thí về vật chất (tiên, vàng, bạc, ...), 4. 
Bồ thí về đất nước (đất đai), 5. Bố thí về vợ và con cái. 


“8, Lokatthacariya (thực hành về sự lợi ích cho thế 
gian như bồ thí, trì giới, ....), 2. Ñãtatthacariya (sự 
thực hành cho sự lợi ích của bả con quyên thuộc) 3. 
Budddhatthacariya (sự thực hành để trở thành bậc 
Giác Ngộ). 


3 Chín pháp xuất thế gian (Navalokuttara dhamma): I. 
Sotapatfimagøa, 2. Sotapattiphala, 3. 
Sakadägamimaøgøa, 4. Sakadägamiphala, 5. 
Anäøämimagøa, 6. Anägamiphala, 7. 
Arahattamagøa, 8. Arahattaphala và 9. Nibbäna. 


* Theo Atthakathã của Ratanasutta phân tích 108 bậc 

Thánh Nhân: 

1- Thánh Đạo có 4 bậc, mỗi Thánh Đạo nhân với 2 
phận sự (2 phận sự (đhura): 1- Saddhadhura: phận sự 
của đức tin; 2- Paññãdhura: phận sự của trí 
tuệ). thành 8§ bậc Thánh Đạo. 

2- Thánh Quả có 4 bậc, mỗi bậc Thánh Quả nhân VỚI 
4 pháp hành (pafipada) [4 pháp hành: 1- Hành dê, 
chứng đắc mau. 2- Hành dễ, chứng đắc chậm. 3- Hành 
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khó, chứng đắc mau. 4- Hành khó, chứng đắc chậm], 
nhân với 2 phận sự (dhura)như sau: 

Bậc Nhập Lưu Thánh Quả: Có 3 hạng nhân với 4 
pháp hành, nhân với 2 phận sự thành 24 bậc Nhập Lưu 
Thánh Quả. (3 x4x 2 = 24) 

Bậc Nhất Lai Thánh Quả: Có 3 hạng nhân với 4 pháp 
hành, nhân với 2 phận sự thành 24 bậc Nhất Lai Thánh 
Quả. (3 x 4 x 2 = 24) 

Bậc Bắt Lai Thánh Quả: Có 5 hạng nhân với 4 cõi 
Tịnh Cư Thiên bậc thấp rồi cộng với 4 bậc Bất Lai 
Thánh Quả cõi sắc cứu cánh thiên rồi nhân với 2 phận 
sự thành 48 bậc Bất Lai Thánh Quả. (5 x 4 + 4) x 2 = 
48 

Bậc Arahdn Thánh Quả: Có 2 hạng nhân với 2 phận 
sự thành 4 bậc Thánh Arahán Thánh Quả. (2 x 2 = 4) 
Tổng cộng 4 bậc Thánh Đạo và 4 bậc Thánh Quả theo 
cách tính trên gồm có: § + 24 + 24 + 48 + 4 = 108 bậc 
Thánh Nhân. 








* Bốn đôi: Sotapatimaggattha, Sotapatiphalaftha (một 
cặp), Sakadagaämimagøsat(ha, Sakadagämiphalattha 
(cặp thứ 2), Anämimaggattha, Anämiphalattha, 
Arahattamagsattha (cặp thứ 3), Arahattaphalattha 
(cặp thứ 4). 


° Không có đời sống thứ 8 kể từ khi vị này đạt đạo và 
quả của Sofäpannã (Tư Đà Hoàn). Vị này chỉ có 6 
kiệp sông trong quá trình luân hôi (samsära) ở cõi 


237 


Chủ Thích 





người, trời hay phạm thiên và sau đó sẽ nhập Niết Bàn 
(Parinibbäna). 


7 Bốn đường ác đạo: Niraya (Địa Ngục [ni = không + 
aya = hạnh phúc]), 2. Tiracchäna (Súc sanh), 3. Peta 
(Ngạ quỷ), và 4. Asura (A-tu-la). 


? Sáu ác hành l1. Mãtughätaka: giết mẹ 2. 
Pitughãtaka: giết cha, 3. Arahantaghätaka: giết bậc 
A-la-hán, 4. Lohituppädaka: làm chảy máu Phật, 5. 
Sanghabhedaka: cha rẽ Tăng chúng, 6. 
Aññasatthäruddesa: đề nghị một vị thầy khác (không 
lây đức Phật làm thầy). 


Thứ Ba: 3. Kinh Từ Bi: 
! Giới, Định, Tuệ. 


Thứ Tư (1.3): 4. KINH KHANDHA 

' Cả 2 đoạn Kinh trên có thể được viết như sau: He 
dibbamantägadam  sabbäsivisajãqmnam  ghoram 
visam näsetfi viya (tathä) yam parittam sabbattha 
anakkhettamhi sabbapaninam ghoram visam ca 
sesam parissayam ca sabbadä sabbaso°pi niväreti 
tam parittam (mayam) bhanäma. 


? Bảy vị Phật: 1. VipassT, 2. Vessabhũ, 3. Sikhi, 4. 
Kakusandha, 5. Gonagamana, 6. Kassapa, 7. 
Gotama. 
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Thứ Tư (2.3): 5. KINH CON CÔNG 


Có 5 loại giải thoát bao gồm: 1. Tadanga Vimutti 
(Kammävacara Kusala: các thiện sự ở dục giới); 2. 
Vikkhanbhana Vimutti (Rũpa và Arũpakusala, hay 
Jhãna); 3. Samuccheda Vimutti (Maggañäna: Bốn 
đạo trí); 4. Patipassaddhi Vimutti (Phalañäna: Bốn 
quả trí); và 5. Nissarana Vimutti (Niết Bàn). 


Thứ Năm: KINH NGỌN CỜ 
' Có hai cách viết là: antalikkhepi hay antalikkhepi. 


Thứ sáu: 8. KINH ÄTÄNÄTIYA 
' Ngài HT Minh Châu âm là A-sá-nang-chi. 


? Bốn hội chúng: Bốn hội chúng (Pzrisã), đoàn thể hội 
chúng Phật giáo: 
1. Hội chúng tỳ khưu (Bhikkhuparisä), gồm những 
nam tu sĩ Phật giáo. 
2. Hội chúng tỳ khưu ni (BhikkhunTparisä), gồm 
những nữ tu sĩ Phật giáo. 
3. Hội chúng cận sự nam (Upäsakaparisã), gồm 
những người nam cư sĩ đã quy y tam bảo. 
4. Hội chúng cận sự nữ (Upäsakaparisãä), gồm những 
người nữ cư sĩ đã quy y tam bảo. 4.//732. (Tỳ khưu 
Giác Giới, Kho Tàng Pháp Học, tr. 198) 
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*Chư thiên, Xạ Xoa, Càn Thác Bà, Long Vương. 


* Dasabala: Mười lực (xem trong - Kinh Trung Bộ I - 
Majjhimanikãya I Đại Kinh Sư Tử Hống - 
Mahäsihanadasutta, Ngài HT Thích Minh Châu dịch). 
1. Thãnãtthãnañäna- 7?j xứ phi xứ trí lực: tuệ trì xứ 
là xứ, phi xứ là phi xứ, 

2. Kammavipäkañäna- 7r¡ nghiệp báo lực: tuệ trị quả 
báo tùy thuộc sở do, tùy theo sở nhân của các hành 
nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại, 

3. SabbatthägãminT patipadãñäna- 7 ø/⁄/ hiết 
đạo trí lực: tuệ tr con đường đưa đến tất cả cảnh gIỚI, 
4. Anekadhatu nãnãdhãtulokañäna- 7 /hÉ gian 
chúng chủng tánh lực: tuệ trì thể giới với mọi cảnh 
giới, nhiều chủng loại, nhiều sai biệt, 

5. Nãnädhimuttiñäna- 7Tï¡ (ha chúng sanh chưởng 
chưởng dục lực: trí biết khuynh hướng sai biệt của các 
loại hữu tình, 

6. Indriya paro pariyañäna- ??¡ (ha chúng sanh chư 
căn thượng hạ lực: tuệ trí những căn thượng hạ của 
các loài hữu tình, loài Người, 

7. Jhãnavimokhädi ñãna- 77¡ chz Tỉ hiển tam muội 
lực: tuệ tri sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi 
của các Thiền, chứng về Thiền, về giải thoát, về định, 
8. Pubbeniväsänussatiñäna- Túc mạng trí lực: Trí lực 
biết rõ sự sống chết của chúng sanh trong nhiều đời, 

9. Sattänam cutũpapätañäna- Sanh íứ trí lực: Trí lực 
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biết rõ sanh tử của chúng sanh, (dibbacakkhuñäãna = 
bằng thiên nhãn trí). 
10. Asavakkhaya ñãna- Lậu tận trí lực: Trí lực có thể 
biết rõ sự đoạn tận các lậu hoặc, đã đạt đến Niết Bàn là 
nơi an vui tuyệt đối. 
” Tứ vô sở úy (Catuvesärajja) hay bốn vô ngại trí 
(Vesärajjañana) của đức Phật: 
IÔ Ngài tự nhận là bậc Chánh Đăng 
Giác (Sammasambuddhapatiñña), Ngài không sợ ai 
bắt bẻ buộc tội, vì Ngài đã thật sự chứng đạt quả vị 
Chánh Đẳng Giác. 
2. Ngài tự nhận là bậc đoạn lậu (Khữm„ãsavapatiiñ8), 
Ngài không sợ ai bắt bẻ chỉ trích, vì Ngài đã thật sự 
đoạn trừ các lậu hoặc. 
3. Ngài tuyên bố pháp chướng ngại (4ma- 
rãy¡kadhammmavada), Ngài không sợ ai phản bác lời 
Ngài nói là sai, vì Ngài đã thật sự biết rõ pháp chướng 
ngại là chướng ngại. 
4. Ngài thuyết pháp hướng thượng (Wjyyãnika- 
dhamunadesanđ), Ngài không sợ ai chỉ trích pháp Ngài 
thuyết là vô ích, vì thật sự Ngài đã thể nhập các pháp 
hướng thượng. M.!.71; A.11.6. 
(Xem thêm bài kinh số 12, Đại Kinh Sư Tử Hồng - 
Mahäsihanadasutta, Trung Bộ Kinh ]). 


Ỷ Tám hội chúng: 1. Rãja: hội chúng của vua chúa, 2. 
Bräãhmana (Manussa): hội chúng của Bà-la-môn (loài 
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người), 3. Upäsaka hay Upäsika: hội chúng của cận 
sự nam hay hội chúng của cận sự nữ, 4. Bhikkhu 
(Samana): Tỳ khưu (Sa-môn), 5. 
Catumahäräjikadeva: hội chúng của Bốn Đại Chư 
Thiên, 6. Tãvatfimsadeva: Hôi chúng của chư thiên 
Đạo Lợi, 7. Mãradeva: hội chúng của thiên Ma, 8. 
Brahmana (Deva): hội chúng Phạm Thiên (chư 
thiên). 

*** Theo Kho Tàng Pháp Học (NXB Tổng Hợp Hồ 
Chí Minh, 2005, tr. 198) của Tỳ khưu Giác Giới thì 
liệt kê như sau : Bốn hội chúng (Pzr¡sZ), đoàn thể 
hội chúng Phật giáo: 

1. Hội chúng tỳ khưu (Bhikkhuparisä), gồm những 
nam tu sĩ Phật giáo. 

2. Hội chúng tỳ khưu ni (BhikkhunTparisä), gồm 
những nữ tu sĩ Phật giáo. 

3. Hội chúng cận sự nam (Upäsakaparisã), gồm 
những người nam cư sĩ đã quy y tam bảo. 

4. Hội chúng cận sự nữ (Upäsakaparisãä), gồm những 
người nữ cư sĩ đã quy y tam bảo. 4.17. 132. 

Bốn hội chúng (Pzrisz), cộng đồng xã hội theo bối 
cảnh thời đức Phật: 

1. Hội chúng Sát-đé-ly (Khattiyaparisä), gồm những 
người thuộc giai cấp quí tộc, hoàng tộc, vua chúa thời 
ây. 

2. Hội chúng Bà-la-môn (Brãhmanaparisä), gồm 
những người thuộc giai cấp trí thức tôn giáo của xã hội 
thời ấy. 
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3. Hội chúng gia chủ (Gahapatiparisã), gồm tất cả 
người thường dân ngoài hai giới quí tộc và Bả-la-môn. 
4. Hội chúng Sa-môn (Samanaparisã), gồm những 
hạng tu sĩ, đạo sĩ, là những người xuất gia từ ba hội 
chúng trên. 4.77. 732. 
7 Ävenikaguna: Có 1§ phẩm chất sau (Atthãrasa 
buddhadhammä): 
I.Vô chướng ngại trí trong quá khứ (Atitamse 
buddhassa bhagavato appatihatam ñänam), 
2.Vô chướng ngại trí trong tương lai (anägate 
buddhassa bhagavato appatihatam ñänam), 
3. Vô chướng ngại trí trong hiện tại (paceuppanne 
buddhassa bhagavato appatihatam ñänam), 
4. Trí là động lực và hướng đạo trong mọi thân hành 
(sabbam kãyakammam ñãnapubbangamam 
ñãnãnuparivatti), 
5. Trí là động lực và hướng đạo trong mọi khẩu hành 
(sabbam vacIkammam ñãnapubbangamam 
ñãnãnuparivatti), 
6. Trí là động lực và hướng đạo trong mọi ý hành 
(sabbam manokammam ñãnapubbangamam 
ñãnãnuparivatti), 
7. Không có sự suy giảm trong ước nguyện (natthi 
chandassa hãnÌ), 
§ Không thối chuyển thuyết Pháp (natthi 
dhammadesanäya häni). 
9. Không thối chuyền tinh tấn (natthi vĩriyassa hãni), 
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10. Không thối chuyển định tâm (natthi samädhissa 
hãni), 

11. Không thối chuyên trí tuệ (natthi paññäya hãn]), 
12. Không thối chuyên giải thoát (natthi vimuttiyãä 
hãni), 

13. Không có nô đùa (natthi davä), 

14. Không có la hét (natthi ravä), 

15. Có trí tuệ sắc bén trong lập luận (natthi 


apphuttham), 

ló. Không có hành động vội vã (natthi 
vegäyitattam), 

17. Không có tâm ý lo ngại thối chuyển (natthi 
abyävafamano), 


I8 Có hành xả trí thối chuyển (natthi 
appatisankhãnupekkhäti). 

Xem trong Chattha Sangayana Tipitaka 4.0 
(DIighanikaya TIkã, Pathikavagga, Kinh 
SampasädanTyasuttavannana, tr. Myanmar 54, PTS 
67). 


Š Ba mươi hai tướng đại nhân 
(Mahäãpurisalakkhana): 
Người có 32 đại nhân tướng này chỉ có hai hạng là bậc 
Chánh Đăng Giác (Samnäsambuddho) và vua Chuyên 
Luân Vương (Cakkavatftiraj4): 
1. Lòng bàn chân bằng phẳng. 
2. Dưới lòng bàn chân có chỉ hiện ra hình bánh xe với 
đầy đủ các bộ phận, vành xe, đùm xe và 1000 căm xe. 
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. Gót chân thon dải. 

. Ngón tay ngón chân suông dài. 

. Tay chân mềm mại. 

. Tay chân có chỉ giăng như màn lưới. 

. Mắt cá chân dáng như vỏ sò. 

. Ông chân thon thả như chân hươu. 

9. Cánh tay dài có thể đứng thắng người mà sờ tới gối. 
10. Ngọc hành ân kín trong bọc da. 

11. Da màu sáng như vàng ròng. 

12. Da thật láng mịn, bụi bặm không bám. 

13. Mỗi lỗ chân lông mọc chỉ một sợi lông. 

14. Lông mọc hướng về phía trên, các lông màu xanh 
đen và ngọn xoáy tròn theo chiều phải. 

15. Thân hình ngay thắng như thân phạm thiên. 

16. Trên thân bảy chỗ thịt đầy đặn không khuyết lõm; 
bảy chỗ là cố, 2 lưng bàn tay, 2 lưng bàn chân, 2 vai. 
17. Nửa thân trên tựa như mình sư tử hấu. 

18. Lưng bằng phẳng. 

19. Thân cân đôi như cây bàng, thân cao bằng sải tay 
và sải tay dài bằng thân. 

20. Vị giác nhạy bén, lưỡi dễ dàng hấp thụ hương vị 
thức ăn. 

21. Cần cô tròn trịa, thắng đều. 

22. Cằm tròn như cằm sư tử. 

23. Có 40 cái răng, mỗi hàm 20 cái. 

24. Răng mọc đều và bằng, không có cao thấp. 

25. Răng mọc khít khao, không hở. 

26. Bốn cái răng nhọn thật trắng sạch . 


œ®œ ¬l'ì ¬=aCŒ:.+>VC› 
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27. Luỡõi rộng và dài. 

28. Tiếng nói trong và ấm, rõ ràng như tiếng nói phạm 
thiên, hay như tiếng chim Karavika. 

29. Tròng mắt đen huyền. 

30. Lông mi dài mịn như mi mắt con bê. 

31. Giữa đôi lông mày có chùm lông trắng mềm như 
bông. 

32. Đầu có nhục kế, xương đỉnh đầu nồi vung lên 
trông như đội mão. D./JJ. 143. Lakkhanasutta. 


Tám mươi phụ tướng (4nøwubyøñjan#) nét đẹp của 
đức Phật: 
1. Tóc đen và mượt. 
2. Tóc có mùi thơm tự nhiên. 
3. Hương tóc luôn thơm tỏa. 
4. Tóc xoắn tròn. 
5. Tóc luôn luôn xoắn về bên phải. 
6. Tóc mịn màng. 
7. Tóc mọc không bị rối. 
§. Tóc thuần màu đen, không bị hoe hay bạc, dù lúc 
tuôi già. 
9. Tóc lông của Phật luôn luôn mọc ép sát, không 
dựng lên như người thường. 
10. Lông trên thân ngài có màu xanh đen. 
11. Các sợi lông đều dài bằng nhau. 
12. Lông mọc trật tự không nghiêng ngả. 
13. Đôi lông mày của ngài cong hình cánh cung. 
14. Đuôi lông mày kéo dài đến tận đuôi mắt. 
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. Lông mảy lớn và đậm. 

. Lông mày mọc thứ lớp xếp lên nhau. 

. Lông mày rất mịn. 

. Răng sạch sẽ tự nhiên không cáu bợn. 

. Răng trắng bóng như xà cừ. 

. Bốn răng nhọn tròn và sạch. 

. Răng trơn láng, không có dấu hẳn khuyết. 

. Da thịt của ngài luôn luôn mắt 

. Da thịt của ngài luôn luôn căng đầy, không có nếp 


nhăn dù ở chạn tuôi nảo. 


24. 


Làn da của ngài trơn láng đến mức bụi bặm không 


bám dính được. 


25. 


Tròng mắt của ngài có năm đồng tử (con ngươi) 


với năm màu trong suốt (thị lực cực mạnh có thê nhìn 
thây một hạt mè ở cách xa I do tuân dù trong đêm tôi). 


. Hai hỗ mắt rộng và dài bằng nhau. 

. Lỗ tai trong tròn đều. 

. Vành tai dài và đẹp như cánh sen. 

. Sông mũi cao và thắng. 

. Cánh mũi kiểu dáng thanh tú. 

. Lưỡi mềm mại và đỏ thắm. 

. Lưỡi có kiểu dáng đẹp nhất. 

. Hơi thở của ngài rất nhẹ nhàng. 

. Đôi môi đều đặn và luôn tươi thắm 

. Đôi môi ngài lúc nào cũng hàm tiếu. 
. Miệng ngài luôn có mùi thơm của hoa sen. 
. Vằng trán ngài rộng cân đối. 

. Trán của ngài là kiêu trán đẹp nhất. 
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39. Khuôn mặt ngải thon thả một cách cân đối, không 
mập, không ốm. 

40. Lưỡng quyền đầy đặn nhưng khuất kín. 

41. Lưỡng quyên của ngài là kiểu lưỡng quyền đẹp nhất. 
42. Đầu của ngài trông như chiếc tán lọng bằng ngọc. 
43. Nhục kế (đỉnh đầu) phát sáng cả ngày đêm. 

44. Ngũ quan của ngài rất thanh khiết. 

45. Eo lưng rõ rệt, bụng thót không xệ. 

46. Lỗ rún tròn trịa tuyệt đối. 

47. Trên da bụng có nêp da xoáy tròn về bên phải. 

48. Tay chân ngài đầy đặn tròn trịa. 

49. Các ngón tay chân của ngài sáng ánh. 

50. Các ngón tay chân thon dài đều đặn. 

531. Các ngón tay chân dáng đẹp như được thợ điêu 
khắc trau chuốt. 

52. Các móng tay chân có màu hồng. 

53. Các đầu móng tay chân thắng vút tự nhiên không 
gãy quập. . 

54. Bê mặt móng tay chân nôi tròn bóng láng không bì 
lằn khuyết. 

55. Đầu gối tròn trịa không lộ xương ra dù ở tư thế 
nảo. 

56. Bắp chân trông giống như cây chuối vàng, thắng 
ngay một cách hoàn chỉnh. 

57. Đôi chân bằng nhau tuyệt đối, không chênh lệch 
lớn nhỏ cao thấp dù chỉ một li. 

58. Cánh tay ngài co duỗi uyên chuyền như vòi 

voi Erãvana của Đề Thích cưỡi. 
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59. Các đường chỉ tay luôn đỏ hồng. 

60. Đường chỉ tay sâu đậm. 

61. Đường chỉ tay, đường nào ra đường đó, kéo dải 
không đút quãng. 

62. Đường chỉ tay chạy thắng, không gẫy chấp. 

63. Ngài có thân tướng nam nhân hoàn hảo, không có 
một bộ phận hay một cử chỉ nảo giống nữ giới. 

64. Các bộ phận thân thể của ngài đều tuyệt hảo đến 
mức độ nhìn tưởng đến pho tượng thâm mỹ. 

65. Trên thân ngài, thịt da được phân bồ thích hợp 
từng chỗ, không thiếu không thừa. 

66. Toàn thân ngài không hê có một nốt ruồi hay dấu 
tàn nhang, dù nhỏ. 

67. Thân thê ngài hoàn toàn cân đối. 

68. Thân lực (sức mạnh của thân) của đức Phật bằng 
sức 10 con voi Chađđanía. Theo chú giải, sức l con 
voi Chaddanra bằng 10 con voi Uposafha, 1 con 

voi Uposafha bằng 10 con voi #iema, I con 

voi /ema bằng 10 con voi Ä⁄aägala, 1 con 

voi a¡gala bằng 10 con voi Gandha, Ì con 

voi Gandha bằng 10 con voi Piigaia, I con 

voi Pingaia bằng 10 con voiTamaba, l con 

voi Tamaba bằng 10 con voi Pandhara, Ì con 

voi Pandhara bằng 10 con voi Ởawgeyya, con 
voiGaigeyya bằng 10 con voi Kãlãyaka, 1 con 

voi Kãlãvaka bằng 10 con voi thường. 

69. Báu thân của đức Phật luôn luôn có vằng sáng tỏa 
ra trừ khi ngài muốn giấu kín. 
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70. Thân ngài tự nhiên có hào quang do phước, không 
phải do thần thông. 

71. Thân ngài luôn luôn sung mãn tươi mát dù ở chạn 
tuôi già. 

72. Thân ngài luôn luôn tinh khiết. 

73. Thân ngài có mùi thơm tự nhiên. 

74Thân ngài không hề có chỗ thô cứng, chai sượng. 
75.Khắp châu thân ngài được phủ kín bởi những lông 
tơ mịn. 

76. Khi ngài bước đi, luôn luôn nhấc chân phải trước. 
77. Ngài có dáng đi đường bệ kỳ vĩ như voi chúa. 

78. Ngài có dáng đi hiên ngang oai dũng như sư tử chúa. 
79. Ngài có dáng đi nhẹ nhàng thanh thoát như con hạc chúa. 
80. Ngài có dáng đi uy nghiêm chậm rãi như con bò chúa. 
Trích từ Pathamabodhikatha. Xem thêm trong Kinh 
Trường Bộ III (DTighanikäya III), Lakkhanasutfa, trang 
Myanmar I 17. 


? vh. đã được sự hộ trì bởi chư Phật. 
!® Neru. 


Thứ Bảy: (2.3) 10. KINH GIÁC CHI 

1 «‹ca* = *ceva? được thêm nào để câu thơ được đẹp hơn. 

* Tibhava (Tam Hữu) là: 1. Dục hữu (kãmabhava), 2. Sắc 
hữu (rũpabhava), và 3. Vo sắc hữu (arũpabhava). 


Thứ Bảy: (3.3) 11. KINH BUÔI SÁNG 
' Chữ Hán “đăng” = tự mình, tẩn. sam = tự mình, ... 
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Phần II: Hoàn Mãn 








' Dvatfimsakara (Ba mươi hai phần của cơ thể) Bodhi 
Vandana, Mahabodhi Mahavihara, Bodhagaya, India, 
NXB Book HilI, New Delhi, 2004, tr. 131 
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SÁCH THAM KHẢO 


® Kinh sách tiếng Việt: 

- Kinh Trung Bộ I - Majjhimanikäya L, Đại Kinh 
Sư Tử Hồng - Mahasihanadasufa, Ngài HT Thích 
Minh Châu dịch, Tu thư Đại học Vạn Hạnh, TP. Sài 
Gòn, Phật Đản 2517 - 1973 

- Tỳ khưu Tăng Định, Kinh Nhật Tụng Cư Sĩ, Nxb 
Tôn giáo, sô 25 Trân Duy Hưng, Hà Nội, 2009 

- Sư Hộ Pháp, 72 7ừ, NXB Thành Phố Hồ Chí 
Minh, 62 Nguyên Thị Minh Khai, Q.1, TP. HCM, 7- 
2003 


- A.P Buddhatta Mahäthera, 7 Điển Päli - Việt 
(thu ngắn), soạn dịch Nãga Mahä Thera Bửu Chơn, 
in tại CTQDI / Văn Hữu - Viễn Đông, Phổ Minh Tự, 
TP. Hồ Chí Minh, 1977 

- Tỳ khưu Giác Giới, Kho Tàng Pháp Học, NXB 
Tổng Hợp Hồ Chí Minh, 62 Nguyễn Thị Minh Khai, 
Q.1,2005 

- Tỳ khưu Đức Hiền, Duamnapada - Kinh Pháp Cú 
(Phân tích từ ngữ Pajij), NXB Tôn Giáo, 53 Tràng 
Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam, 2009 

- A.P Buddhadatta, Ngữ Pháp Tiếng Päli, Tỷ-kheo 
Thích Minh Châu dịch, NXB Tp. Hỗ Chí Minh, 62 
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Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt 
Nam, 2002 

- Tiến Sĩ Lily de Silva, PZ{¿ Căn Bán, soạn dịch Tỳ 
khưu Đức Hiền, NXB Tôn Giáo, 53 Tràng Thi, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội, Việt Nam, 2010 

- Mahä Thông Kham (Medhivongs) biên soạn, 36 
Pháp Hạnh Phúc, TS Bình An Sơn hiệu đính, NXB 
Tôn Giáo, nhà số 4, lô 11 - Trần Duy Hưng - Hà Nội, 
2008 

- Tỳ khưu Hộ Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu), 
Bài Pháp Dharanaparitapali - Bài Pháp Hộ Trì 
Người Trì Pháp, lưu hành nội bộ, Viên Không. 


® Kinh sách tiếng Anh: 

- A.P Buddhadatta Thera, New Pali Course Part HT, 
pmnnted by the Colombo Apothecaries” CO., Ltd. 
Colombo, Sri Lanka, 1956 

- Mahãabodhi Mahävihãra - Bodhagaya, Bodhi 
Vandana, Book HIIL, New Delhi, India, 2004 

- Prof. A.P Buddhadatta Mahäthera, 7he New Pal¡ 
Course, Part I & II, Buddhist Cultural Center, 125, 
Anderson Road, Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka, 
2006 

- Venerable B. Ananda Maitreyva Mahänäyaka 
Thera, Palj Made easy, Buddhist Cultural Center, 
125, Anderson Road, Nedimala, Dehiwala, SrI 
Lanka, 1997 
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- T.W. Rhys David William Stede, ?đii - English 
Dictionary, Motilal Banarsidass Publishers Private 
Limrted, Bungalow Road, Delhi 110 007, 1993 


® Kinh Sách tiếng Myanmar: 





- Thapyaykan Sayadaw Ashin Vãse†thabhivamsa, 
Paritkyimissayathir, Mikhimn Iräwati book house No.4, 
Room No. 402, Kylttaw Einyä, Pazontaung, Yangon, 
Myanmar, 1999 


- Myat Kyaw and San Lwin, Đđj¡ - Anh - Từ Vựng 
Phát học, Publsher Ujishwe, Editor Manager 
Mgankon, 27 Pyay Road, Yangoon, Myanmar, 2002 


® Internet: 
http:/www.budsas.org/un/u-palikinh/hocpali-02.htm 
http:/www.buddhanet.net/budsas/un1/u- 
palikinh/hocpali-02.htm 
http:/roomdieuphap.blogspot.com/2005/08/no_ 1124 
20797462216725.html 

+eCD-ROOM: 

Chatthasangayana Tipitaka 4.0 của Ngài Goenkaji. 
Chương trình Tự Điện Pal|i - Việt —- Anh, 5 trong l 
của Tông Phước Khải. 


PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Tri Ân: Chư Tăng, Ni và Phật tử nào hùn phước ấn 
tổng kinh mà chưa kịp bồ sung vào danh sách thí chủ, xin 
quỷ vị lượng tình hoan hỷ. Chúng con, chúng tôi xin ghi 
nhận công đức về tỉnh thân lẫn vật chất mà chư Tăng, Ni 
và quý Phật tử gân xa đã nhiệt tình ủng hộ. 


Sau đây là Phương Danh Thí Chủ đã đóng góp Tỉnh 
Tài đê Án Tông Kinh Hộ Trì (Paritapall): 


Sư Bà Khiết Minh 15 cuốn 
Sư Cô Đạo Tâm 40 cuốn 
(Võ Đức Huy, Võ Đức Trí) 

Sư Cô Hạnh Thiện 40 cuốn 
Sư Cô Quãng Nghiêm, Ph.D 20 cuốn 


Thủ Đức, Đồng Nai 


Đại Đức Thiện Minh 20 cuỗn 
Đại Đức Phước Định 10 cuốn 
Đại Đức Pháp Tín 5 cuốn 
Sadi Viên Tánh 5 cuốn 
Sư Huy 2 cuốn 
Sư Bà Huệ Hương 20 cuỗn 
Tu Nữ Quang Hạnh 10 cuốn 
Tu Nữ Minh Giới 5 cuỗn 
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Thành phố Vĩnh Long 
Thượng Tọa Giác Giới 5 cuốn 
Thượng Tọa Giác Sơn 5 cuôn 
Thành phố Vũng Tàu 


Thượng Tọa Chánh Minh 30 cuồn 
Thượng Tọa Giác Trí 10 cuôn 
Sư Đặc Pháp 1 cuôn 


Nhóm Phật Tử Cô Thủy (Vũng Tàu) 


GÐ PT Lương Thị Thanh Thủy 


GÐ PHẬT Tử Lương Hoàng Tùng 50 cuốn 


GÐ PHậT Tử Lương Minh Triết 
. ˆ A- ` Z Thị 


PT Trân Kim Son. 
PT Trương Thị Hông Cúc 


Thành phố Hồ Chí Minh 


Thượng Tọa Tăng Định 10 cuốn 
GÐ Phật tử Cô Văng Thị Nga 10 cuốn 
GÐ Phật tử Hiền Khánh (#oa Cúc) 10 cuốn 
GÐ Phật tử Phạm Thị Túy Vân 20 cuốn 
Chị Nhung 20 cuỗn 
GÐ Chú Nam và Cô Vân 20 cuôn 





256 


Phương Danh Thí Chủ 





Nhóm Phật Tử Sám Hối Hàng Tháng 





của Chùa Kỳ Viên 

Phật tử Trần Huệ Minh 1 cuỗn 
GÐ Phật tử Trân Thị Nhi 2 cuộn 
Phật tử Nguyễn Thị Tĩnh 1 cuộn 
Phật tử Câm Tú 1 cuôn 
GĐÐ Hạnh + Hoàng „ 
GÐ Hà Thị Nhung, Hà Văn Lội 5 cuôn 
GĐÐ Hồ Thị Hạnh 

Gia đình Thiện Trí - Như Hạnh 5 cuốn 
GÐ Phật tử Trân Thị Huệ (Tín Huệ) 3 cuôn 
Bé Thiện Đăng 1 cuỗn 


Phật tử Lê Xuân Quỳnh (Điệu Xuân) : 
Phật tử Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (Điệu Minh) 1 cuôn 
Phật tử Lê Khải Giang (Minh Xuân) 


Phật tử Nguyễn Kim Qui 2 cuốn 
Phật tử Nguyễn. Thị Ngân 2 cuốn 
Phật tử Vưu Viễn Tuấn 1 cuỗn 
GÐ Phật tử Nguyễn Danh Nguyễn 5 cuốn 
Phật tử Nguyễn Minh Khôi 3 cuốn 
Phật tử Nguyễn Thị Tịnh 1 cuốn 
Phật tử Lê Ánh Phượng 1 cuốn 
Phật tử Trần Thị Kim Cúc 2 cuốn 
Phật tử Trần Thị Hải 3 cuốn 
Phật tử Trần Thúy Liễn 3 cuốn 
Phật tử Dương Văn Thanh 1 cuỗn 


Phương Danh Thí Chủ 


Phật tử Cô Lành Ủt Xuân 
Phật tử Huỳnh Thị Nhơn 




























Phật tử Lê Thị Cẩm 

Phật tử Huỳnh Thị Ánh Phương 

Phật tử Thái Thị Cập 

Phật tử Lâm Hữu 

Phật tử Nguyễn Quốc Hùng 

GÐ Phật tử Ma Văn Bi 

Phật tử Lê Thị Tuyết 

Phật tử Châu Công Sang 

Nguyễn Kiêm Thành 

Phật tử Kim Hoàn 

Phật tử Võ Thị Cẩm Hồng 

GÐ Phật tử Nguyên Tuệ (Lê Hoàng Long) 
GÐ PT bé Thiện Đăng 

Phật tử Lê Tân Hà, Lê Thị Lan Hương 
Phật tử Niệm Tâm 

Phật tử Nguyễn Thị Cao 

Phật tử Huỳnh Mai Thủy 

Phật tử Oanh Quyên 

Phật tử Đặng Văn Minh 

Phật tử Nguyễn Khắc Trường Kỳ 
Phật tử Nguyễn Thị Loan 

Phật tử Nguyễn Thị Kim Minh 

(54t, cầu mong hết bệnh) 

Phật tử Minh Vinh 
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1 cuốn 
1 cuốn 










1 cuôn 






1 cuốn 
2 cuốn 
1 cuốn 
2 cuốn 
2 cuốn 
1 cuốn 
1 cuốn 
1 cuốn 
1 cuốn 
1 cuốn 
1 cuốn 
1 cuốn 
1 cuốn 
1 cuốn 
1 cuốn 
1 cuốn 
1 cuốn 
1 cuốn 
10 cuốn 
























































20 cuốn 


Phương Danh Thí Chủ 


Nhóm Phật Tử Châu Thị Ngọc Sương, Q.6 


GÐ Phật tử Ông Bà Châu Gi Thiện 
Cô Châu Thị Ngọc Sương 

Cô Châu Thị Minh Trang 

Phật tử Châu Thị Thúy Nga 

Phật tử Diệp Kim Liên 

Phật tử Châu Nguyệt Thanh 

Phật tử Châu Thanh Hà 

Phật tử Châu Thanh Thong 

Nhóm Phật tử Nguyên Ngọc 


Nhóm Phật Tử Cô Ba Lang, Q.1 


Phật tử Diệu Chương 





Phật tử Nguyễn Thị Hồng 


Phật tử Nguyễn Thị Hường, TN Diệu Linh 
Bác Diệu Hải, Minh Tâm, Mỹ Phượng 


GÐ Phật tử Kim, Hương, Trí Dũng 
Phật tử Lê Thị Huệ 

(hôi hướng đến Lê Trung Thành) 
Phật tử Micheline Trần Thu 

Phật tử Nguyễn Bạch Liên 

(h⁄h Nguyễn Thành Danh) 

Phật tử Nguyễn Kim Khuê 

(h⁄h Nguyễn Từ Thiện) 

Phật tử Nguyễn Thị Vinh 

GÐ Phật tử Hồng Thị Nhơn 
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Thành phố Huế 


Đại Đức Tuệ Tâm 5 cuốn 
Sư Cô Từ Niệm 2 cuốn 
Sư Cô Liễu Nguyên 2 cuốn 
Sư cô Đàm Hiền 5 cuốn 
Sư cô Huyền Đăng 1 cuốn 
Sư cô Huyền Phương 1 cuốn 
O Mai 10 cuốn 


Thành phố Đà Nẵng 


Đại Đức Pháp Tiến 

GÐ Phật tử Nguyễn Thị Hạnh 
GÐ Phật tử Xuân Ngọc 

GÐ Phật tử Chị Xú 

GÐ Phật tử Yến 

GÐ Phật tử Đức Quãng Đại 
Phật tử Vô Danh 

GÐ Phật tử Hoàng Thị Lựu 
Phật tử Chị Linh, Chị Thủy 
Phật tử Chị Phương 

Phật tử Đặng Thị Hồng 
Phật tử Cô Hựu Huyền 

Tu nữ Viên Thành 

Huyền Vi 

Chị Đình 

Chị Trang 

Chị Nghĩa 
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Phương Danh Thí Chủ 


Hiên 1 cuôn 
Anh Bé 1 cuốn 
Đại Đức Minh Từ 

Chị Phạm Thị Thủy 

Phật tử Phạm Ngọc Duyên 

Cô Nguyễn Thị Hiểu 

Nghệ Sĩ Ưu Tú Thanh Hằng 

Nghệ Sĩ Ưu Tú Đinh Thị Lan Hương 

Cháu Tú (16 /uổi) 


Đại Đức Thích Tục Khang 50 cuốn 
Cô Trần Thị Viền 5 cuốn 
GÐ Phật tử Hoàng Thị Nhiên 5 cuốn 
GÐ Phật tử Nguyễn Thị Minh Hòa 10 cuốn 
Phật tử Nguyễn Thị Câm (bạn Cô Viên) 2 cuốn 


Nhóm GÐ Phật Tử Chú Sửu và Cô Vượng 


GĐÐ Phật tử Vũ Đình Sửu 
Cô Vũ Thị Vượng 








Con gái: Vũ Thị Ngân Hằng TU GHẾ 
Con gái: Vũ Thị Ngân Hà 

Phật tử Trần Trọng Nghĩa 20 cuốn 
Phật tử Vũ Thị Thư Hiểu xe, 
GÐ Phật tử Vũ Công Tường 10 cuốn 


Phật tử Trân Thị Kim Dung 


Phương Danh Thí Chủ 


GÐ Phật tử Phan Thị Vui 

GÐ Phật tử Mai Anh Dũng 

GÐ Phật tử Lưu Hoàng Tân 

GÐ Phật tử Bùi Quang Huy 

GÐ Phật tử Định Thị Như Ngọc 
GÐ Phật tử Lê Hồng Đức 

GÐ Phật tử Bùi Thị Lân 

GÐ Phật tử Đặng Thị Mai 75 cuỗn 
GÐ Phật tử Nguyễn Văn Bách 
GÐ Phật tử Nguyễn Văn Minh 
GÐ Phật tử Trần Văn Trường 
GÐ Phật tử Phạm Văn Hải 

GÐ Phật tử Trần Vũ Quân 

GÐ Phật tử Nguyễn Tiên Sơn 
GÐ Phật tử Vũ Việt Thắng 


GÐ Phật tử Vũ Thành Huy 5 cuốn 


GÐ Phật tử Nguyễn Phong Nhã và 
Nguyễn Thị Nhã Phương 

GÐ Phật tử Vũ Thành Hoan : 
GÐ Phật tử Vũ Thị Tuyêt 10 cuôn 
GÐ Phật tử Vũ Đức Hoàng 


5 cuôn 


Phật tử Nguyễn Thị Kim Hải 10 cuốn 
(cháu Nguyễn Việt Dũng) 

Phật tử Bùi Thị Thu Hà 5 cuốn 
Phật tử Đào Bích Hương 5 cuốn 
Phật tử Phạm Thị Thủy 5 cuốn 
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Phương Danh Thí Chủ 


Nhóm Phật Tử Hồng Kong 
(Cô Phạm Thị Thu Hương) 

Phật tử Bùi Thị Yên 

Phật tử Bùi Thị Lội 

Phật tử Bùi Thị Hoài 

Phật tử Đỗ Thị Ngọc Phương 

Phật tử Nguyễn Minh Phượng 

Phật tử Nguyễn Chí Vĩ 

Phật tử Nguyễn Thanh Thúy 





Phật tử Nguyễn Elvira Phương 
Phật tử Vô Danh 

Phật tử Lê Thị Thanh Nhàn 
Phật tử Mạc Kim Phượng 
Phật tử Trần Thị Lan Hương 





Chị Hiển 
Phật Tử Lê Thị Kim Anh, USA 
Phật Tử Diệu Thư, USA 
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ĐỊA CHỈ PHÂN PHÓI 


HÒ CHÍ MINH: 

1. Tỳ khưu Thiện Minh 
Chùa Bửu Quang, 171/10 QL 1A Tổ 8 Khu phố 3, 
P. Bình Chiêu, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 083. 7290248 - DĐ: 0903870370 

2. Phật tử Trần Thị Lan (Ba Lan) 
42 Lê Lai, Q1, P. Bến Thành, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 083. 8298582 


ĐÀ NĂNG: 

Phật tử Hoàng Thị Lựu 

133 Phan Đăng Lưu, P. H a C ường Nam, 

Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng 

Điện thoại: 0511. 3699639 - DĐ: 0905702609 


HUẾ: 

Tỳ khưu Tánh Hiền 

Chùa Tăng Quang, 2/3/91 Nguyễn Chí Thanh, 
P. Phú Hiệp, Tp. Huế 

Điện thoại: 054. 3541597 - DĐ: 01255254888 
HÀ NỌI: 

Phật tử Đinh Thị Lan Hương 

Ph ng 1604, Tầng l6, 

Tanhà Điện nước và Xây dựng, 

198 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội 
Điện thoại: 04 22249328 - DĐ: 0904053468 


264 


PARITTAPAILI 
Kinh HỘ TRÌ 
(Bản Tụng Đọc) 
Soạn dịch: Tỳ khưu Đức Hiền 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
NGUYÊN CÔNG OÁNH 
Biên tập: 

LÊ HỒNG SƠN 


Sửa bản rn: 
Tỳ khưu ĐỨC HIẾN 
Thây Cư Sĩ NGỘ ĐẠO 


Trình bày Bìa & Nội dung: 
Tỳ khưu METTAGUNA 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội 

ĐT: 04. 37822845 - Fax: 04. 37822841 

Email: nhaxuatbantongiao@øgmail.com 


In 1.000 bản, khổ 10 x14 em tại GTy 0P In & DV Đà Nẵng, 420 Lê Duẩn 
Đà Nẵng. ĐT: 84.511.3823371. Email: daprico@gmail.com. Số xuất 
bản 490-2011/0XB/17-81/T6 ngày 18/5/2011. In xong và nộp lưu chiểu 
tháng 6 năm 2011. 


